C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


ậ£S® 

0*R 


m I BR-SẩBH ^h^-ABHR 


Bản dịch và Giải thích Ngữ pháp 





^ p 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Lời mở đầu 


Cuốn sách này, như tiêu đề “ Minna no NUiongo ” của nó biểu thị, là cuốn sách được 
viết ra để cho người học tiếng Nhật có thể vui học, đồng thời giáo viên cũng có thể 
tìm thấy nhiều điều thú vị trong việc giảng dạy. Là thành quả của quá trình thiết kế 
và biên soạn trong một khoảng thời gian hơn 3 năm, cuốn sách này là một cuốn sách 
tiếng Nhật bài bản, đồng thời cũng là cuốn sách anh em với cuốn “ Shin Nihongo no 
Kừo”. 

Như các bạn đã biết, tuy “Shin Nihongo no Kừo” là cuốn sách giáo khoa được biên 
soạn cho tu nghiệp sinh kỹ thuật, nhưng nó có nội dung phong phú và mang lại hiệu 
quả học tập nổi bật đối với những học viên muốn nâng cao khả năng hội thoại trong 
một thời gian ngắn. Vì thế cho đến tận bây giờ cuốn sách này vẫn được dùng rộng 
rãi không những ở Nhật Bản mà còn cả ở nước ngoài với tư cách là tài liệu học tiếng 
Nhật ở trình độ sơ cấp. 

Trong những năm gần đây việc dạy tiếng Nhật đang ngày càng đa dạng hóa. Cùng 
với sự phát triển của các mối quan hệ quốc tế thì sự giao lưu với người nước ngoài 
ngày càng phát triển về chiều sâu. Trong bối cảnh đó, ngày càng có nhiều người nước 
ngoài được tiếp nhận vào Nhật Bản với những hoàn cảnh và mục đích khác nhau, sự 
gia tăng của số lượng người nước ngoài này đã làm thay đổi môi trường xã hội đối với 
việc dạy tiếng Nhật, và sự thay đổi này đến lượt nó đã và đang ảnh hưởng đến từng 
cơ sở nơi mà việc dạy tiếng Nhật đang diễn ra. sự đa dạng hóa của nhu cầu học đặt ra 
yêu cầu là cần phải có những đáp ứng cụ thể phù hợp với những nhu cầu riêng biệt 
này. 

Trong một bối cảnh như thế, để đáp ứng được nguyện vọng và ý kiến của nhiều 
người đã từng hoạt động lâu năm trong công tác dạy tiếng Nhật ở trong và ngoài 
nước, Công ty 3A Netvvork đã xuất bản cuốn “ Mừina no Nihongo”. Trong cuốn sách 
“ Minna no Nihongo” này, một mặt chúng tôi phát huy đặc điểm của cuốn “S/iĩn 
Nihongo no Kừo” là sự rõ ràng, dễ hiểu của các nội dung học và của phương pháp 
học. Mặt khác, bằng việc làm cho phần hội thoại mang tính toàn cầu hơn vón nhiều 
tình huống hơn, nhiều nhân vật hơn, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho học viên 
trên toàn thế giới có thể dễ tiếp cận hơn. Nội dung của cuốn sách được thiết kế phong 
phú để làm sao cho mọi đối tượng người học có thể học tiếng Nhật với niềm vui thích. 

Đối tượng của cuốn sách “Mứma no Nihongo” này là tất cả các bạn người nước 
ngoài đang cần ngay tiếng Nhật để giao tiếp ở nơi làm việc, trong gia đình, ở trường 
học, ở khu vực mình sinh sống V.V.. Tuy đây là tài liệu ở trình độ sơ cấp, nhưng chúng 
tôi cố gắng làm sao cho những tình huống giao lưu giữa người nước ngoài và người 
Nhật phản ánh được trung thực hoàn cảnh sinh hoạt và cuộc sống thường ngày ở 
Nhật. Đối tượng chủ yếu mà chúng tôi nhắm đến là những người đã hoàn thành quá 



trình học tập của mình và đang làm việc hoặc sinh sống trong xã hội, nhưng chúng 
tôi cũng muốn giới thiệu cuốn sách này làm sách giáo khoa cho những khóa học ngắn 
hạn tập trung ở các trường đại học, trung học dạy nghề, hoặc cho các khóa học dự bị 
trước khi vào đại học. 

Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu học tập ngày một đa dạng của một phạm vi 
rộng các đối tượng người học, Công ty 3A Netvvork của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành 
một cách tích cực công việc biên soạn và xuất bản các tài liệu phục vụ học tập, và 
chúng tôi chân thành hy vọng rằng các quý vị độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. 

Cuối cùng, chúng tôi xin được bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ và hợp 
tác với công ty của các quý vị dưới các hình thức như góp ý, sử dụng thử làm tài 
liệu cho các giờ học v.v. trong quá trình chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Công ty 
3A Network hy vọng rằng thông qua việc xuất bản những tài liệu học tiếng Nhật của 
mình, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa mạng lưới giao lưu giữa các quốc gia 
trên toàn thế giới. Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị. 

Tháng 3 năm 1998 
Công ty cổ phần 3A Netvvork 
Giám đốc Ogawa Iwao 



Vài lời chú thích 

I. Hệ thống tài liệu học tập 

Hệ thống tài liệu của r <& L, tí' <F) 0 ịĩj ậs. 1 J (Tiếng Nhật cho mọi người, Chương 
trình sơ cấp 1) bao gồm Quyển chính, Bản dịch và Giải thích Ngữ pháp, và Băng cát- 
xét/Đĩa CD. về Bản dịch và Giải thích Ngữ pháp thì có bản dịch tiếng Anh. Bản dịch 
ra các ngôn ngữ khác sẽ lần lượt được xuất bản. 

Hệ thống tài liệu này được biên soạn với nội dung tập trung vào khả năng nghe 
và nói, vì thế không có phần hướng dẫn về việc đọc và viết các chữ Hiragana, 
Katakana và chữ Hán. 

II. Nội dung và cách sử dụng 
1. Quyển chính 

1) Phát âm cùa tiếng Nhật 

Phần này giới thiệu những điểm cần lưu ý trong cách phát âm tiếng Nhật với các ví 
dụ minh họa. 

2) Những cách nói dùng trong lớp học, cách chào hỏi, chữ số 

Phần này giới thiệu các nội dung như những cách nói thường dùng trong lớp học, 
cách chào hỏi cơ bản V.V.. 

3) Các bài học 

Phần này bao gồm phạm vi từ Bài 1 đến Bài 25, mỗi bài có cấu trúc như sau. 

CD Mầu câu 

Phần này giới thiệu những mẫu câu cơ bản được học trong bài. 

(D Ví dụ 

Phần này là những mẩu hội thoại ngắn dưới dạng câu hỏi và câu trả lời để cho 
người học có thể thấy được các mẫu câu cơ bản sẽ được dùng như thế nào trong 
các hoàn cảnh cụ thể. Ngoài ta còn có một số những nội dung như cách dùng các 
phó từ, liên từ hoặc những nội dung ngoài phần mẫu câu cơ bản. 

(D Hội thoại 

Trong bài hội thoại, nhiều nhân vật là những người nước ngoài sống ở Nhật 
xuất hiện trong nhiều văn cảnh khác nhau. Nội dung của bài hội thoại bao gồm 
những nội dung được học trong bài chính, cộng với những cách nói thường dùng 
trong giao tiếp hàng ngày. Vì nội dung của bài hội thoại đơn giản nên người học 
tốt nhất là nên học thuộc cả bài. Nếu ai còn có khả năng hơn nữa thì có thể xem 
thêm phần Từ và thông tin tham khảo ở Bản dịch và giải thích ngữ pháp để phát 
triến thêm bài hội thoại, từ đó nâng cao năng lực hội thoại của mình. 

© Luyện tập 

Phần luyện tập được chia làm ba mức độ là A, B, c. 

Phần A được trình bày dưới dạng sơ đồ để người học có thể lý giải cấu trúc 
ngữ pháp một cách dễ dàng, chúng tôi hy vọng như thế sẽ làm cho các mẫu câu 
cơ bản định hình trong người học, đồng thời còn giúp cho người đọc dễ nắm bắt 
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được cách biến đổi các từ, cách nối các phần của câu. 

Phần B sử dụng nhiều mẫu câu luyện tập với mục đích củng cố thêm sự định 
hình của mẫu câu cơ bản trong người học. Người đọc cần thực hiện theo các 
hướng dẫn trong các câu mẫu để luyện tập. Kí hiệu ở trước số thứ tự biểu thị 
rằng phần luyện tập đó dùng sơ đồ tranh vẽ. 

Phần c là những bài luyện hội thoại ngắn giúp người học nâng cao năng lực 
hội thoại của mình thông qua việc lý giải các mẫu câu được dùng trong những 
tình huống cụ thể trong thực tế như thế nào, trong mỗi tình huống như thế các 
mẫu câu này có chức năng gì. Chúng tôi mong rằng trong khi luyện tập, người 
học không chỉ lặp lại những câu mẫu đã có, mà còn thay thế bộ phận của những 
câu này bằng những nội dung khác, làm phong phú hơn nội dung của câu, và 
hơn thế phát triển tình huống trong câu. 

(D Bài tập 

Phần này bao gồm các bài tập nghe c ), bài tập ngữ pháp và bài tập đọc. Phần 
bài tập nghe có thể là nghe băng cát- ệ xét/đĩa CD rồi trả lời một câu hỏi ngắn, 
nhưng cũng có thể nghe một đoạn hội thoại ngắn rồi nắm bắt được những nội 
dung chính. Phần này có mục đích là giúp cho người học tăng cường khả năng 
năng nghe của mình. Phần bài tập ngữ pháp giúp người học xác nhận được mức 
độ lý giải của mình đối với các nội dung ngữ pháp và từ vựng. Ở phần bài tập 
đọc, người học sẽ đọc những đoạn văn dễ hiểu, có sử dụng các từ và ngữ pháp 
đã học, sau đó trả lời các câu hỏi đặt ra. 

© Ôn tập 

Phần này sẽ sắp xếp những nội dung chính trong một số bài đã học trước đó. 

© Phần tóm tắt 

Ở cuối quyển là phần tóm tắt theo từng mục các nội dung đã học trong cuốn 
sách như các trợ từ, các thể của động từ, các nội dung ngữ pháp có liên quan 
đến phó từ và liên từ V.V., và có kèm theo các câu ví dụ. 

® Phần phụ lục 

Phần này bao gồm các phần như “Những cách nói thường dùng trong lớp học”, 
“Các mẫu câu chào hỏi hàng ngày và hội thoại cơ bản”, “Số đếm”, và một bảng 
các từ và ngữ có ghi rõ số thứ tự của bài học mà những từ và ngữ này lần đầu 
tiên xuất hiện. 

2. Bản dịch và giải thích ngữ pháp 

Bao gồm: 

1) Phần giải thích về đặc điểm của tiếng Nhật, hệ thống chữ viết của tiếng Nhật, phát 
âm trong tiếng Nhật. 

2) Phần dịch “Những cách nói thường dùng trong lớp học” và “Các mẫu câu chào hỏi 
hàng ngày và hội thoại cơ bản” trong Quyển chính. 

3) Các nội dung dưới đây của Bài 1 đến Bài 25 
© Từ mới và dịch nghĩa 

(2) Phần dịch của các mẫu câu, câu ví dụ, và bài hội thoại 
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(D Phần giới thiệu các từ và các kiến thức về Nhật có liên quan đến nội dung của 
bài học. 

© Phần giải thích ngữ pháp đối với các mẫu câu và các cách nói. 

4) Phần dịch của phần tóm tắt ở cuối Quyển chính như trợ từ, các thể của động từ, 
phó từ, liên từ. 

5) Phần tóm tắt một số nội dung không được nêu ra ở Quyển chính như số đếm, cách 
nói thời gian, lượng từ V.V.. 

3. Băng cát-xét/Đĩa CD 

Các phần như từ vựng mới, mẫu câu, ví dụ, luyện tập c, hội thoại, bài tập nghe 
của các bài được thu ở trong băng cát-xét/đĩa CD. Chúng tôi mong người học ở 
các phần từ vựng, mẫu câu, ví dụ thì sẽ lưu ý đến thanh điệu và cách phát âm khi 
luyện phát âm, còn ở phần luyện tập c và hội thoại thì cố gắng làm quen được với 
tốc độ của tiếng Nhật thông thường và tạo cho mình một khả năng nghe hiểu. 

4. Chú thích cách ghi từ và chữ 

1 ) về nguyên tắc thì các chữ Hán đều từ “Bảng các chữ Hán thường dùng” ( /H ỹ Ệ: J ). 

© Nếu phần chữ Hán cấu thành của r ^1)1] J (là một từ ghép gồm từ 2 chữ Hán 
trở lên, có cách đọc đặc biệt) nằm trong phạm vi của “Bảng các chữ Hán thường 
dùng” (xem phần Bảng chữ Hán kèm theo) thì phần này sẽ được ghi bằng chữ 
Hám 


Ví dụ: ỉỀ bạn MÃty hoa quả 


B&ỀẾ kính 


(D Đối với các tên riêng chỉ tên vùng, tên nước hoặc các thuật ngữ thuộc các lĩnh 
vực như văn hóa, nghệ thuật thì cho chúng tôi vẫn để nguyên các chữ Hán ngay 
cả khi chúng không thuộc “Bảng các chữ Hán thường dùng.” 

Ví dụ: À B5. Osaka Nara kịch Kabuki 

2) Đôi với các chữ Hán năm trong phạm vi của và trong Bảng chữ 

Hán kèm theo thì chúng tôi ghi cách đọc bằng Hiragana ở trên. Nhưng cũng có 
một số chữ chúng tôi không ghi bằng chữ Hán mà bằng Hiragana để tiện đọc hơn 
cho người học. 


Ví dụ: h ỉ> (^r ỉ> có • &ỉ) có) (ỷiỳ có lẽ) í <r> 9 (0^ B hôm qua) 


‘V 



3) Đối với chữ số, về nguyên tắc chúng tôi dùng cách viết chữ số Ả-rập 

Ví dụ: 9 B# 9 giờ 4 3 10 ngày mồng 1 tháng 4 1 "3 một cái 


Thế nhưng, trong những trường hợp như sau thì chúng tôi ghi bằng chữ Hán 

í / 1 <J X 1 ' *> ÍA ÀX 

Ví dụ: — A một người — ỔE một lần — 7; tờ mười nghìn yên 


5. Một số nội dung khác 

1) Phần từ hoặc ngữ có thể giản lược được ở trong câu thì được đặt trong [ ] 


Vídụ:$cii54 [jẳi] TÌ~o Bố tôi 54 tuổi. 


2) Một từ hoặc ngữ có cách nói khác thì được đặt trong ( ) 

Ví dụ: /í H ( £ A tz ) ai 

3) Trong Bản dịch và giải thích ngữ pháp, những phần có thể thay thế thì được biểu 
thị bằng ~ 

Ví dụ: ~li t #'o ~ thế nào? 

Nhưng trong trường hợp phần có thể thay thế là chữ số thì chúng tôi dùng - để 
biểu thị. 

Ví dụ: - ỉk - tuổi - R - yên - Bệ Fe 9 - tiếng 
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Vài lời với các bạn học viên 

Phương pháp học tập hiệu quả 


1. Nhớ kỹ từ 

Trong Bản dịch và Giải thích ngữ pháp này ở mỗi bài học đều có các từ mới. Trước 
hết, các bạn hãy nghe băng cát-xét/đĩa CD, chú ý đến thanh điệu và cách phát âm 
đúng của các từ để nhớ kỹ từ. Các bạn hãy cố gắng luyện tập bằng cách viết ra các 
câu ngắn đối với mỗi từ mới học, bởi vì không chỉ có việc nhớ từ mà việc nhớ cách 
sử dụng từ đó trong câu cũng rất quan trọng. 

2. Luyện tập các mẫu câu 

Các bạn hãy nắm vững ý nghĩa của các mẫu câu, và hãy thực hiện nhiều lần các 
phần Luyện tập A, B cho đến khi mẫu câu định hình trong các bạn. Đặc biệt là nên 
chú trọng việc luyện đọc thành tiếng ở phần Luyện tập B. 

3. Luyện tập hội thoại 

Phần tiếp theo của luyện tập mẫu câu là luyện tập hội thoại. Phần hội thoại đưa 
ra nhiều tình huống mà người nước ngoài ở Nhật thường gặp phải trong sinh hoạt 
hàng ngày. Đe làm quen với những kiểu hội thoại như thế này thì trước hết các bạn 
hãy luyện kỹ ở phần Luyện tập c. Khi luyện tập như thế, các bạn không chỉ dừng 
ở các tình huống nêu ra ở phần Luyện tập c, mà hãy phát triển tiếp thành những 
trường hợp khác. Thêm nữa, qua phần hội thoại các bạn hãy nhớ cách dùng các 
mẫu câu, cách nói cho phù hợp với từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể. 

4. Nghe băng cát-xét/đĩa CD nhiều lần 

Khi thực hiện phần Luyện tập c và phần Hội thoại trên băng cát-xét/đĩa CD, các 
bạn hãy vừa luyện nghe vừa nói thành tiếng để nắm được ngữ điệu và cách phát 
âm. Ngoài ra, các bạn hãy nghe băng cát-xét/đĩa CD thật nhiều lần để làm quen 
được với tốc độ của tiếng Nhật thông thường và từ đó tạo cho mình một khả năng 
nghe hiểu tốt. 

5. Luôn ôn bài cũ và chuẩn bị cho bài mới 

Đe không quên những gì đã học trên lớp, các bạn luôn phải ôn lại ngay trong ngày 
hôm đó. Sau cùng để tổng kết phần ôn tập thì các bạn hãy hoàn thành phần bài 
tập của bài học. Ngoài ra, nếu các bạn còn đủ thời gian thì hãy xem trước phần từ 
vựng và ngữ pháp của bài tiếp theo. Nếu các bạn có phần chuẩn bị cơ bản tốt thì 
các bạn sẽ học bài tiếp theo ở trên lớp hiệu quả hơn. 

6. Dùng những gì mình học để nói 

Nơi học tiếng Nhật của các bạn không phải chỉ có lớp học. Các bạn hãy dùng tiếng 
Nhật mình học được để nói chuyện với người Nhật thử xem. Thử dùng ngay những 
gì mình học được. Đó là con đường ngắn nhất để giỏi tiếng Nhật. 

Nếu thực hiện theo phương pháp như trên thì khi học xong phần cơ bản của tài 
liệu này các bạn sẽ nắm được các từ vựng cơ bản cần thiết và những cách nói cơ 
bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày. 
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Các nhân vật xuất hiện trong các bài hội thoại 



Mike Mỉller 

Người Mỹ, nhân viên Công ty IMC 



Sato Keỉko 

Người Nhật, nhân viên Công ty IMC 



Hose Santos Maria Santos 

Người Braxin, Người Braxin, bà nội trợ 

nhân viên Công ty Hàng không Braxin 



Karina 

Người Indonesia, 
sinh viên Trường Đại học Fuji 



Yamada ichiro 

Người Nhật, 
nhân viên Công ty IMC 



Wang Shue 

Người Trung Quốc, 
bác sĩ Bệnh viện Kobe 



Yamada Tomoko 

Người Nhật, 
nhân viên ngân hàng 
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Matsumoto Tadashi Matsumoto Yoshiko Kimura Izumi 

Người Nhật, Người Nhật, bà nội trợ Người Nhật, phát thanh viên 

trưởng phòng Công ty IMC 


— Các nhân vật khác — 



Watt 


Người Anh, 




Người Đức, 

kỹ sư Công ty Điện Power 


Lee 

Người Hàn Quốc, 
chuyên viên nghiên cứu AKC 



Teresa 

Người Braxin, học sinh tiểu học, 9 tuối, 
con gái của Hose Santos và Maria 



Taro 

Người Nhật, học sinh tiểu học, 8 tuổi, 
con trai của Yamada Ichiro và Tomoko 



Gupta 

Người Ấn Độ, nhân viên Công ty IMC 


Thavvaphon 

Người Thái Lan, 
học sinh trường tiếng Nhật 


^ IMC (tên một công ty phần mềm máy tính) 

S? AKC (T'/T0f ÍE-tyy- : Trung tâm nghiên cứu châu Á) 
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Mục lục 

Giói thiệu 2 

l. Đặc điểm chung của tiếng Nhật 
n. Chữ viết trong tiếng Nhật 

m. Phát âm của tiếng Nhật 

Bài chuẩn bị 8 

I. Phát âm của tiếng Nhật 

n. Những cách nói thường dùng trong lớp học 

III. Chào hỏi và những cách nói hàng ngày 

IV. Chữ số 


Các thuật ngữ dùng trong sách 

Bài 1 

l. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Rất vui được làm quen với chị 

m. Từ và thông tin tham khảo 

NƯỚC, NGƯỜI & NGÔN NGỮ 


10 

12 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Danh từi li Danh từ 2 Ti' 

2. Danh từi ỉi Danh tỬ 2 c V ás *J í -ử ^ 

3. Câu ti' 

4. Danh từ ị 

5. Danh từi <r> Danh tỪ 2 

6 . L 


Bài 2 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Gọi là chút lòng thành thôi 
in. Từ và thông tin tham khảo 

HỌ (CÁCH GỌI TÊN NGƯỜI NHẬT) 


18 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . 

2. I <r> Danh từ / *?• <D Danh từ / 
h <r> Danh từ 

4. Câui câu 2 ti' 

5. Danh từi <r> Danh từ 2 

6. Ỷ ì T~t ti' 
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Bài 3 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 

Hội thoại 

Chị cho tôi chai này 

III. Từ và thông tin tham khảo 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 

24 

rv. Giải thích ngữ pháp 

1 . zz/*z/Ý>ịz/z%b/ 

Ỹ b/í> £> b 

2. Danh từi u Danh tỪ 2 (địa điểm) 

3. ¥Z/)£% h 

4. Danh từi <r> Danh từ 2 

5. Bảng đại từ chỉ thị c / *c / Ih/ £ và 
tính từ chỉ thị tương ứng 

6. ® 

Bai 4 


I. Từ vựng 

IV. Giải thích ngữ pháp 

n. Phần dịch 

1.4 

Mẩu câu và Ví dụ 

2. Động từ i i~ 

Hội thoại 

3. Động từ ỉ 't / Động từ ì *XL/ 

Chỗ của chị mở cửa từ lúc mấy giờ đến 

Động từ i Lfz/ Động từ ì -ứ /CT L tz 

lúc mấy giờ ạ? 

4. Danh từ (thời gian) IC Động từ 

III. Từ và thông tin tham khảo 

5. Danh từi ^ h Danh từ 2 ì T' 

ĐIỆN THOẠI & THƯ TÍN 

6. Danh từi £ Danh từ 2 


7. Câu ti 


Bài 5 36 


I. 

Từ vựng 

IV. Giải thích ngữ pháp 

n. 

Phần dịch 

1. Danh từ (địa điểm) ÍTỈ í / 


Mẩu câu và Ví dụ 

ầi-r/U 1 ) ì-r 


Hội thoại 

2. [ 'N ] ị ÍTỈ ỉ -it L/ 


Tàu này có đi Koshien không ạ? 

TƯ: 

III. 

Từ và thông tin tham khảo 

3. Danh từ (phương tiện giao thông) T 


NGÀY NGHỈ QUỐC GIA 

éĩi-rỵầìtỵU 1 ) i-r 


4. Danh từ (người/động vật) £ Danh từ 

5. V 'O 

6. Câu X 
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Bài 6 

I. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Anh có đi cùng với tôi không? 

III. Từ và thông tin tham khảo 

THỨC ĂN 


42 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . Danh từ Ỳ Động từ (ngoại động từ) 

2. Danh từ £ L ì~f 

3. lĩ Ỳ L ii^ti' 

4. f xL và íiMC 

5. Danh từ (địa điểm) T Động từ 

6. Động từ Ì^&Lti' 

7. Động từ í L Jt 9 

8 . tí- 


Bài 7 

l. Từ vựng 
II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Xin lỗi, tôi có thề vào được chứ? 

m. Từ và thông tin tham khảo 

GIA ĐÌNH 


48 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Danh từ (công cụ/phương tiện) T 
Động từ 

2. “Từ/câu” lì ~Ểt 

3. Danh từ (người) le tí ỉf í i~ f v.v. 

4. Danh từ (người) ị b V- N i i~, v.v. 

5. ị ì Động từ í L tz 


Bài 8 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Đã đến lúc tôi phải về 

III. Từ và thông tin tham khảo 

MÀU & VỊ 


54 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Tính từ 

2. Danh từ íi Tính từ đuôi Ỷ x [#] Ti' 

Danh từ (i Tính từ đuôi ^ x ( ~ ') T~t 

3. Tính từ đuôi Ỷ x ừ Danh từ 
Tính từ đuôi — V x ) Danh từ 

4. £ T ị/tíi y 

5. Danh từ (i XlTirti' 

6. Danh từi li £ L íc Danh tỪ 2 T1~ ti' 


7. Câui ti < , Câu 2 


8 . 
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Bàỉ 

I. 

n. 


III. 


Bài 

I. 

II. 


ra. 


Bài 


I. 


n. 


ra. 


Bàỉ 


I. 


n. 


III. 


9 

Từ vựng 
Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Thật đáng tiếc 

Từ và thông tin tham khảo 

ÂM NHẠC, THỂ THAO & ĐIỆN ẢNH 


60 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Danh từ ti* ỉ) I) / bti s u Ẻ i~ 
Danh từ ti* 0 ỉ Tl~ỵịề * ' T*t / 

ỈÊ^T-r/TẬTt 

2. £XÍC Danh từ 

3. Jt < /tí\ 'tz\ vtz < ỉ L/'ỷ L/* ỉ «J /ti 

4. Câui ti' h X Câib 

5. ÍUT 


10 

Từ vựng 
Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Có tương ớt không ạ? 

Từ và thông tin tham khảo 

TRONG NHÀ 


66 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Danh từ ti* & 9 i ' ỉ ir 

2. Danh từi (địa điểm) 1- Danh tỪ 2 ti* 

3. Danh từi li Danh từa (địa điểm) 1' 

& u 

4. Danh từi (vật/người/địa điểm) c T) 
Danh từ 2 (vị trí) 

5. Danh từi K 3 Danh từ 2 

6. Từ/cụm từ Ti* ti' 

7. f 'JV-XỈÌ *«J 


11 

Từ vựng 
Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Cái này, cho tôi gửi bằng đường biển 

Từ và thông tin tham khảo 

THực đơn 


72 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Đếm đồ vật 

2. Lượng từ (chỉ khoảng thời gian) u 
— 1ẼJ Động từ 

3. Lượng từ tz\i/ Danh từ /ctt 


12 

Từ vựng 
Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Lễ hội thế nào? 

Từ và thồng tin tham khảo 
LỄ HỘI VÀ ĐỊA DANH 


78 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Thời quá khứ của câu danh từ và câu 
tính từ đuôi tc 

2. Thời quá khứ của tính từ đuôi x 

3. Danh từi li Danh từ 2 J; u Tính từ Tt 

4. Danh từi £ Danh từ 2 £ bi* Tính từ TỶ 

■ Danh từi/Danh từí <0 íỉ 9 Tính từ Ti" 

5. Danh từi [<n t ] T z Z/tzi t 

/K^ti* TínhtừT-M' 

• • Danh từ 2 V N (iTX-, Tính từ Ti" 
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Bàỉ 13 

L Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Chị tính riêng ra cho ạ 

III. Từ và thông tin tham khảo 
TRONG KHU PHố 


84 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Danh từ ti* Ia ' T'-f 

2. Động từ thể ỉ 't tz t ' Ti' 

3. , , % Động từ thể ỉ Ỷ 

Danh từ (địa điêm) ^ {Z 

Danh từ 

ìrỉiir/kiir/U') tir 

4. Danh từ u Động từ/Danh từ £ Động từ 

5. 

, ò i X, 

6. c X 


Bài 14 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Cho tôi đến Umeda 

III. Từ và thông tin tham khảo 

GA 


90 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . Chia cách động từ 

2. Các nhóm động từ 

3. Thể T của động từ 

4. Động từ thể T < ti í ^ ' 

5. Động từ thể T V X í ir 

6. Động từ thể í ì L Jt ì ti s 

7. Câui ti* X Câu 2 

8. Danh từ ti* Động từ 


Bài 15 

l. Từ vựng 
II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Gia đình anh thế nào? 

m. Từ và thông tin tham khảo 

NGHỀ NGHIỆP 


96 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Động từ thể T t V H ' Ti" 

2. Động từ thể T (i vMỷì-tí/C 

3. Động từ thể T V ' i i' 

4. Động từ thể T V s i 1~ 

5 .^UÌ-tìX 


Bài 16 

I. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mau câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Làm ơn chỉ cho tôi cách dùng 
III. Từ và thông tin tham khảo 

CÁCH SỬ DỤNG MÁY RÚT TIEN Tự ĐỘNG 


102 


Tx 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Động từ thể Tx [Động từ thể Tx ] 

2. Tính từ đuôi V ' ( < T X 

3. Danh từ 
Tính từ đuôi íc [#] 

4. Động từi thể T ti s b X Động từ 2 

5. Động từi (i Động từ 2 ti* Tính từ 
6T"^oĩ 
7. )£<r> Danh từ 
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Bài 17 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Ông bị làm sao? 

III. Từ và thông tin tham khảo 

Cơ THỂ VÀ CÁC LOẠI BỆNH 


108 

rv. Giải thích ngữ pháp 

1. Thể ' của động từ 

2. Động từ thể ícv. ' 'T < tz í V ' 

3. Động từ thể +£\ ' tc 9 i tìX. 

4. Động từ thể ( X t vu 'T* 

5. Danh từ (tân ngữ) (i 

6. Danh từ (thời gian) ỉ TỈC Động từ 


Bài 18 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Sở thích của anh là gì? 

III. Từ và thông tin tham khảo 

ĐỘNG TÁC 


114 


rv. Giải thích ngữ pháp 

1. Thể nguyên dạng của động từ 

2. Danh từ 

Động từ thể nguyên dạng c £ 


V Tỉit 


3. 


bt:i<n )ịị\ ị 


Danh từ 

Động từ thể nguyên dạng 3 t 

4. Động từi thể nguyên dạng 
Danh từ <F> 

Lượng từ (khoảng thời gian) 

5. ***'* 

6. HfíA 


Tt 


ỉ % Động từ 2 


Bài 19 


120 


l. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Tôi sẽ bắt đầu chế độ giảm cân từ ngày 
mai vậy 

m. Từ và thông tin tham khảo 

VĂN HÓA TRUYỀN THốNG & GIẢI TRÍ 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . Thể tz của động từ 

2. Động từ thể tz z t í) 9 í -t 

3. Động từ thể tz 9 > Động từ thể tz 9 


li* 

4. Tính từ đuôi V ' ( < 
Tính từ đuôi [#] 

Danh từ ịz 


ừ 9 ì * 


5. f 9 T**a 


Bài 20 

I. Từ vựng 

n. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Nghỉ hè cậu làm gì? 

III. Từ và thông tin tham khảo 

CÁCH XƯNG HÔ 


IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . Kiểu lịch sự và kiểu thông thường 

2. Phân biệt kiểu lịch sự và kiểu thông 
thường 

3. Hội thoại dùng kiểu thông thường 
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Bài 21 

l. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Tôi cũng nghĩ như thế 

m. Từ và thông tin tham khảo 

CHỨC DANH 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

, 

1. Thể thông thường £ ® ^ ' i i~ 

2. Câu 

Thể thông thường 

3. Động từ 




Tính từ đuôi V ' 
Tính từ đuôi íc 
Danh từ 


Thể thông thường 
Thể thông thường 


TL Jt ì ? 


4. Danh từi (địa điểm) T Danh tỪ 2 ti* Jb u ì i~ 


5. Danh từ (sự việc) T 

6. Danh từ T ị Động từ 

7. Động từ thể ' Ỷ x V- ' £ 


Bài 22 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Anh muốn tìm căm hộ như thế nào? 

III. Từ và thông tin tham khảo 

QUẦN ÁO 


138 

IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Bổ nghĩa cho danh từ 

2. Bổ nghĩa cho danh từ bằng mệnh đề phụ 

3. Danh từ ti* 

4. Động từ thể nguyên dạng / 

m/ùi 


Bài 23 

l. Từ vựng 
II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Đi như thế nào ạ? 

m. Từ và thông tin tham khảo 

ĐƯỜNG SÁ & GIAO THÔNG 
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rv. Giải thích ngữ pháp 

1. Động từ thể nguyên dạng 
Động từ thể Ỷ x Vi x 
Tính từ đuôi V- ' ( ~ ) 
Tính từ đuôi tc tc 
Danh từ <D 




2. Động từ thể nguyên dạng ^ ^ 

Động từ thể tz 

3. Động từ thể nguyên dạng £ s ~ 

4. Danh từ ti* Tính từ/Động từ 

5. Danh từ (địa điểm) £ Động từ (chuyển 
động) 


C^ỊP 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 24 

I. Từ vựng 
n. Phần dịch 

Mầu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Anh giúp tôi được không? 
III. Từ và thông tin tham khảo 
TẬP QUÁN TẶNG QUÀ 


IV. Giải thích ngữ pháp 
1 . 

2. Ểhiíit 
Động từ thể T ị h ' ì ir 

3. Danh từ (người) rì* Động từ 

4. Nghi vấn từ rì* Động từ 
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Bài 25 

I. Từ vựng 

II. Phần dịch 

Mẩu câu và Ví dụ 
Hội thoại 

Các anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều 

III. Từ và thông tin tham khảo 

CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI 
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rv. Giải thích ngữ pháp 

1. Thể thông thường (quá khứ) b s ~ 

2. Động từ thể tz b > ~ 

3. Động từ thể T 

Tính từ đuôi ^ x < T 

Tính từ đuôi te [M~\ 

Danh từ T 

4. ị l và V N < b 

5. Danh từ rì* 


Phần tóm tắt 163 

I. Trợ từ 

II. Cách dùng các thể 

in. Các cách nói dùng phó từ 
rv. Các cách nói dùng liên từ 

Phụ lục 172 

I. Số đếm 

II. Cách nói thời gian 

III. Cách nói khoảng thời gian 

IV. Đếm 

V. Biến đổi động từ 
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Giới thiệu 

• 

I. Đặc điểm chung của tiếng Nhật 

1. Từ loại 

Trong tiếng Nhật có các từ loại như sau: động từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, 
và trự từ. 

2. Trật tự từ trong câu 

Vị ngữ luôn ở cuối câu. Bộ phận bổ nghĩa (từ hoặc ngữ) luôn đứng trước bộ phận 
được bổ nghĩa. 

3. Vị ngữ 

VỊ ngữ trong tiếng Nhật được cấu thành từ một trong ba từ loại là danh từ, động 
từ, và tính từ. Vị ngữ biểu thị thể (khẳng định hoặc phủ định) và thời. 

Tính từ có hai loại là tính từ đuôi V ' và tính từ đuôi ti. Cách biến đổi của hai loại 
này khác nhau. 

Trong tiếng Nhật, từ không thay đổi theo ngôi, giống, và số. 

4. TrỢ từ 

Trợ từ biểu thị quan hệ giữa các từ hoặc ý định của người nói và nối các câu. 

5. Giản lược 

Trong trường hợp đã được làm rõ nghĩa trong văn cảnh của câu thì một số bộ phận 
của câu được giản lược. Ngay cả chú ngữ, tân ngữ cũng được giản lược. 

II. Chữ viết trong tiếng Nhật 

Trong tiếng Nhật có ba loại chữ viết là Hiragana, Katakana, và chữ Hán. Hiragana 
và Katakana là các chữ tượng âm. về nguyên tắc thì mỗi chữ trong hệ thống chữ 
này biểu thị một đơn vị âm trong tiếng Nhật (tham khảo phần III). Còn chữ Hán là 
chữ tượng hình, ngoài việc biểu thị âm, mỗi chữ Hán còn biếu thị nghĩa. 

Câu trong tiếng Nhật được viết bằng chữ Hán và chữ Kana (Hiragana và 
Katakana). Chữ Katakana được dùng để biểu thị tên người hoặc địa danh nước 
ngoài hoặc các từ ngoại lai. số lượng chữ Hán thông dụng được quy định là 1945 
chữ. Chữ Hiragana được dùng để biểu thị trợ từ hoặc các phần biến đổi cùa động 
từ, tính từ V.V.. Ngoài ra, trong một số trường hợp chữ Latin cũng được dùng trong 
trường hợp viết cho đối tượng là người nước ngoài. Những chữ này thường thấy ở 
trên các bảng biển, tên nhà ga V.V.. Các ví dụ dưới đây cho thấy bốn loại chữ được 
dùng để viết tiếng Nhật. 

tìL 11 i ỹ— 5 ^ £_ -T' b ^ lĩ JtlL±° 

o □ □ A □ □ A mon 

Anh Tanaka đi cửa hàng bách hóa với anh Miller. 

ỊsSL Osaka 

o ☆ 

( o -chữ Hán □ -Hiragana A -Katakana ik -chữ Latin) 
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III. Phát âm của tiếng Nhật 
1 . Chữ Kana và đơn vị âm 



£> -cột 

V ' -côt 

9 -cột 

À. -cột 

& -cột 

£> -hàng 

Hb 7 
a 

^ /Ị 

9 7 

u 

Ầ. X 
e 

ỉỉ ÌỊ 

0 

rì' -hàng 
k 

¥ Ỷ) 
ka 

ị 4 
ki 

< 9 

ku 

lt 7 

ke 

I ZJ 
ko 

í -hàng 
s 

* 7 - 

sa 

L > 
shi 

ir X 

su 

4 i -ir 

se 

4 V 
so 

tz -hàng 
t 

tz 9 
ta 

*> 4 

chi 

o "/ 

tsu 

T T 
te 

ì: h 

to 

ti' -hàng 
n 

+£ i- 

na 

'nỉ 

nu 

Ạ 

ne 

(7) / 

no 

li -hàng 
h 

li /N 

ha 

ư t 
hi 

ò> 7 

fu 

'N. 

he 

ỉ ĩ * 

ho 

ỉ -hàng 
m 

i -7 
ma 

A ì 

mi 

mu 

#> / 

me 

ị 4 
mo 

7 -hàng 

y 

7 ¥ 
ya 


rp 3- 
yu 

(ẰX) 

(e) 

Jt 3 

yo 

b -hàng 
r 

b 7 
ra 

V ') 

ri 

á )l 

ru 

tl u 

re 

h cr 

ro 

b -hàng 
w 

b 7 
wa 


(9 7) 
(u) 

<* x > 

(e) 

Ỳ 7 

0 


^ 7 

n 



7' -hàng 
g 

¥ if 

ga 

4 4' 

gi 

<• 7" 

gu 

lf Y 
ge 

z* ư 
go 

í' -hàng 
z 

za 

c >' 

ji 

-r X 

zu 

tf 4f 
ze 

4" 7" 

zo 

/c -hàng 
d 

4 / 

da 

*> 4 
ji 

7 "/ 

zu 

T 4 

de 

£ K 

do 

lí -hàng 
b 

lí ' < 

ba 

ư t' 
bi 

.r> 7" 

bu 

be 

lí 4 

bo 

ỉ í -hàng 
p 

tĩ'< 

pa 

e 

pi 

.ì* 7° 

pu 

pe 

lí 4 

po 


chú thích 


_____ — Hiragana 
í) T- — Katakana 
a chữ La Mã 


ỉ 4t 

kya 

ỉm ta 
kyu 

ỈJt ta 
kyo 

L ^ t 

sha 

L tp ■> 2. 
shu 

L J •> 3 
sho 

? 4 7 
cha 

£> ^ O. 

chu 

*> J: 4 3 

cho 

|c X-*. 
nya 

IC lj> X ZL 

nyu 

KJt -3 
nyo 

ĩ/ 1 b + 
hya 

<5 

£ fT 

p 

m 

AJ o 
>» 

ố 

1 

ỉ -b 

mya 

Ả(Ị) ỉ X. 

myu 

A Jc ì 3 

myo 


l Jf ') +• 

•N •; a. 

‘J Jt 3 

rya 

ryu 

ryo 


4> 4> 
gya 

t m ta 

gyu 

*Jt ta 

gyo 

c ^ 7' +> 

ja 

Ư lt> V 2. 

ju 

c <t 7 3 
jo 


tí-t- 

bya 

ĩ/ lí t'a 
byu 

ư± tì' 3 
byo 

ứ* t> 

pya 

Í^ID t°2. 
pyu 

í/fjt t°3 

pyo 


Bảng bên phải này là cách 
ghi những âm không có ở 
bảng bên trên. Những âm 
này được dùng để ghi các 
từ ngoại lai, những từ vốn 
không có trong tiếng Nhật. 


r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 



7 -í wi 


ử X we 
'> X she 
^ X che 

7 * wo 

7 T tsa 

4 4 ti 

h ừ tu 

"/ X tse 

7 * tso 

7 r fa 

7 -í fi 


7ife 

X X je 

7* fo 


■r-í di 

K ử du 

T =L dyu 





Âm trong tiếng Nhật được cấu thành bởi một trong năm nguyên âm sau: r h aj r v ' 
ij n uj r X. ej r tỉ oJ (tham khảo trang trước). Các nguyên âm này có thể đứng 
một mình hoặc đứng sau phụ âm, đứng sau phụ âm + y (bán nguyên âm) đế tạo 
thành một đơn vị âm (ví dụ: k + a = , k + y + a = ỉ ). Trừ một trường hợp 

ngoại lệ là r L\ không đi kèm với nguyên âm nào nhưng vẫn tạo thành một đơn vị 
âm. Các đơn vị âm trong tiếng Nhật đều được phát âm vói độ dài giống nhau. [Chú 
ý 1] Các từ tiếng Nhật được cấu thành từ các đơn vị âm. [Chú ý 2] chữ Kana được 
dùng để ghi các âm trong tiếng Nhật (xem phần “Chữ Kana và đơn vị âm” ở trang 
trước), về nguyên tắc thì một âm được biểu thị bằng một chữ Hiragana, hoặc một 
chữ Hiragana và một chữ nữa có kích thước nhỏ hơn như trong r ỉ Ap J. 

2. Trường âm 

Trường âm là những nguyên âm kéo dài, có độ dài gấp hai lần các nguyên âm 

ra ra r 9 J ra rai. Ví dụ nếu như âm ra có độ dài là 1, thì âm r #> #> J 

có độ dài gấp đôi. Hay nói các khác nếu dùng khái niệm đơn vị âm, thì âm ra có 
độ dài là 1 đơn vị, còn âm r& ás J tuy có cùng âm phát ra nhưng có độ dài là 2 đơn 
vị. 

Trường âm làm thay đổi ý nghĩa của từ. 

Ví dụ: & lí í L (cô, bác gái) : £> li A * /C (bà) 

ti c í /C (chú, bác trai) : tò L (ông) 

(tuyết) (dũng cảm) 

Ầ (bức tranh) : X. jì (vâng, dạ) 

£ ỉ> (lấy) : £tzỉ> (đi qua) 

3 3 (đây) : 3 3 _2_ (trường PTTH) 

V 5 (căn phòng) : (đồng bằng) 

il — K (thẻ, bưu thiếp) 9 9 (tắc-xi) 2 .—' '33 (siêu thị) 

T — ~7° (băng cát-xét) y Z1 1' (quyển vở) 

[Chú ý] 

1) Cách ghi trường âm bằng Hừagana 

(1) Trường âm của cột 

thêm ra vào sau chữ Kana của cột h . 

(2) Trường âm của cột V ' 

thêm h'J vào sau chữ Kana của cột V ' . 

(3) Trường âm của cột ì 

thêm r ì J vào sau chữ Kana của cột ì . 

(4) Trường âm của cột X. 

thêm rv'J vào sau chữ Kana của cột X. . 

(Ngoại lệ: X.A vâng, này, L chị gái) 

(5) Trường âm của cột Ỳì 

thêm ra vào sau chữ Kana của cột £>' . 

(Ngoại lệ: tỉ í£ í v ' to, ịỳ a ' nhiều, £ ' xa v.v.) 
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2) Cách ghi trường âm bằng Katakana 

Trong trường hợp này trường âm của bất cứ âm nào cũng được biểu thị bởi ký 

hiệu r-J 

3. Cách phát âm của [Á. J 

Chữ r L J không bao giờ đứng ở đầu một từ. Chữ này có phát âm tương đương 
với một đơn vị âm. Tùy vào chữ tiếp theo sau mà phát âm của \ có thể là /n/, 
/m/, hoặc /ng/. 

1 )Nốu chữ tiếp theo sau thuộc hàng r tz J r ti J r b\ hoặc r íi"J thì phát âm của r /CJ là /n/. 
Ví dụ: \tLtz'- ' (phản đối) 9 L£ T (vận động) (đường ray) 

â/OÍl’ (mọi người) 

2) Neu chữ tiếp theo sau thuộc hàng r I i*j r li°j hoặc r ì J thì phát âm của \ L\ là /m/. 

Ví dụ: L Xỵò'X^ (báo) ÌLLlf'^> (bút chì) 9 ' (vận mệnh, số mệnh) 

3) Nếu chữ tiếp theo sau thuộc hàng r^'J hoặc r J thì phát âm của T/CJ là / 
ng/. 

Ví dụ: T (thời tiết) lf X#* < (thăm quan học tập) 


Cách phát âm của r r> J 

Âm r o J có độ dài bằng một đơn vị âm. Nó đứng trước các âm thuộc hàng r#'J 
Tí J r/cj và riíj. Tuy nhiên trong trường hợp của từ ngoại lai thì nó có thể 
đứng trước các âm thuộc hàng r -*f J r 9 J V.V.. 

Ví dụ: (cấp dưới) : (mức giá, vật giá) 

tj s i V ' (hỏa hoạn) : v ' ((vỗ tay) tán thưởng, hoan nghênh) 

iò £ (âm thanh) : &J2- ^ (chồng) 

IZj2_ỉ (nhật ký) -? L (tạp chQ j-?T (con tem) 

I v o I s (dầy) ~3 y_~7° (cái cốc) K (cái giường) 


5. Cách phát âm của các chữ ghép với các chữ nhỏ r r r <£ J 

Các chữ r?J TíJ ru ru ru ri:J ru \lf\ rí£J ru f)J có thể được 

ghép với các chữ nhỏ r u ru fjtj để tạo thành một âm hai chữ. 

Ví dụ: K’ < (nhảy vọt) : ư *> < (một trăm) 

c tí 9 (tự do) : c d> 9 (mười) 

ư =t 9 t ^ (mỹ viện) : ư 1 9 '/C (bệnh viện) 

•> -y "/ (áo sơ-mi) $-> £> (trà) 3T |Ị> 9 IC rp ì (sữa bò) 

ỉ Jt 9 (hôm nay) £> Jt 9 (trưởng phòng) 1 z 9 (du lịch) 

6. Cách phát âm của các chữ thuộc hàng r 1ỷ\ 

Khi một chữ thuộc hàng r u đứng đầu một từ thì phụ âm của chữ này đọc là /g/. 
Trong các trường hợp khác thì phụ âm này đọc là /ng/. Nhưng gần đây có xu hướng 
là không phân biệt /g/ và /ng/ mà đều đọc là /g/. 
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7. Sự vô âm hóa của nguyên âm 

Các nguyên âm như [i] [u] khi nằm giữa các phụ âm vô âm thì bị vô ầm hóa, và 
không được nghe thấy khi phát âm. Ngoài ra, đối với các câu kết thúc với r~ TT J 
r~ Ỉi-J thì nguyên âm u trong chữ r ~t suj bị vô âm hóa. 

Ví dụ: i ỉ (thích) L_fz t ' Tỉ. (muốn làm) ỉ ỉ ỉ ~f (nghe) 
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8. Trọng âm 

Tiếng Nhật là ngôn ngữ có trọng âm cao thấp. Hay nói cách khác là trong một từ, 
có đơn vị âm thì có giọng cao, có đơn vị âm lại có giọng thấp. Theo trọng âm thì 
có thể chia các từ ra làm hai loại lán là loại có và loại không có sự hạ giọng từ cao 
xuống thấp. Thêm nữa, kiểu hạ giọng lại được chia ra làm ba loại theo vị trí của 
âm bắt đầu hạ giọng. 


[Các kiểu trọng âm] 

1) Kiểu không có hạ giọng l_j ] 

Ví dụ: u r b (vườn) II RT (mũi) ĩ Ẩ. (tên) Ị^JĨĩX"z (tiếng Nhật) 

2) Kiểu hạ giọng ở đầu từ [ 1 ] 

Ví dụ: ĨĨ]L (quyển sách) T~ ịẨ/ H (thời tiết) ~b } I o (tháng sau) 

3) Kiểu hạ giọng ở giữa từ [_J ỉ 1 

Ví dụ: Mĩìl (quả trứng) ư |~3~ | 2 ị (máy bay) |_L_1 (giáo viên) 

4) Kiểu hạ giọng ở cuối từ I _j 11 

Ví du: < r^lCđôi giầy) lí RcỊ(hoa) T| Á I (nghỉ) I £ 1 ^1 (em trai) 


Từ li ờ ví dụ 1) và 4) viết giống nhau, nhưng có kiểu trọng âm khác nhau, khi 
thêm trợ từ r T'J vào sau thì trường hợp của 1) đọc là II , còn của 4) thì đọc 
là lìl T* . Tương tự như thế, còn một số trường hợp khác ý nghĩa của từ khác 
nhau do trọng âm khác nhau. 


Ví dụ: lí rci(cầu): ỈÌ 1 L (đũa) 1 1 RTI(môt): £> (vị trí) 

Ngoài ra thì trọng âm còn khác nhau theo từng địa phương, ví dụ trọng âm ờ 
vùng Osaka khác khá nhiều so với tiếng Nhật chuẩn (tiếng Tokyo). Dưới đây là một 
số ví dụ. 

Ví dụ: trọng âm Tokyo: trọng âm Osaka 
(trọng âm chuẩn) 


iẲÍ^l 

ĩ? 1X^7^ 4 


(hoa) 

TT Ị/CC' (quả táo) 

Ịò [77 1 ỷl i (âm nhạc) 


V 5 
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9. Ngữ điệu 

Có ba kiểu ngữ điệu của câu là 1) đều giọng (từ đầu đến cuối), 2) cao giọng ở 
cuối câu, 3) thấp giọng ở cuối câu. Đối với câu hỏi thì cao giọng ở cuối câu. Đối với 
các câu khác thì phần lớn là đều giọng, nhưng đôi lúc khi muốn bày tỏ sự đồng ý, 
hoặc sự thất vọng v.v. thì thấp giọng ở cuối câu. 

Ví dụ: 'íĩ.$ỉ : ỷ>Lfz lỉto [-* giọng đều] 

ỉ ỹ — iỉ Ásịi t ' o L Jt ị ì -ứ ÍJ giọng cao ở cuối câu] 
; 7- : ỷ) ỷ). V H 'T"-f klì-o [ giọng thấp ở cuối câu] 

Sato : Ngày mai tôi sẽ đi ngắm hoa với bạn. 

Anh Miller có đi với tôi không? 

Miller : ồ, thế thì vui nhỉ. 


7 
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8 


Bài chuẩn bị 


I. Phát âm của tiếng Nhật 
1. Chữ Kana và đơn vị âm 


2. Trường âm 

X ỉ í í L (cô, bác gái) 

X \z í L (chú, bác trai) 
tí ỉ (tuyết) 

Ầ (bức tranh) 

£ ỉ> (lấy) 
z 3 (đây) 

^ ^ (căn phòng) 

il — K (thẻ, bưu thiếp (card)) 

7^ — 7° (băng cát-xét) 


A (bà) 

^ (ông) 

rì>J_ĩ (dũng cảm) 

L à. (vâng) 

£ X. ỉ> (đi qua) 

Zj_zì_ (trường PTTH) 

^223 (đồng bằng) 

y 7ỳ- (tắc-xi) 7—' (siêu thị) 
/ — h (quyển vở) 


3. Cách phát âm của r /uj 

XLƯ^> (bút chì) LLL (mọi người) X Lị (thời tiết) ị LLL (cấm hút thuốc) 


4. Cách phát âm của r 9> J 


(cấp dưới) 
í t ' (hỏa hoạn) 
X Y. (âm thanh) 
1-0. - (nhật ký) 
'j 2.I1'' ' (đầy) 


ò'_o (mức giá, vật giá) 

4'j 2. - v ' ((vỗ tay) tán thưởng, hoan nghênh) 
1>_2. £ (chồng) 

2 o L (tạp chí) í J2_7 (con tem) 

J -y 7° (cái cốc) ^ ■/ K (cái giường) 


5. Cách phát âm của các chữ ghép với các chữ nhỏ r ‘ỉ 0 J r tí> J r«tj 

U K* < (nhảy vọt) : ư Ap < (một trăm) 

ì (tự do) : c *Ị> 9 (mười) 

ư X ì \'L (mỹ viện) : ư <t 9 t ' L (bệnh viện) 

ỳ -V 7 (áo sơ-mi) x ~lộ <• (trà) ^ |Ị) 9 1- rp 9 (sữa bò) 

jỊLí_9 (hôm nay) ò' X 1 ì (trưởng phòng) *J 1 z 9 (du lịch) 


6. Trọng âm 

XỊb (vườn) L\ì X (tên) ujnxir (tiếng Nhật) [ _| ] 

ĨIỊ L (quyển sách) T L ĩ (thời tiết) b Ịt 'ifr> (tháng sau) [ I ] 

3' (quả trứng) (/13 ] 9 ỉ (máy bay) -(f \nt K ' (giáo viên) [ _J I ] 

_<_p7](đôi giầy) Ã|(nghì) xịt 9 t\ (em trai) [ I |] 

[2| L l(cầu) : lĩl L (đũa) V ' 13 (một) : 3 X (vị trí) 


trọng âm Tokyo : trọng âm Osaka 
Ịljfrl : iTỊÍ(hoa) 

UjX3 : 3* (quả táo) 

X ]_L^ < : Xi [L \ ị < (âm nhạc) 



7. Ngữ điệu 

ầấ :*l tz ÍỈIỄAÍ li*r. M 

ì — -í í. v'-íLJtU ÍT í ì -ử/C^o [-/] 
ì ỹ— :í>í>. vH'T-f íaáo [^] 

Sato : Ngày mai tôi sẽ đi ngắm hoa với bạn. 

Anh Miller có đi với tôi không? 

Milỉer : ồ, thế thì vui nhỉ. 

II. Những cách nói thường dùng trong lớp học 

1 . Chúng ta (hãy) bắt đầu. 

2. Chúng ta (hãy) dừng ở đây. 

3. Chúng ta (hãy) nghỉ. 

4. Anh/chị có hiểu không? (...vâng, tôi hiểu./Không, tôi không hiếu.) 

5. Hãy nhắc lại. 

6. Được. 

7. Không được. 

8. tên 

9. bài thi, bài tập về nhà 

10. câu hỏi, câu trả lời, ví dụ 

III. Chào hỏi và những cách nói hàng ngày 

1. Chào buổi sáng. 

2. Chào buổi trưa và chiều. 

3. Chào buổi tối. 

4. Chúc ngủ ngon. 

5. Tạm biệt. 

6. Cám ơn. 

7. Xin lỗi. 

8. Làm phiền anh/chị. 

IV. Chữ số 

0 không 

1 một 

2 hai 

3 ba 

4 bốn 

5 năm 

6 sáu 

7 bảy 

8 tám 

9 chín 

10 mười 
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Các thuật ngữ dùng trong sách 


lị? — ẫS 

bài — 

m 

mẫu câu 

mx 

ví dụ 

JÍ'1 ' b 

hội thoại 

ềV 

luyện tập 


bài tập 

ặ* 

trả lời 

.£ 

ầA# 

phần luyện đọc 

ă w 

ôn tập 

sả 

mục lục 

M'ft 

ưa cứu 

M 

ngữ pháp 


câu 

ặế (ế) 

từ 

u 

ngữ 

s 

mệnh đề 


phát âm 

II 

nguyên âm 

Ặị 

phụ âm 

lé 

đơn vị âm 

T7t> h 

ưọng âm 

^ y h Ạ — V H > 

ngữđỉệu 

[ *']W 

[ N -]hàng 

[ V ' ] ?'] 

[ V ' -]cột 


kiểu lịch sự 


kiểu thông thường 

ÌS 

biến đổi (từ) 


7 t -A 

thể 


thể ~ 

l é’ w 

bổ nghĩa 


ngoại lệ 

ấm 

danh từ 

Um 

động từ 

rMm 

tính từ 

V 'ềềm 

tính từ đuôi ' 

ừrMm 

tính từ đuôi tì 

Um 

trợ từ 

úm 

phó từ 

Wầm 

liên từ 

tỏ L 

ấm 

số từ 

0i.iii.3k1 

1 , . . N. V. 1 > ^ 


U 1 tò L 

lượng từ (từ chỉ cách đếm 


theo loại) 

^ m từ nghi vấn 


%mx 

câu danh từ 

Umx 

câu động từ 

rMmx 

câu tính từ 

Lr» r 

rc -Ề5- 
oo 

chủ ngữ 

iềế 

vị ngữ 

yỏậế 

1 A V 

tân ngữ 


iiì chủ đề 


— 7 l V ' 

khẳng định 

u X > ' 


phủ định 

XL 'h ì 

7 

hoàn thành 

Ạ •) jt 7 

7 

chưa hoàn thành 

ầẳ 

quá khứ 

ềếè 

phi quá khứ (hiệi 

tương lai) 
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Bản dịch và Giải thích Ngữ pháp 
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Bài 1 



I. Từ vựng 



btz L 
btz itz% 



*>+£tz 


8iS|S 

&<n UY. 

h<n A 

ppsis»» 

(*><7) t'tz) 

(ih<n #) 



'ỀiL 


~ í L 






~< /C 




~A 


-tìr/C-th ' 


12 

* Jt ? 1 

im 





' l 'L 



L Apv 'X, 

UM 



m ĨM 


V ' L V 



It/Cí KiộU 
x>y^r 

TSM&ế 


tzì'4*< 



ư í Ì\'L 






tz*i :tz) 



tôi 

chúng tôi, chúng ta 

anh/chị, ông/bà, bạn (ngôi thứ II số ít) 
người kia, người đó 

( r ỷ) <D ỳ' tz J là cách nói lịch sự của r & <D ư 
£ J , vị kia) 

các anh chị, các ông bà, các bạn, quý vị 

anh, chị, ông, bà (cách gọi người khác một cách 
lịch sự bằng cách thêm từ này vào sau tên của 
người đó) 

(hậu tố thêm vào sau tên của trẻ em thay cho 

r~í X/J) 

(hậu tố thêm vào sau tên của em trai) 

(hậu tố mang nghĩa “người (nước) ví dụ r T 
/ 9 il 12 X>J : người Mỹ) 

thầy/cô (không dùng khi nói về nghề nghiệp giáo 
viên của mình) 
giáo viên 

học sinh, sinh viên 
nhân viên công ty 

nhân viên Công ty ~ (dùng kèm theo tên công ty; 

ví dụ riMC<7) 

nhân viên ngân hàng 
bác sĩ 

nhà nghiên cứu 
kỹ sư 

đại học, trường đại học 
bệnh viện 

điện, đèn điện 

ai ( r ÌL Ỷ xtz\ là cách nói lịch sự của r J, vị 
nào) 
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(fcv ' < o) 


— tuổi 

mấy tuổi, bao nhiêu tuổi ' < oJ là cách 

nói lịch sự của r te kj í V N J ) 


li*. ' ^ 

V H 'Ằ 


vâng, dạ 
không 


lo#tnT-fd« áMLT-f 0 « 

£*•*;*. li? ííStm? 

li C-sỏỉ L To ỳ]&± l To 


iTH’ Jtổl< [^'litĩo 

3 A bli X^T'-fo 
b ỉ i l/:« 

l/co 


xin lỗi,... 

Tên anh/chị là gì? 

Rất hân hạnh được gặp anh/chị (Đây là lời chào 
với người lần đầu tiên gặp, là câu nói đầu tiên 
trước khi giới thiệu về mình.) 

Rất mong được sự giúp đỡ của anh/chị, rất vui 
được làm quen với anh/chị (Dùng làm câu kết 
thúc sau khi giới thiệu về mình.) 

Đây là anh/chị/ông/bà — . 

(Tôi) đến từ ~. 


■VVVVVA/VA/VA^VVVVVA/VVVVVVVVVVA/A. 


r/ ‘J Ỷ1 

4 y K 

4 y K Ạ > T 

m 

9 7 

Tm 

K í 'V 

0 *.^v 

77>x 

í < m/iếm 

1 MC/''‘ 7 -ỈÉẰ/ 77 '>'/UxT- 

AKC 

3 ì < ư lĩ \ '/C 

}¥/= ế Ũ 


Mỹ 
Anh 
Ấn Độ 
Indonesia 

Hàn Quốc 
Thái Lan 

Trung Quốc 
Đức 

Nhật Bản 

Pháp 

Braxin 

tên các trường đại học (giả tưởng) 
tên các công ty (giả tưởng) 
tên một tố chức (giả tường) 
tên một bệnh viện (giả tưởng) 
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II. Phần dịch 


1 


Mẩu câu 

1. Tôi là Mike Miller. 

2. Anh Santos không phải là sinh viên. 

3. Anh Miller có phải là nhân viên công ty không? 

4. Anh Santos cũng là nhân viên công ty. 


Ví dụ 


1 . Anh có phải là anh Mike Miller không? 

•••Vâng, tôi là Mike Miller. 

2. Anh Miỉler có phải là sinh viên không? 

• • Không, tôi không phải là sinh viên. 

Tôi là nhân viên công ty. 

3. Ông Wang có phải là kỹ sư không? 

Không, ông Wang không phải là kỹ sư. 

Ông ấy là bác sĩ. 

4. Vị kia là ai? 

Đó là ông Watt. Ông ấy là giảng viên của Trường Đại học Sakura. 

5. Em Teresa mấy tuổi? 

Em 9 tuổi. 


1 


Hội thoại 


Miller: 


Sato: 

Yamada: 


Sato: 


Rất vui được làm quen với chị 
Chào anh! 

Chào chị! 

Chị Sato, đây là anh Mike Miller. 

Rất vui được làm quen với chị. Tôi là Mike Miller. 
Tôi đến từ Mỹ. 

Rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của chị. 

Tôi là Sato Keiko. 

Rất vui được làm quen với anh. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 


< u ỵg 

SI ♦ A • I £ í ỉ' NƯỚC, NGƯỜI & NGÔN NGỮ 


H Nước 

Ĩ>JC 

A Người 

3 £ (£ Ngôn ngữ 

T / ') f) (Mỹ) 

T7 ') #A 

fn (tiếng Anh) 

'i l ) / (Anh) 

C/C 

4 + 'j XA 

ậỉơli (tiếng Anh) 

-i 9 ')T (Ý) 

C/C 

^ TA 

•í 7 ') Tiế (tiếng Ý) 

^ 7 V (Iran) 

^y l A 

/U 5 §- (tiếng Ba Tư) 

j y h (Ấn Độ) 

tL 

'i y KA 

t 7-T-í — % (tiếng Hin-đi) 

'í V K ị ỳ T (Indonesia) 

ux, 

4 > h"T>TA 

'i y K Ạ '> TÌ£ (tiếng Indonesia) 

-E- X 7° h (Ai Cập) 

X^hĩC 

77tì 7ẳ (tiếng Ả-rập) 

* — X h -7 T (ức) 

*-X h 7 ') TA 

iìlíD (tiếng Anh) 

il~ì~ 9‘ (Canada) 

irt/k 

Híl (tiếng Anh) 

77>xẳ (tiếng Pháp) 

^ ỉs (Hàn Quốc) 

A 

ậậỉSsặ (tiếng Hàn Quốc) 

f')/T 7 t*r (Ả-rập Xê-út) 

^7/77 tí TA 

T "7 hf T 0 Ơ (tiếng Ả-rập) 

V > — /h (Singapore) 

/I/A 

Íệío (tiếng Anh) 

X A 4 y (Tây Ban Nha) 

X >A 

X A /f y fg (tiếng Tây Ban Nha) 

9 4 (Thái Lan) 

C/C 

7-í A 

7 4 (tiếng Thái) 

4* ÕS (Trung Quốc) 

Tiíí 

*><ỊÌ zr< r 

T Sỉẳ (tiếng Trung Quốc) 

K 'í 7 (Đức) 

U/C 

K4 TA 

K ^ "/% (tiếng Đức) 

0 A (Nhật Bản) 

B 

B ĂỈD (tiếng Nhật) 

7ỹ>x (Pháp) 

UA 

77 >XA 

77 7XĨ (tiếng Pháp) 

7 'í 'J t° > (Philippine) 

7 -í 'J h'>A 

y 4 'J t.° /sề (tiếng Philippine) 

7 7 '7 /U (Braxin) 

7 7 V/UA 

■t°/l b fi>l% (tiếng Bồ Đào Nha) 

<bi~& (Việt Nam) 

KhTAA 

^ b i~ ^ PO (tiếng Việt) 

y l/“ỳ7 (Malaysia) 

CA 

7 1/--7TA 

y \y-yT% (tiếng Mã Lai) 

/ (Mexico) 

CA 

7 + *>7A 

(tiếng Tây Ban Nha) 

Ơ->T (Nga) 

CA 

oỳTẢ 

°'/7Ì (tiếng Nga) 
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rv. Giải thích ngữ pháp 

1. 

1) 

Trợ từ riij biểu thị rằng danh từ đứng trước nó là chủ đề của câu. Người nói đặt |~lì J 
ưước chủ đề mà mình muốn nói đến và lập thành câu bằng cách thêm vào sau flij những 
thông tin cần thiết. 

©ibTclli \ 7 ' ì -7 — T"t o Tôi là Mike Miller. 

[Chú ý] riij đọc là r bj. 

2) T"t 

rrtj được đặt sau danh từ làm vị ngữ để biểu thị sự phán đoán hay khẳng định. 
rr-rj biểu thị sự lịch sự của người nói đối với người nghe. 

[T"t J thay đổi hình thức trong trường hợp của câu phủ định (xem thêm bài 2) hoặc thời 
quá khứ (xem thêm bài 12). 

©b^Lli xyy^rtto Tôi là kỹ sư. 


Danh từi (i Danh tỪ2 Ti~ 

Trợ từ r li J 


2 . 


Danh từi li Danh từ2 u í) ‘J ỉ # L 


ru* 1 ) i ‘ứ là thể phủ định của r J , và được dùng trong giao tiếp hàng ngày, r T 
li #> u ỉ -tì* /C J được dùng trong văn viết hoặc các bài phát biểu trang ưọng. 
©■^■yhXÍ/CIÌ u * đh ỉ -tí* X^o Anh Santos không phải là sinh viên. 

( Tti ) 


[Chú ý] r T(ij đọc là [Tbi 


3. 


Câu ti' 


1) Trợ từ r ti'\ 

Trợ từ r^ N J được dùng để biểu thị sự không chắc chắn, sự nghi vấn của người nói. Câu nghi 
vấn được tạo thành bằng cách thêm r vào cuối câu. Trong câu nghi vấn chữ r ở cuối 
câu được đọc với giọng cao hơn. 

2) Câu nghi vấn để xác nhận xem một nội dung là đúng hay sai 

Như đã nói ở trên, một câu sẽ trở thành câu hỏi khi ta thêm r^'J vào cuối câu. Trật tự từ 
không thay đổi. Câu nghi vấn loại này xác nhận một nội dung là đúng hay sai. Nếu đúng thì 

trả lời là rii' x J, không đúng thì là r H ' X. J. 

@ ỉ Ì7 — Í5 T / Ụ il ẢTt ti'o Anh Miller có phải là người Mỹ không? 

••• liv \ T / ^ẢTỶO •••Vâng, anh ấy là người Mỹ. 

© ĩ 7 — í L li Tt ti'o Anh Milỉer có phải là giáo viên không? 


<>c<v V 

5ẾÌỀ.U* 


• • Không, anh ấy không phải là giáo viên. 


3) Câu nghi vấn có nghi vấn từ 

Thay nghi vấn từ vào vị trí của thành phần câu mà bạn muốn hỏi. Trật tự từ không thay đổi. 
Thêm r ti' \ vào cuối câu. 

© &<n> ^li )£+£tzTirti\ 

Srii] ỉ 7-$/CT-fo 


Người kia là ai? 

• • 'Người đó là anh Miller. 


C^ỊP 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


4. 


Danh từ t 

& J được dùng khi danh từ diễn tả chủ đề của câu giống với danh từ tương ứng ở câu 
trước. 


© ì ỹ-ÌL\Ằ ®T'to 

'ềkiấT-to 


Anh Miller là nhân viên công ty. 

Anh Gupta cũng là nhân viên công ty. 


5. 


Danh từi <D Danh từ 2 

<T> J nối hai danh từ với nhau, Danh từi bổ nghĩa cho Danh tỪ 2 . \ <r> J trong bài này biểu thị 
tính sở thuộc (xem thêm Bài 2 và 3 nói về cách dùng \ <r> J trong các trường hợp khác). 

® ỉ *7 — í Ẩ/ lì I MC <7) ĩ± ít Ti' o Anh Miller là nhân viên Công ty IMC. 


6. ể A, 


Trong tiếng Nhật, từ r í /CJ được dùng ngay sau họ của người nghe để thể hiện sự kính 
trọng khi gọi tên người đó. Từ r í không dùng đối với chính bản thân người nói. 

® 'ỹli ỉ '7 — Í/CT-^O Người kia là anh Miller. 

Trong trường hợp đã biết tên của người nghe thì không dùng r #> tz J mà dùng r í /C J để 
gọi tên người đó. 

® HẬ: ỉ li lằTt^o 

Ỉ7-: 'ấkíẳT-r. 


Suzuki: Anh có phải là sinh viên không? 

Miller: Không, tôi là nhân viên công ty. 
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Bài 2 
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I. Từ vựng 


cái này, đây (vật ở gần người nói) 



cái đó, đó (vật ở gần người nghe) 



cái kia, kia (vật ở xa cả người nói và người nghe) 

z <D 


— này 

ị co ~ 


~đó 

ị>(n ~ 


~ kia 

\IL 

* 

sách 

CU 


từ điển 

ÍU L 

ltt$ 

tạp chí 

I/C.rx 

« 

báo 

y-h 


vở 

T*> 1 •? 


sổ tay 

' L 

£*'] 

danh thiếp 

il - K 


thẻ, các, cạc 



thẻ điện thoại 

x.LƯ-0 

#&* 

bút chì 



bút bi 



bút chì kim, bút chì bấm 



chìa khóa 


8ệtf 

đồng hồ 

7Ỉ'Í 


ô, dù 

ả'IJX 


cặp sách, túi sách 

[ # -ừ y F ] T — 7° 


băng [cát-xét] 

r-7'u-u 


máy ghi âm 

xUt: 


tivi 

ỹyí 


radio 

il / ỹ 


máy ảnh 

=7> tU-7- 


máy vi tính 

c E* 9 l ^ 

âtộ# 

ô tô, xe hơi 



III. Từ và thông tin tham khảo 

tị. 

HỌ (CÁCH GỌI TÊN NGƯỜI NHẬT) 

Những họ thường gặp nhất của người Nhật 


1 

í tò 

ề ấ 

2 

'ti' ĩ 

é * 

3 


4 

tz ti 4' 

EB 4* 

5 

bfz tí'^ 

M u 

6 

ị? M 

7 

¥ H 

8 

26 

5*3 

9 

z ưr i 

4' #. 

10 

í" tì 

^ u 

11 

#0 ấỉ 

12 

^ ế 

13 

n tỉ 

jj é 

14 

s í * 

ikkẶ 

15 

tt 

16 

d/ u 

17 

Ặ 

18 

# ĩ 

19 

H é 

20 

Idtv* L 

& 


□ 


Chào hỏi 



Trong công việc, khi lần đầu gặp nhau người 
Nhật thường tiến hành trao đổi danh thiếp. 


Khi chuyển nhà đến một địa điểm mới, người Nhật 
thường đến chào hàng xóm và mang theo một món quà 
nhỏ để tặng như khăn tắm, xà phòng, bánh kẹo V.V.. 



í *!_ 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1 . zn/ỉn/Ềti 

r c r Ỹ và r lj là những đại từ chỉ thị. về mặt ngữ pháp chúng được dùng như 

những danh từ. 

r 3 ịl J dùng đế chỉ một vật ở gần người nói, r *?■ J dùng để chỉ một vật ở gần người 
nghe, r Jb ÝL J dùng để chỉ một vật ở xa cả người nói và người nghe. 

U * * 

© Ỹ Hli 4 n o Đó có phải là quyển từ điển không? 

(2) z K Ỳ { /:^'o Cho tôi cái này. (Bài 3) 

2. zơ) Danh từ / ỉ (7) Danh từ / (7) Danh từ 

r 3 <7)J rỸ vàr#)<7)J bổ nghĩa cho danh từ. r 3 <r> Danh từj dùng để nói tới một vật 
hay một người nào đó ở gần người nói. r *c <r> Danh từj dùng để nói tới một vật hay một 
người nào đó ở gần người nghe, r <£> <D Danh từj dùng để nói tới một vật hay một người nào 
đó ở xa cả người nói và người nghe. 

(3) Z<n ^ li ịr> tz L <D o Quyền sách này là của tôi. 

© 1h<F> ^7li £ íc tz T - ^" Vị kia là ai? 



3. $>V$iỉA 

r <£> ‘J ỉ -lí /yj hay được dùng trong câu nghi vấn danh từ để xác 

nhận xem một nội dung nào đó là đúng hay sai. Khi đúng thì trả lời là r li V \ Ỹ ? TỶJ, 

khi sai thì là V N á. X Ỹ ì L K> #) u ì -ứ Ẩ/ J. 

® Ỹ ílli r H TÌ"í'o Đó có phải là thẻ điện thoại không? 

•••Ii^\ f ÌTto •••Vâng, phải. 

® Ỹ H li f KTỶ^o Đó có phải là thẻ điện thoại không? 

• • ■ V H ' X. * f 9 í> u ì -ử /Co * -Không, không phải. 

Đôi lúc động từ r N ỉ 't J (sai, nhầm, không phải) được dùng với nghĩa tương đương 
với r ì c r i -Ử/CJ. 

© ỸHIi f^>/7-F'mo 


Đó có phải là thẻ điện thoại không? 
• • Không, không phải. 




4. 


Câui Câu2 

Mầu câu nghi vấn này dùng để hỏi về sự lựa chọn của người nghe. Người nghe sẽ lựa chọn 
Câui hoặc CẳU 2 . Đối với câu nghi vấn loại này, khi ưả lời không dùng N J hay ' Ẳ. J 
mà để nguyên câu lựa chọn. 

® 3*111 r9jT+*\ r7jT+4'. Đây là “9” hay “7”? 

••T9jT-fo •••Đó là “9”. 


5. 


Danh từi <D Danh từ 2 


Ờ Bài 1, chúng ta đã học từ \<r> J dùng để nối hai danh từ, khi Danh từi bổ nghĩa cho Danh 
từ 2 . Ở bài này chúng ta sẽ học hai cách dùng khác của \ <F) J. 

1) Danh từi giải thích Danh tỪ 2 nói về cái gì 

^ _ Iir 

® 3*lli nytX — <D ^Tto Đây là quyển sách về máy vi tính. 

2) Danh từi giải thích Danh từ 2 thuộc sở hữu của ai 

® 3 *t 1 1 tz L (O Đây là quyển sách của tôi. 

Danh tỪ 2 thường được giản lược trong trường hợp đã rõ nghĩa. Tuy nhiên, nếu Danh từ 2 là 


danh từ chỉ người thì không giản lược được. 

© fc*Ul tzịUD iHáXTÌXo 
-'ếM^LOìTlTo 

Kia là cái cặp sách của ai? 

• • Đó là cái cặp sách của chị Sato. 

© Z(D tHIXII 

btzL<DC ^ ásUí-tíXo 

Cái cặp sách này có phải là của chị không? 


• • Không, không phải là của tôi. 

® lỹ — iỉẨsli IMC<7) ậílTiXo 
-lt\\ IMC <n ĩỉlTto 
Anh Miller có phải là nhân viên Công ty IMC không? 

• • Vâng, anh ấy là nhân viên Công ty IMC. 


6. ĩoTtl)' 

[ị 9 TX được dùng khi người nói tiếp nhận được thông tin mới nào đó và muốn bày 
thái độ tiếp nhận của mình đối với thông tin đó. 

® z<n %ịi jhtì:tzơ>Tir4\ 

•••p^x,l^ầt 0 ỳa;7hí L<DTÌTo 

tiT iXo 

Cái ô này có phải là của anh không? 

• • Không, không phải. Của anh Schmidt. 

Thế à. 
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Bài 3 


I. Từ vựng 


chỗ này, đây 



chỗ đó, đó 

ỷ>zz 


chỗ kia, kia 

z’z 


chỗ nào, đâu 

^ b 


phía này, đằng này, chỗ này, đây (cách nói lịch 

*t>b 


sự của rz=j) 

phía đó, đằng đó, chỗ đó, đó (cách nói lich sư của 

&t>b 


Rcj) 

phía kia, đằng kia, chỗ kia, kia (cách nói lịch sự 

£t>b 


của r ỉ) Ỹ z J ) 

phía nào, đằng nào, chỗ nào, đâu (cách nói lịch 

ỉ Ằ ì lx> 

*í 

sự của r H' z J ) 

lớp học, phòng học 

L Jt < 'ổ ì 


nhà ăn 



văn phòng 

íín ' í' L o 

ểỉft£ 

phòng họp 

•9 ltx>lt 


bộ phận tiếp tân, phòng thường trực 

ơ tỉ— 


hành lang, đại sảnh 


spm 

căn phòng 

MU (£T& ') 


nhà vệ sinh, phòng vệ sinh, toa-lét 

M'/cX 


cầu thang 

X \y<—ỹ — 


thang máy 

XX /7 U-7- 


thang cuốn 

[&] 4 1' 

[fc] SI 

đất nước (của anh/chị) 

' L ^ 

£ĩ£ 

công ty 

9*. 


nhà 

T/Cfc> 

t; tá 

máy điện thoại, điện thoại 

< x> 

fít 

giầy 



cà-vạt 

V4 y 


rượu vang 

tzlĩz 


thuốc lá 

9 ') lí 


quầy bán (trong một bách hóa) 
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%-t> s 

ièT 

tầng hầm, dưới mặt đất 


-ff 

tầng thứ — 



tầng mấy 

X. 

-n 

— yên 

V ' < b 


bao nhiêu tiền 

ÍAV < 

¥ 

trăm 


4 

nghìn 

iL 

77 

mười nghìn, vạn 




tÃÌ-tíXo 


Xin lỗi. 

~T :'^'ỉto 


(cách nói lịch sự của r T J ) 

[~Ỳ] i-ỬT < £ 

í V 'o 

Cho tôi xem [~]. 

b <> 


thế thì, vậy thì 

1 — 1 
? 

PfV 

L_J 

r* 

o< 

o 


Cho tôi [~]. 


'V vvvvvv 




tên một nhà ga ở Osaka 

4 ỹ ')T 


Ý 

X >í X 


Thụy Sĩ 

MT/3-ị y/T + -y X X 

tên các công ty giả tưởng 


flp§ 
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n. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Đây là nhà ăn. 

2. Điện thoại ở chỗ kia. 

Ví dụ 

1 . Đây có phải là ga Shin-Osaka không? 

• Vâng, đúng rồi. 

2. Phòng vệ sinh ở đâu? 

Ở chỗ kia. 

3. Anh Yamada ở đâu? 

Ở văn phòng. 

4. Thang máy ở đâu? 

Ởđó ạ. 

5. Anh là người nước nào ạ? 

•Tôi là người Mỹ. 

6. Đó là giầy nước nào? 

• • Đây là giầy Ý. 

7. Đồng hồ này bao nhiêu tiền? 
•••18,600 yên. 

Hội thoại 

Maria: 

Nhân viên bán hàng A: 

Maria: 


Maria: 

Nhân viên bán hàng B: 
Maria: 

Nhân viên bán hàng B: 
Maria: 

Nhân viên bán hàng B: 
Maria: 


Chị cho tôi chai này 

Xin lỗi, chỗ bán rượu vang ở đâu ạ? 
Ở dưới tầng hầm thứ nhất. 

Cám ơn chị. 


Xin lỗi, cho tôi xem chai rượu vang đó. 
Vâng, xin mời chị. 

Đây có phải là rượu vang Pháp không? 
Không ạ. Rượu vang Ý ạ. 

Giá bao nhiêu ạ? 

2,500 yên. 

Vậy thì chị cho tôi chai này. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

T' '°— h CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1. ô/í£ô/*5ô_ 

Ở Bài 2 chúng ta đã học về các đại từ chỉ đồ 
vật r 3 jK / Ỹ 4t / í) J. Trong bài này 
chúng ta sẽ học về các đại từ chỉ địa điêm r 
z/f Z/i)Ý c J. r 3 z J chỉ vị trí mà 
người nói đang ở. r Ỹ 3 J chỉ vị trí mà người 
nghe đang ở. r í> Ỹ 3 J chỉ vị trí ở xa cả 
người nói và người nghe. 

[z t> b / *c%b / &>t>b\ là những đại 
từ chỉ phương hướng, nhưng cũng có thể dùng 
thay thế r 3 3 /Ỹ 3 / 3 J với sắc thái 
lịch sự hơn. 

[Chú ý] Khi người nói cho rằng người nghe 
cũng ở trong phạm vi vị trí của mình thì dùng 
r 3 3 J đề chỉ vị trí của cả hai, dùng r Ỹ 3 J 
để chỉ vị trí hơi xa hai người, và dùng [ỉyỉ 
3 J để chỉ vị trí tương đối xa hai người. 


2 . 


Danh từi li Danh từ2 (địa điểm) Ti" 



Mẩu câu này được dùng để diễn đạt một vật, một người hay một địa điem nào đó ơ đâu. 

© £>Ỹ3T~fo Nhà vệ sinh ở đằng kia. 

© Hít li 2PiT'fo Điện thoại ở tầng hai. 

© í XJ1 ẶềrPẩ Ti~ o Anh Yamada ở văn phòng. 

3. 

r 3 J là nghi vấn từ hỏi về địa điểm, còn r £ '% b J là nghi vấn từ hỏi về phương hướng. 
Tuy nhiên r £'£> b Jcũng có thể được dùng để hỏi về địa điểm. Trong trường hợp này thì r t' 
Ị> b J mang sắc thái lịch sự hơn r £ 3 J. 


-í)í:Tto 

(D X u-K-y-iì £t>ì?T1rt' 

■ ■ ỉ) £> b T 'T o 


Nhà vệ sinh ở đâu? 

•**Ở chỗ kia. 

Thang máy ở chỗ nào ạ? 
•Ở chỗ kia ạ. 




43 



Ngoài ra, khi hỏi về tên cùa quốc gia, công ty, trường học, cơ quan hay tổ chức trực thuộc 
thì cũng dùng nghi vấn từ là r 3 J hay r £ £> b J chứ không phải là (gì)J . Trong 
trường hợp này cũng thế r £ £> b J mang sắc thái lịch sự hơn r £ 3 _|. 

@ V- Anh học ở trường nào? 

(7) li bTt Chị làm việc ở công ty nào ạ? 


4. 


Danh từi <D Danh từ 2 


Trong mẫu này Danh từi là tên quốc gia hoặc công ty, còn Danh từ 2 là tên của sản phẩm. 
Mẩu này dùng để diễn đạt một sản phẩm nào đó được sản xuất ở một nước hoặc một công ty 
nào đó. Đối với mẫu này, khi hỏi thì dùng nghi vấn từ r £ 3 J. 

(D 3^111 £3c7) o y — 9— Đây là máy vi tính của hãng nào? 

• • • 0 ^ <0 o y t° a. — 9 ■— T" o • • Đây là máy vi tính của Nhật Bản. 

* • • IMC CO ZJ y \ĩ a. — 7 — Ti' o * 'Đây là máy vi tính của Công ty IMC. 


5. Bảng đại từ chỉ thị <_ Ỹ / ỉ) / il và tính từ chỉ thị tương ứng 



nhóm r 3 J 

nhóm |”Ỹj 

nhóm r*>J 

nhóm r*J 

đồ vật 

z*l 



ưtl (Bài 8) 

đồ vật 

người 

3 CO danh từ 

Ỹ CO danh từ 

& <0 danh từ 

£ CO danh từ 
(Bài 16) 

địa điểm 

3 3 

í: 

*> 3 cZ 

ưz 

phương hướng 
địa điểm (lịch sự) 

ZỊ>b 

Ỷ*, í. 


£ b 


6 . isỀ 

Tiền tố r J được thêm vào trước một từ có liên quan đến người nghe hoặc người thứ ba đế 
bày tỏ sự kính trọng của người nói. 
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Anh/Chị là người nước nào? 



Ngoài ra, khi hỏi về tên của quốc gia, công ty, trường học, cơ quan hay tổ chức trực thuộc 
thì cũng dùng nghi vấn từ là r £ 3 J hay r £ £> b J chứ không phải là r L (gì) J . Trong 
trường hợp này cũng thế r £ £> b J mang sắc thái lịch sự hơn r £ 3 J. 

® lì £ z Anh học ở trường nào? 

(7) <ê4±|i ^^bTtí N o Chị làm việc ở công ty nào ạ? 


4. 


Danh từi <0 Danh tỪ 2 


Trong mẫu này Danh từi là tên quốc gia hoặc công ty, còn Danh tỬ 2 là tên của sản phẩm. 
Mẩu này dùng để diễn đạt một sản phẩm nào đó được sản xuất ở một nước hoặc một công ty 
nào đó. Đối với mẫu này, khi hỏi thì dùng nghi vấn từ r £ z J. 

® I li z<n 31/ ZL — í 7 — "6 s o Đây là máy vi tính của hãng nào? 

• H ^ <D 3 y t # ZL — y — o • • Đây là máy vi tính của Nhật Bản. 

•|MC <F) 3 V t° =l — 9 —~CÌÍo •••Đây là máy vi tính của Công ty IMC. 


5. Bảng đại từ chỉ thị z~/ % / &> / ỉí và tính từ chỉ thị tương ứng 



nhóm rzj 

nhóm r Ỹ J 

nhóm r í> J 

nhóm r*rj 

đồ vật 

z*l 



£"-ft (Bài 8) 

đồ vật 
người 

z <n danh từ 

Ỷ <T> danh từ 

ỷ) <D danh từ 

i:'<n danh từ 
(Bài 16) 

địa điếm 

z z 

3 tz 


£z 

phương hướng 
địa điểm (lịch sự) 

^ % b 

*t>b 

& £> b 

h 


6 . m 

Tiền tố [In] được thêm vào trước một từ có liên quan đến người nghe hoặc người thứ ba để 
bày tỏ sự kính trọng của người nói. 
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Anh/Chị là người nước nào? 


C^ỊP 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


I. Từ vựng 

Síi-t 

m ỉi- 

m-r 

«ìt 


mĩíir 

r-tAii- 

ÍẬÃ ỉ ~f 

Jt 9 Li-t 




h 

*LZ ì 

m T 

<ớ> ì Ỉ/XỈ Jt < 

m%Ẹ) 

£ljt^x 


Ỉ/X n>otfX 

mn 

\ 'ì 


- c 

-Bệ 

-ÒX (-ÒX) 

-'ừ 

liX 

* 

XX t; 


XXòX 

m 

r-tix 






ưĩ> 

§: 

liX (Jtỉ) 

B $L m 


& £ t V ' 

Ĩ<DÌ 

ị X ì 

*>l?z 

ÍIÍOĨ 

Ití 

C/CldX 

Í*A 

ưỉ>K>ir& ầtt-A 


Bài 4 


dậy, thức dậy 
ngủ, đi ngủ 
làm việc 
nghỉ, nghỉ ngơi 
học 

hết, kết thúc, xong 

bách hóa 
ngân hàng 
bưu điện 
thư viện 

bảo tàng mỹ thuật 

bây giờ 

- giờ 

- phút 
rưỡi, nửa 
mấy giờ 
mấy phút 

trước mười hai giờ trưa, sáng 
sau mười hai giờ trưa, chiều 

buổi sáng, sáng 
buối trưa, trưa 
buổi tối, tối 

hôm kia 
hôm qua 
hôm nay 
ngày mai 
ngày kia 

sáng nay 
tối nay 

nghỉ, nghỉ phép, ngày nghỉ 
nghỉ trưa 


^ m 

V ĨTÌ1 nnmmTĩnnnnmnn r 

i V 


hàng sáng, mỗi sáng 

ầv'UX 


hàng tối, mỗi tối 

ÌV'|CÍ> 

#0 

hàng ngày, mỗi ngày 

lfoJt 9 ư 


thứ hai 

9 ư 


thứ ba 

■f V ' X 9 ư 

7KBSB 

thứ tư 

ị <XÌƯ 

*BIB 

thứ năm 

ỈA.XÌƯ 

&0f B 

thứ sáu 

£X 9 ỉ/' 

±BiB 

thứ bảy 

i:U?í/ 

BBSB 

chủ nhật 

£X Jt ■) ư 

j5ỊBga 

thứ mấy 

I1X r 9 

#-?■ 

số (số điện thoại, số phòng) 

^XIiX 


số bao nhiêu, số mấy 

~7Í' b 


~ từ 

~ầ T 


~ đến 



— và (dùng để nối hai danh từ) 



ông/bà, phía ông/phía bà 

/c^^/CTXtoo 


Anh/Chị vất vả quá. (dùng để bày tỏ sự thông 
cảm) 

7C-£ 


ừ, à (từ đệm trong hội thoại khi đang nghĩ điều 
muốn nói) 

<1 'ế* IỀ ^ 

1 0 4 


số điện thoại của dịch vụ hướng dẫn số điện thoại 

ì-fo 


Nhờ anh/chị. Phiền anh/chị. Xin vui lòng giúp 
đỡ. 

tf'l ') i Ltzo 


Tôi hiểu rồi ạ./ Vâng, được rồi ạ. 

z h lĩL^ì 

&fâ^'ề-fr-ứ<n #-T 


số điện thoại mà ông/bà muốn hỏi 

[í'ìt] & ‘HX 9 

í { 

(ị 

r~ 

w- 

c~ 

r> 

o 

Xin cám ơn ông/bà. 




-i-3-7 


New York 

> 


Bắc Kinh ( Xc% ) 

d>F> 


Luân Đôn 

'<yoỹ 


Băng Cốc 

>xxx 


Los Angeles 

c lí o<ỊX 



tên một bảo tàng mỹ thuật (giả tưởng) 

*ỉfc$4' 



tên một bách hóa (giả tưởng) 

£ Ljt4X 



tên một thư viện (giả tưởng) 

T -y 7XlấÍT 


tên một ngân hàng (giả tưởng) 


C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Bây giờ là 4 giờ 5 phút. 

2 . Tôi làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. 

3 . Buổi sáng tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. 

4 . Tôi (đã) học hôm qua. 

Ví dụ 

1 . Bây giờ là mấy giờ? 

• 2 giờ 10 phút. 

Ở New York bây giờ là mấy giờ? 

• 0 giờ 10 phút sáng. 

2. Ngân hàng mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? 

• • Từ 9 giờ đến 3 giờ. 

Ngày nghỉ là thứ mấy? 

• Thứ bảy và chủ nhật. 

3. Hàng tối anh/chị đi ngủ vào lúc mấy giờ? 

• Tôi đi ngủ lúc 11 giờ. 

4. Thứ bảy anh/chị có làm việc không? 

■ Không, tôi không làm việc. 

5. Hôm qua anh/chị có học không? 

Không, tôi không học. 

6. Số điện thoại của Công ty IMC là bao nhiêu? 

Là 341-2597. 


Hội thoại 


Chỗ của chị mở cửa từ lúc mấy giờ đến lúc mấy giờ ạ? 

Nhân viên hướng dẫn số điện thoại: 

Vâng, tôi là Ishida, dịch vụ 104 đây ạ. 

Karina: 

Xin cho tôi biết số điện thoại của Bảo tàng mỹ thuật 
Yamato. 

Nhân viên hướng dẫn số điện thoại: 

Bảo tàng mỹ thuật Yamato đúng không ạ. Được rồi. 

Băng cát-xét: 

Số điện thoại mà quý khách muốn tìm là 0797-38-5432. 

Nhân viên Bảo tàng mỹ thuật: 

Vâng, Bảo tàng mỹ thuật nghe đây. 

Karina: 

Xin lỗi, chỗ của chị mở cửa từ lúc mấy giờ đến lúc 
mấy giờ ạ? 

Nhân viên Bảo tàng mỹ thuật: 

Từ 9 giờ đến 4 giờ ạ. 

Karina: 

Ngày nghỉ là thứ mấy ạ? 

Nhân viên Bảo tàng mỹ thuật: 

Thứ hai ạ. 

Karina: 

Xin cám ơn chị. 
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m. Từ và thông tin tham khảo 


TL b X 

• 4-W, ĐIỆN THOẠI & THƯ TÍN 



Cách gọi điện thoại công cộng 


© Nhấc ống 
nghe. 



© Đút tiền hoặc 
thẻ điện thoại 
vào. 


©Ấn số. 



Dập máy 
ống nghe. 


© Lấy lại tiền thừa 
(nếu có) hoặc thẻ 
điện thoại. 



Các máy điện thoại công cộng chỉ dùng được thẻ, hoặc các đồng xu 10 yên và 100 yên. Nếu cho 
đồng 100 yên vào thì máy sẽ không trả lại tiền thừa. 

*Nếu máy điện thoại có nút bắt đầu thì ấn nút này sau thao tác © ở trên. 



□ 

Các số điện thoại đặc biệt 


1 1 0 


Gọi cảnh sát 


1 1 9 

)mế 

Gọi cứu hỏa 


1 1 7 

ũ li 7 

Dịch vụ hỏi giờ 


1 7 7 

T L é X (17 

Ẩkn 

Dịch vụ thông tin dự báo thời tiết 


1 0 4 

T/C b Z ì 

Dịch vụ hướng dẫn số điện thoại 




IV. Giải thích ngữ pháp 


1 . 


'4 -B# zỂUL 

Đê biêu thị thời gian chúng ta thêm số đếm vào trước danh từ chỉ thời gian r Bệ (giờ)J, r 'à 
(phút)J. m được đọc là với các số đếm 2, 5, 7, 9, và được đọc là r>i'/CJ với 

các số đếm 1, 3, 4, 6, 8 và 10. Trước r 1, 6, 8, 10 được đọc tương ứng là r ^ N o J 
r o J n±oJ r c d> o ( Co )J (xem thêm phần Phụ lục II). 

Đe hỏi về thời gian chúng ta dùng r íc Ẩ/ J đặt trước danh từ chỉ thời gian ( ừ L> c : mấy 
giờ, : mấy phút). 

0 ^ fẽjBệ Ti' Bây giờ là mấy giờ? 

**7Bệ10^T"^o •• ‘7 giờ 10 phút. 


[Chú ý] Ở Bài 1 chúng ta đã học cách dùng flij để biểu thị chủ đề của câu. Ở ví dụ © 
dưới đây riu được đặt trước danh từ chỉ địa điểm biểu thị chủ đề của câu. 

@ — 3 - — 3 — 7 li ^ ^BệT^^o Ở New York bây giờ là mấy giờ? 

”-^rwĩ ẶBệT^o 4giờsáng. 


2. Động t ừ ìt 

1) r Động từ ì 'Ỳ J cấu thành vị ngữ của câu. 

2) r Động từ í 'i' J thể hiện thái độ lịch sự của người nói đối với người nghe. 

@ btz Lli l ỉto Tôi học hàng ngày. 


3. Động từ t t/Động từ ì -ử/C/Động từ i L fz/ĐỘ ng từ ì -ửX/T L tz 


1) [Động từ i “Ỳ J được dùng để nói về một thói quen trong hiện tại hoặc một sự thật nào đó, 
đồng thời cũng được dùng để nói về một sự việc nào đó sẽ xảy ra trong tương lai. Thể phủ 
định và thời quá khứ được trình bày ở bảng sau. 



Hiện tại / Tương lai 

Quá khứ 

Khẳng định 

(íií)iV 

(fcỉ)ì L tz 

Phủ định 

(íí í ) i -tìryC 

(#ỉỉ)i■^í^TL/c 


@ 6 Bệ ( c ỈỄỈÍ^o Hàng sáng tôi dậy vào lúc 6 giờ. 

. L 

© L tz 6 BậlC ỈỶO Ngày mai tôi (sẽ) dậy vào lúc 6 giờ. 

ư ’ 

® f t í 6 Bệ IC íễỉìL/co Sáng nay tôi (đã) dậy vào lúc 6 giờ. 

2) Thể nghi vấn của câu động từ cũng tương tự như câu danh từ, tức là chúng ta không thay 

đổi ưật tự của câu mà chỉ thêm trợ từ r^ N J vào cuối câu. Từ nghi vấn được thay vào vị trí 
của thành phần câu muốn hỏi. 

Trong câu trả lời, chúng ta nhắc lại động từ trong câu nghi vấn, và chú ý không dùng r Ỹ 9 
T J hoặc r Ỹ 9 L Y* í> 0 ỉ -ử (tham khảo thêm Bài 2). 

© ị <7) ì Lỉ l/:< N o Hôm qua anh/chị có học không? 

l i L /co •• *CÓ, hôm qua tôi có học. 

•••V N ^ X X.> M^Lì'tí’^TL/zo • • -Không, hôm qua tôi không học. 
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® Mếu kĩ 

•6^fU klị íto 


Hàng ngày anh/chị dậy vào lúc mấy giò? 
• • Tôi dậy vào lúc 6 giờ. 


4. 


Danh từ (thời gian) u Động từ 

Khi muốn nói về thời điểm mà một hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ r I - J 
vào sau danh từ chỉ thời gian. Dùng r I - J đối với những hành động diễn ra trong thời gian 
ngắn. ruj dược dùng khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm, và không dùng trong 
trường hợp không có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có 

thể dùng hoặc không dùng 

^ ụ liỊ £ 

® 6 ễỉỉto Tôi dậy vào lúc 6 giờ. 

® 7 lĩ 2 B 1 - 0 L/:o Tôi (đã) đến Nhật Bản vào ngày mồng 2 tháng 7. 


(Bài 5) 

© B *i B [ I c ] ề ÍT £ i t o Chủ nhật tôi (sẽ) đi Nara. (Bài 5) 
© ỉ <n ti li L/co Hôm qua tôi (đã) học. 


5. 


Danh từi ti' b Danh từ 2 í T 


1) í>bj biểu thị điểm bắt đầu của thời gian hoặc địa điểm, còn r í Tj biểu thị điểm kết 
thúc của thời gian và địa điểm. 

® 9^ti'b 5 B#ÌT Tôi làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. 

® Âũti'b MiT 3*ệầ ti'ti'') i-To 


Từ Osaka đến Tokyo mất 3 tiếng. (Bài 11) 

2) \ ti' b\ và r í Tj không nhất thiết phải đi kèm với nhau, mà có thể được dùng riêng biệt. 

© 9®§ti'b lịito Tôi làm việc từ 9 giờ. 

3) Có thể dùng rT^J với [~ti' b J, i Tj và \^ti'b ~ÍTj. 

© IIÌtIÌ 9tiệti'b 3 Hệ ỉ TTto Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ đến 3 giờ. 

© 1 2 téịti' b T^o Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 12 giờ. 


6. 


Danh từi £ Danh từ 2 


Khi nối hai danh từ với nhau thì dùng ượ từ r £ J. 

_ R: ị K>ý ẹ Jt 2 ư 2 

® #IÍT<^ ttAii ±efía£ BlBTto 


Ngân hàng đóng cửa vào thứ bảy và chủ nhật. 


7. 


Câu ịl 

Từ r dược thêm vào ở cuối câu để biểu thị sự thông cảm, đồng tình của người nói đối 
với người nghe. Cũng có khi |~fàj thể hiện sự kỳ vọng của người nói vào sự đồng ý của 
người nghe, trong trường hợp này thì |~faj mang chức năng xác nhận (ý kiến, thái độ của 
người nghe). 

® -ậ B 1 0 Bệ ì T Hàng ngày tôi học đến khoảng 10 giờ. 

•••Aầ iTi" fto ‘Vất vả quá! 

„ ti . TX b li Áy 

® ihéí L<T) 871 <r> 681 3 T~f o 

••871 <n 6813 TÍT 


SẢ 4ipn thoai ri lia nnợ Yamada là 871 -681 3- 
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caỊỊID 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


I. Từ vựng 



nỉii- 

ỉi-t 


i-r 


z ì 

ám 

À. ỉ 

SR 

ƯZÌĨ 

mm 

An 

■ệa 

TX L <» 





m#à 

CT/Cl «• 

ỀậỉẸ- 




A 


£ìt 


tt 

t'<n M 1 



$LMk 

ƯZ')T 

—AX" 

-tíX L rp ì 

7fcíS 

z L L n» ì 


b^' L n> ì 




c /Ufo 




* 

** 

z £ L 
b^ 

** 


Bài 5 


đi 

đến 

vê 

trường học 
siêu thị 
ga, nhà ga 

máy bay 
thuyền, tàu thủy 
tàu điện 
tàu điện ngầm 

tàu Shinkansen (tàu điện siêu tốc của Nhật) 

xe buýt 

tắc-xi 

xe đạp 

đi bộ 

người 

bạn, bạn bè 
anh ấy, bạn trai 
chị ấy, bạn gái 
gia đình 
một mình 

tuần trước 
tuần này 
tuần sau 
tháng trước 
tháng này 
tháng sau 
năm ngoái 
năm nay 
sang năm 



— 7ỷ<0 


tháng — 



tháng mấy 


1 0 

ngày mồng 1 

ti' 

2 B 

ngày mồng 2, 2 ngày 


3 B 

ngày mồng 3, 3 ngày 

X 

4 B 

ngày mồng 4, 4 ngày 

V 'O 

5 B 

ngày mồng 5, 5 ngày 

in 'jj' 

6 B 

ngày mòng 6, 6 ngày 


7 B 

ngày mồng 7, 7 ngày 

J: -H' 

8 B 

ngày mồng 8, 8 ngày 

z 

9 B 

ngày mồng 9, 9 ngày 


10B 

ngày mồng 10, 10 ngày 

u Ip ĩ X o 

14B 

ngày 14, 14 ngày 


20 B 

ngày 20, 20 ngày 


24 B 

ngày 24, 24 ngày 


— B 

ngày - , - ngày 

HU 

nu 

ngày mấy, ngày bao nhiêu, mấy ngày, bao nhiêu 
ngày 

V 'O 


bao giờ, khi nào 

/UUÌ ỉ/' 

M£Đ 

sinh nhật 

9 

M 

tàu thường (dừng cả ở các ga lẻ) 

ỈI»Ì cì 

Mĩ 

tàu tốc hành 

Uítíì 


tàu tốc hành đặc biệt 

oỹí) 

<|£ tí 

'&<n 

tiếp theo 


£ 7 V x /b L i L T o Không có gì. 

— &mí sân ga số — 


m 

. 1 ' 1 A 

«Ậ 

MĨM 

í 4 ' t* 2 i 

AM 


■vwx*vvvwwwvvvww -V vv 

tên một khu phố ở Kyushu 

tên một khu phố ở Kyoto 

tên một khu phố ở gần Osaka 

Lâu đài Osaka, một lâu đài nổi tiếng ở Osaka 


i& ỊỊỊ &Ị 
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II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi đi Kyoto. 

2. Tôi về nhà bằng tắc-xi. 

3. Tôi đến Nhật cùng với gia đình. 

Ví dụ 

1. Ngày mai anh/chị đi đâu? 

• • •Tôi đi Nara. 

2. Chủ nhật anh/chị đã đi đâu? 

• • Tôi không đi đâu cả. 

3. Anh/Chị đi Tokyo bằng phương tiện gì? 

• • •Tôi đi bằng Shinkansen. 

4. Anh/Chị đi Tokyo cùng với ai? 

• Tôi đi cùng với ông/bà Yamada. 

5. Anh/Chị đến Nhật bao giờ? 

• Tôi đến vào ngày 25 tháng 3. 

6. Sinh nhật của anh/chị là ngày nào? 

• • •Ngày 13 tháng 6. 


Hội thoại 

Tàu này có đi Koshien không ạ? 

Santos: 

Xin lỗi, vé đến Koshien là bao nhiêu ạ? 

Chị phụ nữ: 

Là 350 yên. 

Santos: 

350 yên ạ. Cám ơn chị. 

Chị phụ nữ: 

Không có gì. 

Santos: 

Xin lỗi, tàu đi Koshien là sân ga số mấy ạ? 

Nhân viên ga: 

Sân ga số 5 ạ. 

Santos: 

Xin cám ơn. 

Santos: 

Xin hỏi, tàu này có đi Koshien không ạ? 

Anh đàn ông: 

Không, chuyến tàu thường tiếp theo mới đi cơ. 

Santos: 

Ồ thế à. Cám ơn anh. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

l * < ív ' Co 


Ã ế" B NGÀY NGHỈ QUỐC GIA 


cs . 1 


1 A 



/ jej^ 


/ / / Kn/21319-ISI 

/ ẻ7 L 

'8191/01111/2! 

/ /3/m 

ĩịỵ/GÍnlishl 

A 20/2/722 

ì 

1 

/27/28/29/30/3// / / // 


\fz t> 

1 n 1 0 

7L B 

Ngày mồng 1 Tết 

if^J; ì ư 

1 n % 2 n BR B * 

Ìa»ì 

Ngày Trưởng thành 

\zt> 

2ẩ11B 

5ỈBỀ1»Ì 

Ngày Quốc khánh (kỷ niệm kiến quốc) 

3^200 ** 

£A 

Ngày Xuân phân 

4ẩ29B 

lI-ỉ ÍA 

Hgín<7)B 

Ngày Kỷ niệm Thiên Hoàng Showa 

5E 3 B 


Ngày Kỷ niệm Hiến pháp 

5^4 0 

Ã 4' ‘J <7) B 

Ngày Màu xanh 

5^5 0 

3 'ổ ị <n I 

Ngày Trẻ em 

7ft%3nmỀ *** 

ÌA ụ 

%<n& 

Ngày Biển 

qn%3nvầế *** 

Wí<r> ẳ 

Ngày Kính lão 

Jí<o u ti 

9 3 23B ** 

ầ^<7)B 

Ngày Thu phân 

10 /ifc2 J3qÍB * 


Ngày Thể thao 

11 330 

.»ĩic CA 

ẰÍt<7) 0 

Ngày Văn hóa 

JỈ<o 

1 1 ẩ23B 

ẾÌ»siế«Ễ 

Ngày Cảm tạ lao động 

**0 U* 

12 ẩ23B 

MĨSĨẵ 

Sinh nhật của Thiên hoàng 



'b r 




E 


10535$ 
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* Thay đổi theo năm. 

** Thứ hai của tuần thứ hai 
*** Thứ hai của tuần thứ ba 



Nếu một ngày nghỉ quốc gia rơi vào chủ nhật thì ngày thứ hai liền sau sẽ được 
nghỉ bù. Có một kỳ nghỉ liền từ ngày 29 tháng 4 đến mồng ngày 5 tháng 5, được 
gọi là r /f — ọ (Tuần lễ vàng [Golden Week])J. Một số công ty cho 
nhân viên nghỉ suốt cả tuần. 


í 

\ 

ị 

ị 

ị 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ (địa điểm) ÍT ? ì Ì - ỵẶ i -fỵìặ l ) i -f 

Khi động từ chỉ sự di chuyển, thì trợ từ r^J được dùng sau danh từ chỉ phương hướng hoặc 
địa điểm. 


© ÍT? i -to 

^ lz tịi ỉ 
® L tzo 

<D ? U')ÌlTo 

[Chú ý] Trợ từ r phát âm là r X. J. 


Tôi đi Kyoto. 

Tôi đã đến Nhật Bản. 
Tôi về nhà. 


2 . 


Khi muốn phủ định hoàn toàn đối tượng (hoặc phạm vi) của từ nghi vấn thì dùng trợ từf ị J. 
Trong mẫu câu này thì động từ để ở dạng phủ định. 


© £ i> ÍT í ì 'tí' /Co Tôi không đi đâu cả. 

ịị : a 

® í -tí* /Co Tôi không ăn gì cả. (Bài 6) 

® ^ N ỉ -ử /Co Không có ai cả. (Bài 10) 


3 . 


Danh từ (phương tiện giao thông) T ÍT í ì ‘t/ềk ỉ -f/H ìir 

Trợ từ r T J biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó. Khi dùng trợ từ 


này sau danh từ chỉ phương tiện giao thông và dùng kèm với động từ di chuyển ( ^ x ỉ ì Ý , 
? i Ụ i -f , v.v.) thì nó biểu thị cách thức di chuyển. 

© ® í* T ÍT í ì o Tôi đi bằng tàu điện. 

® 9 ọ 'S T ầì l/co Tôi đã đến bằng tắc-xi 


Trong trường hợp đi bộ thì dùng [ t) ỉ> ^ T J mà không kèm theo trợ từ r Tj. 
® b V 1 ) ì l/co Tôi đã đi bộ từ ga về nhà. 


4 . 


Danh từ (người/động vật) £ Động từ 

Chúng ta dùng trợ từ r £ J để biểu thị một đối tượng nào đó (người hoặc động vật) cùng 

thực hiện hành động. 

_ *< nk ? 

® ỉ L ỶZo Tôi đã đến Nhật Bản cùng với gia đình. 


Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng r ư n ‘) Tj. Trường hợp này thì 
không dùng trợ từ r 'c J. 

_ ữt>Ị Yịiii 1. 

© -ẢT ít? ì -to 


Tôi đi Tokyo một mình. 



5. 1'0 

Khi muốn hỏi về thời điểm thực hiện một hành động nào đó thì ngoài cách dùng từ nghi vấn 
r Ỷ x L\ như \ Ỷ X LM. J LX ì ư\ r IC £> J, còn có thể dùng từ nghi vấn 

'O (khi nào)J. Đối với ° J thì không dùng trợ từ r 1' J ờ sau. 

_ ciíị t , . , 

® V 'O H 2^ $LÌ lfz Bạn đến Nhật bao giờ? 

*><2 { Ỉ 3 1 , . 

■•• 3 H 25 BI- ậì ƯCo ••■Tôi đến Nhật vào ngày 25 tháng 3. 

CHỊ Lì 

® V ' o ÍT ỉ ỉ Bao giờ bạn sẽ đi Hiroshima? 

-»L' V, 

•••ẠiS ÍTỈÌ^O -Tuần sau tôi sẽ đi. 


6 . 


Câu Jt 

Từ r Jt J được đặt ở cuối câu để nhấn mạnh một thông tin nào đó mà người nghe chưa biết, 
hoặc để nhấn mạnh ý kiến hoặc sự phán đoán của người nói đối với người nghe. 

® Z<D «ế¥ỉi nptir^o 

ÍTÍÌ-Ử/Co :Ẵ<f) ề-ẵiT-tcto 


Tàu điện này có đi đến Koshien không? 

• • Không, không đi. Chuyến tàu thường tiếp theo mới đi cơ. 

© ềÁ Ỷ X hli Wi: X < X o 

Chế độ giảm cân không hợp lý sẽ có hại cho sức khỏe đấy. (Bài 19) 
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Bài 6 


I. Từ vựng 



ăn 

<7)<bỉi- 

íkAii- 

uống 


ỵ$s't-ị 

hút [thuốc lá] 

ư:iĩz £ ~] 

Ảỉt 

iLỉ-r 

xem, nhìn, ưông 

ỉỉit 

Hỉ ỉ-r 

nghe 

J ;Aỉt 

iỀA ỉ ‘Ỷ’ 

đọc 

4' ị ỉir 

#* i*r 

viết, vẽ 

-t 

*v'i + 

mua 


m')iir 

chụp [ảnh] 

[ L 'í’ L Li ~] 

[?Ằf ~] 


l tir 


làm 


ầ-v ' ỉ -f 

gặp [bạn] 

tzịt£t>\z ~] 

[£&K ~] 


riiA 


cơm, bữa ăn 

*>* rii/C 

Mwfdtx^ 

cơm sáng 

íAárii/C 

J^C*(ÌẢ/ 

cơm trưa 

ur>c w c±x^ 

títcrtix!. 

cơm tối 

'<v 


bánh mì 

/;í:' 

ộp 

trứng 

IC< 

1*1 

thịt 

í 

Ế 

cá 

V ' 


rau 



hoa quả, trái cây 

A-r 


nước 

£> *> ^ 


trà (nói chung) 

cHv 

fc* 

ưà đen 

í' n> 9 |; n> 9 


sữa bò 

(ì /1/7) 

Va. — X 


nước hoa quả 



bia 


[£]» 

rƯỢu, rượu sake 


“V 5 
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video, băng video, đầu video 

;0 

B&ãll 

phim, điện ảnh 

CD 


đĩaCD 



thư 

u*- h 


báo cáo 

L ^ L ^ 

¥Jt 

ảnh 

A-tí- 

£ 

cửa hàng, tiệm 

ux h ỹ y 


nhà hàng 

ịzb 

Jầ 

vườn 

L * < £v ' 

ĩầm 

bài tập về nhà ( ~ Ỳ L ì 't : làm bài tập) 

■r-x 


quần vợt ( ~ ỉ L ỉi~ : đánh quần vợt) 



bóng đá ( ~ Ỳ L ii~ : chơi bóng đá) 

[ ] 1 i ít' A 

I&mti 

việc ngắm hoa anh đào ( ~ Ỳ L ỉ 't : ngắm 
hoa anh đào) 


m 

cái gì, gì 

^ ' o L Jt ỉ- 


cùng, cùng nhau 

^ Jt ~0 Y. 


một chút 

V 'O í, 


luôn luôn, lúc nào cũng 

£ £ £* * 

Bệ/ír 

thỉnh thoảng 



sau đó, tiếp theo 

Ẩ. Ằ 


vâng/được (cách nói thân mật của r ti v ' J ) 

V H 'Tt 5fa o 


Được đấy nhỉ./ Hay quá. 

ầ L/co 


Tôi hiểu rồi./ Vâng ạ. 


Mttí'. 


Có gì đấy ạ?/ Cái gì vậy?/ Vâng có tôi. (câu trả 
lời khi ai đó gọi tên mình) 

1;«*, ì/c [& l/i] 

o 

Hẹn gặp lại [ngày mai] . 


•wvww 


/ 


Mexico 

í *' i; 1 -5 :u^ 


Công viên lâu đài Osaka 


^ p 

V ID] nnmrrmnnnnnnin n 

II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi uống nước hoa quả. 

2. Tôi mua báo ở ga. 

3. Anh/Chị có cùng đi Kyoto với tôi không? 

4. Chúng ta cùng nghỉ một lát đi. 

Ví dụ 

1. Anh/Chị có hút thuốc ỉá không? 

Không, tôi không hút. 

2. Hàng ngày anh/chị ăn gì? 

■ • - Tôi ăn bánh mì và trứng. 

3. Sáng nay anh/chị đã ăn gì? 

• • Tôi không ăn gì cả. 

4. Thứ bảy anh/chị đã làm gì? 

Tôi (đã) học tiếng Nhật. Sau đó đi xem phim. 

Chủ nhật thì anh/chị đã làm gì? 

•Tôi (đã) đi Nara với bạn. 

5. Anh/Chị (đã) mua cái cặp đó ở đâu? 

• Tôi (đã) mua ở Mexico. 

6. Anh/Chị có cùng uống bia với tôi không? 

Vâng, chúng ta cùng uống nhé. 

Hội thoại 

Anh có đi cùng với tôi không? 

Sato: Anh Miller! 

Miller: Có gì đấy? 

Sato: Ngày mai tôi sẽ đi ngắm hoa anh đào với bạn. Anh có đi cùng với tôi không? 

Miller: Hay quá nhỉ. Đi chỗ nào? 

Sato: Đi Công viên lâu đài Osaka. 

Miller: Mấy giờ thế? 

Sato: 10 giờ. Chúng ta gặp nhau ở Công viên lâu đài Osaka nhé. 

Miller: Vâng, được rồi. 

Sato: Thế thì hẹn gặp lại ngày mai nhé. 
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m. Từ và thông tin tham khảo 


4:^41 THỨC ĂN 



quả 47%, thịt 55%, thủy sản 70% (theo số liệu năm 1996 của Bộ Nông nghiệp 
và Thủy sản Nhật). Trong số các loại ngũ cốc thì chỉ có gạo có tỷ lệ tự cấp đạt 
100 %. 


□ 


Người Nhật nhập khẩu trên một nửa lượng đồ ăn của mình. Tỷ lệ tự cấp đối với 
môt số măt hàng lương thưc-thưc Dhẩm như sau: ngũ cốc 29%, rau 86%, hoa 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ £ Động từ (ngoại động từ) 


Trợ từ r Ỳ J được dùng đe biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ. 

© -*■ ^ i-to Tôi uống nước hoa quả. 

[Chú ý] Phát âm của r £ J giống [iò J. Chữ r £ J chỉ được dùng duy nhất làm trợ từ. 


2 . 


Danh từ £ L i -ị 


Trong tiếng Nhật một phạm vi rất lớn các danh từ được dùng làm bố ngữ của động từ r L ì 

~fj. Mâu câu này biểu thị hành động thực hiện nội dung được diễn đạt ờ danh từ. Dưới đây 
là một vài ví dụ. 

1) Chơi thể thao, chơi game 

L i-t 

\-ỹy-?Ỹ Liir 

2) Tập trung, tổ chức một cuộc vui, một sự kiện 

'J — 7M — £ i ỉt 

ửÂÝ Li-r 

3) Một số ví dụ khác 

ì r> < tịy 

Ể MỸ li-t 

èậ£ lii- 

3. jpl£ 

Mau câu này để hỏi làm cái gì. 

_ 'Ĩ2ÍÌ V 4ri: 

© nmừ fà£ L i-tt' 

éĩẳ-r 

® ỉ <7)9 $£ Lì ltzi 


chơi bóng đá 
chơi tú lơ khơ 

mở tiệc 

tổ chức hội nghị 

làm bài tập về nhà 
làm việc 


? ^ Thứ hai anh/chị làm gì? 

* * 'T' TT ỉ ì • • Tôi đi Kyoto. 

(D ỉ <D ì L ỉ L fzt) s o Hôm qua anh/chị đã làm gì? 

£ L ỉ L tzo " 'Tôi chơi bóng đá. 

[Chú ý] Có thể thêm từ r li J vào sau danh từ chỉ thời điểm để làm rõ chủ đề của câu. 
® ^ ẽ £ Lát^o Thứ hai thì anh/chị làm gì? 

• • • Ỳ, Vr ^ _ .. .ta: a: ir 


© nmỀni. fà£ lit, $ 

ì 17 * y 

rtìtir 


Thứ hai thì anh/chị làm gì? 
‘Tôi đi Kyoto. 


4. ÍCA, và ÍCÍI 

r*XJ vàT^ICj đều có cùng nghĩa là gì, cái gì. 

1) r*XJ được dùng trong những trường hợp sau 
(1) Từ liền sau có âm đầu ở hàng r tz J, hàng r tz J, và hàng r 
® Ỹílli Đó là cái gì? 

IU, ô 

® N o^ (Đây/Đó) là quyển sách gì? 

® ^ ^ ^ ^ ^ ' Ì°Ị^_ è \ N ỉ Ỳ tĩ s o Anh/Chị nói gì trước khi ngủ? (Bài 21) 



(2) Khi nó đứng trước hậu tố chỉ cách đếm. 

® T - u ^ /y li ^ N o Em Teresa mấy tuổi? 

2) Ngoài những trường hợp đã nêu ờ 1) thì dùng r^t' IC J 

® H ^ N ỉ Ý t'o Anh/Chị mua gì? 


5. 


Danh từ (địa điểm) T Động từ 


Trong mẫu câu này thì |~Tj được dùng sau danh từ chỉ địa điểm để biểu thị địa điểm mà 
hành động xảy ra. 

® IRT Tôi mua báo ở ga. 


6 . 


Động từ ì -ử L-h' 

Mẩu câu này dùng để mời hoặc đề nghị người nghe làm một việc gì đó. 

© V, ' o L ct 1- ^ ÍT í ỉ -tir Ấ>^ N o Anh/Chị có cùng đi Kyoto với tôi không? 

•X.X.X • -Vâng, hay quá. 


7. 


Động từ i L Jt 9 

Mẩu câu này dùng để mời hay đề nghị người nghe cùng làm một việc gì đó với người nói. Nó 
thể hiện thái độ chủ động của người nói. 

® £ n n L J: 9o Chúng ta cùng nghỉ một lát đi. 

® ^ ' o L Jt u ÍE- c (ì /C £ i -ứ Áy ti s o Anh/Chị có cùng ăn cơm trưa với tôi không? 

• • • X. Ẳ. . ỉ L ct 9 o • * -Được, chúng ta cùng ăn nhé. 

[Chú ý] TĐỘng từ ỉ và l~Động từ ỉ L X 9 J đều là những cách nói để mời ai đó 

làm gì. So với TĐỘng từ i L Jt 9 J thì TĐỘng từ ì -ứ ti' J thể hiện ít nhiều sự rụt rè, giữ 
ý của người nói đối với người nghe. 


8 . 

Ớ Bài 3 chúng ta đã học cách dùng tiền tố [ in \ để biểu thị sự kính trọng của người nói đối 
với người nghe, hoặc đối với những nội dung liên quan đến người nghe (ví dụ: I "[&] < l-J 
nước của anh/chị). 

|~fcj còn được đặt trước nhiều từ để thể hiện thái độ lịch sự của người nói (ví dụ: [[In] 
í i t J rượu, r [ £>] li A J việc ngắm hoa anh đào). 

Ngoài ra cũng có một số trường hợp r&J được đặt trước một từ nào đó nhưng không 
mang sắc thái kính trọng hoặc lịch sự, mà chỉ có sắc thái bình thường (ví dụ: r io % K 3 J trà, 
r tiền). 
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Bài 7 


I. Từ vựng 



ầi* 

Cắt 

tỉ < ') ti- 

ì£‘j ì-r 

gửi 



cho, tặng 



nhận 

ĩ' ĩ ti" 

lí lì-f 

cho mượn, cho vay 


# ‘J t -r 

mượn, vay 

ÝilÀ.ỈÌ' 

t?tìt 

dạy 

* Ị> V, ' t -f 


học, tập 

$Mtìf 


gọi [điện thoại] 

[TX,fc>* -] 

[!ẼtÉ£ ~] 


T 

* 

tay 

liL 


đũa 

7,7° -V 


thìa 

-M 7 


dao 

7í-7 


dĩa 

li-ÍA 


kéo 

7t97 


fax 

7-7°D 


máy đánh chữ 

3 y 


máy vi tính cá nhân 

'<y* 


cái đục lỗ 

* 'yf + 7 


cái dập ghim 

-b D T — 7° 


băng dính 

II L 7A 

5K L 7A 

cái tẩy 


k 

giấy 

li* 

ĩ£ 

hoa 

‘> + 7 


áo sơ mi 

7°HÍ> h 


quà tặng, tặng phẩm 



đồ đạc, hành lý 


ỈÌÊ 

tiên 

$ oòt 


vé 

7'JX7X 


Giáng sinh 
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■ị/ 



X 

li li # 

mììL tỉXÌ/L 


bố (dùng khi nói về bố mình) 
mẹ (dùng khi nói về mẹ mình) 
bố (dùng khi nói về bố người khác và dùng khi 
xung hô với bố mình) 

mẹ (dùng khi nói về mẹ người khác và dùng khi 
xung hô với mẹ mình) 


ị 1 
í tỉ 
z 


đã, rồi 
chưa 

từ bây giờ, sau đây 


[~J tĩỉTt^o 


[~] hay nhỉ./ đẹp nhi. 


<!£■ t§|> 

''bo L 'o 

I Ottv ' 

•MLl ỉ-to 
c — íiD 

Mít 

•vvvvvvvvv 

3 — ơ y / \ 

V 


Xin lỗi, có ai ở nhà không?/ Tôi có thể vào được 
chứ? (câu nói của khách dùng khi đến thăm nhà 
ai đó) 

Rất hoan nghênh anh/chị đã đến chơi./ Chào 
mừng anh/chị đã đến chơi. 

Mời anh/chị vào. 

Xin phép tôi vào./ Xin phép (dùng khi bước 
vào nhà của người khác) 

Anh/Chị dùng [—], có được không? (dùng khi 
mời ai đó cái gì) 

Mời anh/chị dùng — . (cách nói dùng trước khi ăn 
hoặc uống) 

du lịch, chuyến du lịch ( ~ Ỳ L ỉ i~ : đi du lịch) 
quà (mua khi đi xa về hoặc mang đi khi thăm nhà 
người nào đó) 

vvvvvvvvvvvvvv 

châu Âu 
Tây Ban Nha 


Ì? 
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II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi viết thư bằng máy đánh chữ. 

2. Tôi tặng hoa cho chị Kimura. 

3. Tôi đã nhận sôcôla từ chị Karina. 

Ví dụ 

1. Anh/Chị đã học tiếng Nhật trên ti-vi phải không? 

• Không, tôi học trên radio. 

2. Anh/Chị sẽ viết báo cáo bằng tiếng Nhật chứ? 

• 'Không, tôi sẽ viết bằng tiếng Anh. 

3. “Good bye” tiếng Nhật nói thế nào? 

• ' •Tiếng Nhật nói là “Sayonara”. 

4. Anh/Chị viết bưu thiếp Giáng sinh cho ai? 

• ' •Tôi viết cho gia đình và bạn bè. 

5. Cái đó là cái gì? 

"Là quyển sổ tay. Tôi được anh Yamada tặng. 

6. Anh/Chị đã mua vé tàu Shinkansen chưa? 

' Rồi, tôi đã mua rồi. 

7. Anh/Chị đã ăn cơm trưa chưa? 

• * 'Chưa, tôi chưa ăn. Bây giờ tôi sẽ ăn. 

Hội thoại 


Xin lỗi, tôi có thề vào được chứ? 


Hose Santos: 

Xin lỗi, tôi có thể vào được chứ? 

Yamada Ichiro: 

Xin chào. Mời ông vào. 

Hose Santos: 

Xin phép anh. 

Yamada Tomoko: 

Chị dùng cà-phê có được không? 

Maria Santos: 

Vâng, cám ơn chị. 

Yamada Tomoko: 

Xin mời chị. 

Maria Santos: 

Mời chị nhé. 


Cái thìa này đẹp quá nhỉ. 

Yamada Tomoko: 

À, đồng nghiệp trong công ty tặng tôi đấy. 
Quà từ chuyến du lịch châu Âu ấy mà. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 


GIA ĐÌNH 




7 


51 



IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ (công cụ/phương tiện) T Động từ 

Trợ từ r T' J bieu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó. 

© IỊ L "C i 't o Tôi ăn cơm bằng đũa. 

© 0 T' U <"K hÝ íỉ ỈỶO Tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật. 


2. “Từ/câu” (i ~ÉT' 

Mầu câu này dùng để hỏi một từ, một ngữ hoặc một câu được nói như thế nào bằng một 
ngôn ngữ khác. 

® [~í) u £ 9 J lì 3^00 T ás u £ 9 tiếng Anh nói thế nào? 

"TThank yOuJ ~C'*Ỳ o "Tiếng Anh nói là Thank you . 

® r Thank you J li B ^lẳT “Thank you” tiếng Nhật nói thế nào? 

"T ì J Ti* o •Tiếng Nhật nói là “£> u ti * £ ì". 


3. 


Danh từ (ngưòí) i: #> lf í -f, v.v. 


Những động từ như [ ỉ) lf ì -f J, u ' L ì -fj, r& l X ì -f J cần người làm đối tượng (để 
cho, cho mượn, dạy). Chúng ta đặt trợ từ ric J sau danh từ chi đối tượng này. 

© UỈỀ5X,|i ẬHíilc 'jễt h\1i l/ = . 

Ong Yamada tặng hoa cho chị Kimura. 

® ^ 7” Ỹ ^ ^ L ì L /co Tôi cho chị Lee mượn sách. 

© |c X. ỉ o Tôi dạy tiếng Anh cho cậu Taro. 

[Chú ý] Đối vửi những động từ như r& < ì -f J r TXb Ỳ tHỶ i *t J thì đối tượng 
không chỉ ỉà người mà còn có thể là địa điểm (danh từ). Trong trường hơp đó, ngoài trợ từ 
r l-J, chúng ta còn có thể dùng trợ từ r 

® ts;?ÌỈ>- 'ÊíẼơẾ Ý íto Tôi gọi điện thoại đến công ty. 

(©> 


i/ 
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4. 


Danh từ (người) t ^'ỉt, v.v. 


Các động từ như r ị b ' ì -f J, r^' 1 ) itj, -f J biểu thị hành động từ phía 

người tiếp nhận. Khi dùng những động từ này trong câu mà chủ ngữ là người tiếp nhận thì 
chúng ta thêm r I c J vào sau danh từ chỉ đối tác. 

© UjỂ$ /Cic 'Ềt 


Chị Kimura đâ nhận hoa từ ông Yamada. 

® CD Ỳ ề‘J i lf:o 


Tôi đã mượn đĩa CD từ chị Karina. 

© "taếí- 

Tôi học tiếng Trung từ ông Wang. 

Trong mẫu câu này, chúng ta có thể dùng trợ từ b J thay cho ric J. Đặc biệt là khi đối 
tác không phải là người mà là một tổ chức nào đó (ví dụ: công ty hoặc trường học) thì không 
dùng r mà dùng \ b J. 

@ 441 í /Clì uĩéí L-f) s b Hỉ L/:o 

Chị Kimura đã nhận hoa từ ông Yamada. 

® $8/ÍT b && Ỳ ỈB ‘J ỉ L/:o Tôi đã vay tiền từ ngân hàng. 


5. 


ị) 1 Động từ ì L tz 

ịj 1 J có nghĩa là “đã/rồi”, và được dùng với động từ ở thời quá khứ í~Động từ í L /c J. 
Trong trường hợp này thì động từ ở thời quá khứ [Động từ í L tz J biểu thị một hành động 
nào đó đã kết thúc ở thời điểm hiện tại. 

Đối với câu hỏi r t 9 Động từ ì L tz\y thì câu trả lời là r (!'■ \ t ì Động từ ì L fzj 
(trong trường hợp khẳng định), và h N ^ Ầ , i tzTÌ~ J (trong trường hợp phủ định). 

® 1 ^$7 £ ìẳ u i L/c# n o Anh/Chị đã gửi đồ chưa? 

[t ?] iẳUÌL/co •••Rồi, tôi đã gửi rồi. 

• • • t u N X. N ì ti Tir o • • Chưa, tôi chưa gửi. 

Khi câu trả lời đối với câu hỏi theo mẫu này là câu phủ định thì chúng ta không dùng r Động 
từ í -ử >CT L tz J . Lý do là vì pĐộng từ ỉ -ử T L tz J có nghĩa là ai đó đã không làm 
một việc gì trong quá khứ, chứ không mang nghĩa là chưa làm việc đó. 
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Bài 8 

I. Từ vựng 



đẹp trai 



đẹp, sạch 

ĩ r $'[*•] 


yên tĩnh 



náo nhiệt 

rp 9 '[■£] 


nổi tiếng 

l/C-t+oĩ^ĩ 

*W7[£’Ĩ 

tốt bụng, thân thiện 

1 ĩ Lị ƯA 

7tfi.íừ] 

khỏe 

ưiưxì 

«[*•] 

rảnh rỗi 

<L') [*•] 

«*][*•] 

tiện lợi 

-tTỉưxl 


đẹp, hay 


**V' 

lớn, to 

Í|UÍI' 


bé, nhỏ 

f)fzb L *■ ' 

*frũ' 

mới 

«ì' & V ' 


cũ 

'H' ( J; V. 0 


tôt 

bỉ)*.' 

J5^ ' 

xấu 


#v\ 

nóng 

í t'V' 

' 

lạnh, rét (dùng cho thời tiết) 

'~>btz y ' s 

ỳị-/cV ' 

lạnh, buốt (dùng cho cảm giác) 


àtũ' 

khó 

l*. ' 

# Lv' 

dễ 

/cJÍ'v ' 

ìt^' 

đắt, cao 

' 


rẻ 

ĨA < V ' 

#A ' 

thấp 

£> è L Ố ^ ' 


thú vị, hay 

' lv ' 


ngon 


ttlv' 

bận 

/b õ L V ' 

&U' 

vui 

l^' 

Ốv ' 

trắng 

< <z»v ' 

Ip 

đen 

V 

' 

đỏ 

í) *■ ' 


xanh da trời 

í < b 

« 

anh đào (hoa, cây) 

K>i 

ub 

núi 


“V 5 
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t *> 

®T 

thị ưấn, thị xã, thành phố 

tz<ị<n 


đồ ăn 

<6Ĩ 

* 

xe ô-tô 

X.Zh 


nơi, chỗ 

') Jt 9 


kí túc xá 

"</C£ X 9 


học 

-tfv '7Í'-o 


cuộc sống, sinh hoạt 

[íi] l 3 £ 


công việc ( ~ Ý L ỉ : làm việc) 

Xì 


thế nào 

X Lỉ+i ~ 


~ như thế nào 

xu 


cái nào 

ZTị 


rất, lắm 

hi') 


không — lắm 

Ỷ Lĩ 


và, thêm nữa (dùng để nối hai câu) 

~ ~ 


nhưng ~ 

fcitx*T-M'o 

£>'7G£\T-f ti'o 

Anh/Chị có khỏe không? 

•t 9 T-tteo 


Thế à./ Đe tôi xem. (cách nói trong lúc suy nghĩ 
câu trả lời) 


A 


III 
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<!£ tắ ỉ> 

Ì.¥k Ĩ<1ỈL/:Í', 
[~J tì -“=$ V 

V 'V 'X., Ito 3 9 Tto 
tì ~T"f[tt]o 

ì fz L^oĩ { /:í ^'o 


Anh/Chị đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? 

Anh/Chị dùng thêm một chén [—] nữa được 
không ạ? 

Không, đủ rồi ạ. 

Đã ~ rồi nhỉ./ Đã — rồi, đúng không ạ? 

Sắp đến lúc tôi phải xin phép rồi./ Đã đến lúc tôi 
phải về. 

Lần sau anh/chị lại đến chơi nhé. 


ỀỊỈÙ 

II ầ 

'> + y ' N 'i 

„1 *>!-/. _ ỈỮM' . 

RrA<7) # J 
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Núi Phú Sĩ (ngọn núi cao nhất Nhật Bản) 

Hồ Biwa 

Thượng Hải (JL/ậ) 

“Bảy chàng võ sĩ Samurai” (tên một bộ phim kinh 
điển của đạo diễn Kurosawa Akira) 

Chùa Kinkaku-ji (Chùa Vàng) 
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II. Phần dịch 


Mấu câu 

1. Hoa anh đào đẹp. 

2. Núi Phú Sĩ cao. 

3. Hoa anh đào là loài hoa đẹp. 

4. Núi Phú Sĩ là núi cao. 

Ví dụ 

1. Osaka có náo nhiệt không? 

Có, có náo nhiệt. 

2. Nước của Hồ Biwa có sạch không? 

Không, không sạch. 

3. Bắc Kinh bây giờ có lạnh không? 

• • * Có, rất lạnh. 

Thượng Hải cũng lạnh phải không? 

• Không, không lạnh lắm. 

4. Quyển từ điển đó có tốt không? 

Không, không tốt lắm. 

5. Tàu điện ngầm ở Tokyo thế nào? 

'Sạch và tiện lợi. 

6. Hôm qua tôi xem phim. 

• • •Phim như thế nào? 

Phim “Bảy chàng võ sĩ Samurai”. Tuy là phim cũ nhưng rất hay. 

7. Cái ô của anh Miller là cái nào? 

•Là cái ô màu xanh da trời kia. 

Hội thoại 


Đã đến lúc tôi phải về 


Yamada Ichiro: 

Maria Santos: 

Yamada Ichiro: 

Hose Santos: 

Chị Maria đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? 
Rồi anh ạ. Hàng ngày tôi thấy rất vui. 

Thế à. Anh Santos, công việc của anh thế nào? 
Vâng, bận rộn nhưng thú vị. 

Yamada Tomoko: 

Chị dùng thêm một ly cà-phê nữa nhé. 

Maria Santos: 

Không, tôi đủ rồi ạ. 

Hose Santos: 

Ồ, đã 8 giờ rồi nhỉ. Đã đến lúc tôi phải về. 

Yamada Ichiro: 

Thế à. 

Maria Santos: 

Hôm nay rất cám ơn anh chị. 

Yamada Tomoko: 

Không có gì đâu. Anh chị lại đến chơi nữa nhé. 



III. Từ và thông tin tham khảo 

Ề • VẬ MÀU & VỊ 


Ễi Màu 


danh từ 

tính từ 

danh từ 

tính từ 

é 

trắng 



vàng 

Ẳếa ' 

< A 

m 

đen 

< h 

rề 

nâu 

lềv' 

% 

đỏ 

' 


hồng 

— 


xanh da ười 

ế>ti 

Ih' 

-X yyv 

da cam 

— 


xanh lá cây 

— 

/u- 

xám 

— 

T 

tím 

— 


(màu) be 

— 



! __ 

ì f £2 tỉ 

ị rj| # • Jĩ • ^ xuân • hạ • thu • đông 

\ Ở Nhật Bản có bốn mùa là mùa xuân (tháng 3, 4, 5), mùa 

hè (tháng 6, 7, 8), mùa thu (tháng 9, 10,11) và mùa đông 
(tháng 12, 1, 2). Nhiệt độ trung bình tuy có khác nhau tùy 
Ị theo địa điểm, nhưng sự biến đổi của nhiệt độ thì tương 

đối giống nhau, nóng nhất là tháng 8, và lạnh nhất là 
tháng 1, 2. Dựa theo sự thay đổi nhiệt độ này mà người ta 
ị cảm nhận “mùa hè nóng”, “ mùa thu mát”, “mùa đông 

ì lạnh” và “mùa xuân ấm”. 

ỉ 

} 


í 

ị 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. Tính từ 


Có hai cách dùng tính từ là l)dùng làm vị ngữ, 2)dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Trong tiếng 
Nhật, tính từ sẽ được biến đổi tùy thuộc theo đặc điểm của câu (thể và thời). Căn cứ vào 
cách biến đổi, người ta chia tính từ thành hai nhóm: tính từ đuôi ' ' , và tính từ đuôi tí' . 


2 . 


Danh từ (ỉ Tính từ đuôi ít [%]T~f 
Danh từ (ỉ Tính từ đuôi l' 


1) Trong mâu câu tính từ này, từ [~V~Ỳ } đặt ở cuối câu biểu thị thái độ lịch sự của người nói 
đối với người nghe. Khi dùng r Ti~ J ở cuối câu, đối với tính từ đuôi thì bỏ r tí' J đi, còn 
đối với tính từ đuôi ^ ' thì để nguyên (~ V ') . 

© 7 ỵ h 5fcắ. íl T o Thầy Watt tốt bụng. 

© ẫ thiiili I ' T~t o Núi Phú Sĩ cao. 

r T" i~ J được dùng trong câu khẳng định, và câu không phải thời quá khứ. 

2) Tính từ đuôi +£ [%] l : * ib ') i # L 


Thể phủ định của r tính từ đuôi f ì \j£\ Ti" J là r tính từ đuôi tỉ [M~\ c r f> *) ì -tí /C J. 

® y Ề-!lẦjẩẤ' o Chỗ kia không yên tĩnh. 

(Tli) 

3) Tính từ đuôi V ' (~v ') Ti~ — ' T'-f 

Thể phú định của tính từ đuôi ' được tạo thành bằng cách thay đuôi r *• 'J bằng r < ' 

Ti~j. 

© ^ & t L Ỗ { '~c~t o Quyển sách này không hay. 

Thể phủ định của |”v H ' T1~ J là r Jt < <L*V ' ~c~t J. 

4) Cách tạo thành thể nghi vấn của câu tính từ cũng tương tự như câu danh từ và câu động từ. 


Khi tra lời thì lặp lại tính từ dùng trong câu nghi vấn. Không dùng r Ỹ 7 T ‘ỉ’ J và r X 9 


Ư 't’ <£> *J ì -tí /CJ để trả lời. 

© -ft>\ 

•••li'.', To 

® Ếầ'M<r> Tii **U'TTT. 

•••V'V'X, *><) Ỉ-Ử/Co 


Bắc Kinh có lạnh không? 

•Có, có lạnh. 

Nước Hồ Biwa có sạch không? 
• * Không, không sạch. 


3 . 


Tính từ đuôi & Ỷ <k' Danh từ 
Tính từ đuôi t' (~V N ) Danh từ 


Tính từ được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Đối với tính từ đuôi ừ thì để ở 
dạng có r trước danh từ. 

© "/ h 7fcì ỉi ti' 7tỉĩto Thầy Watt là thầy giáo tốt bung. 

® © itb li lUT^o Núi Phú Sĩ là núi cao. 
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4 . tr *>/&£*) 

[zx í> J và r ỷ)i { JJ là những phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho 
tính từ thì chúng được đặt trước tính từ. 

r £ T ị) J nghĩa là “rất”, được dùng trong câu khẳng định, r í) ì u J được dùng trong 
câu phủ định và có nghĩa là “không ~ lắm”. 

® ^+'/11 H Ti ặ^tto Bắc Kinh rất lạnh. 

® I H(i Ì1X t B^ìlỉ T 't o Đây là bộ phim rất nổi tiếng. 

© i/ li ì *J %. < ÍlH Thượng Hải không lạnh lắm. 

® í < b±ặu Ềì ') %%+L' *>u i tì/Co 

Trường Đại học Sakura không phải là trường nổi tiếng lắm. 


5 . 


Danh từ li ìX ì Tirt' 

Mẩu câu này dùng để hỏi về ấn tượng, ý kiến hoặc cảm tưửng của một ai đó về một việc gì 
đã làm, về một địa điểm đã đến thăm hay về một người đã gặp. 


© B "Ậo Siii trìT+í'. 
■iu-T V. 


Cuộc sống của anh/chị ở Nhật thế nào? 
•Vui. 


6 . 


Danh từi (ì £Xtr Danh từz X'ir 


Mẩu câu này dùng khi người nói muốn người nghe mô tả hoặc giải thích về đối tượng trong 
Danh từi. Danh tỪ 2 chỉ phạm trù mà Danh từi thuộc về. r £X luôn được đặt trước danh 


từ. 

® £Xtt‘ ®TTX^ n o Nara là thành phố như thế nào? 

®ITto •••Là thành phố cổ. 


7 . 


Câui Câu 2 


r là trợ từ nối tiếp và có nghĩa là “nhưng”. Khi dùng r 7 ^ < J để nối hai câu (mệnh đề) thì 
chúng ta được một câu. 

© bỆ<ĩ) 4r' s 4l li 

Món ăn Nhật ngon nhưng đắt. 


8. ỉftl 

Mẩu câu này được dùng khi người nói muốn yêu cầu người nghe xác định một vật nào đó 
trong một nhóm từ hai vật trở lên. 

© lỹ-ÌL<r> 3ệt|i ì-id 

ề>b í 

■■■h(D 1h' $T-fo 
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Cái ô của anh Miller là cái nào? 

• -Là cái màu xanh da trời kia. 
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Bài 9 


I. Từ vựng 



it 


hiểu, nắm được 

ỉ><) ii- 


có (sở hữu) 

tỉM 

«■*[*■] 

thích 

ỉ bv '[£•] 

ít^ĩíc] 

ghét, không thích 

c Jt 9 -mo 


giỏi, khéo 

— 

T^ĩttĩ 

kém 

') n 'j 


món ăn, việc nấu ăn 

<DAị<D 


đô uông 



thể thao ( ~ Ỹ L ỉ 'Ỳ : chơi thể thao) 

Vị rỊ> ì 

Jf3* 

bóng chày ( ~ Ý L i 'Ỳ : chơi bóng chày) 

7'SZ 


nhảy, khiêu vũ ( ~ £ L i ~t : nhảy, khiêu vũ) 

tỉ/L4<< 


âm nhạc 

ìtz 


bài hát 

9 ỹ *> "/ 9 


nhạc cổ điển 

'/ + X 


nhạc jazz 

h 


buổi hòa nhạc 

ilỹiĩ^ 


karaoke 

tf\ì> ỉ 


Kabuki (một thể loại ca kịch truyền thống của 



Nhật) 


Hề 

ưanh, hội họa 

c 

* 

chữ 


ầ* 

chữ Hán 

ỈA b 4<ừ 


chữ Hiragana 

■£ 


chữ Katakana 

0-7C 

D-7? 

chữ La Mã 


tiền lẻ 

■f" *T "/ h vé (xem hòa nhạc, xem phim) 


Brf ^ thời gian 

J8* việc bận, công chuyện 

cuộc hẹn, lời hứa 


J: 7 c 
Ỹ < 
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c* L *t> u L 

;'iẢ 

£> o £ / L LẨ/ 

A/Ề.A 

Í/C 


■ot /■à'**'- ' 


c tị 

-ftị 

X < 


f:U/:P 


tz<*L 


irz L 

'ỷ l 

-tíX-tíX 


li^< 

ÍT, iẳ< 

Íj 



tì L T 

"Ỳ & ì *tír Ảso 

3^- IẾI> 

£ l ĩ 1 

& & 

V 'o L Jt U V '#XT-f ti'o 

[~li] o 

?£*>Ti‘4'o 

itz z 4ầ ì-to 


chồng (dùng khi nói về chồng người khác) 
chồng (dùng khi nói về chồng mình) 
vợ (dùng khi nói về vợ người khác) 
vợ (dùng khi nói về vợ mình) 
con cái 


a-lô 

a (cách nói khi đã gặp được đúng người trên điện 
thoại) 

Anh/Chị cùng — (làm cái gì đó) với chúng tôi có 
được không? 

[~ thì] có lẽ không được rồi. (cách từ chối khéo 
khi nhận được một lời mời nào đó) 

Không được à? 

Hẹn anh/chị lần sau vậy. (cách từ chối khéo một 
lòn mời mà không muốn làm phật lòng người đưa 
ra lời mời) 


tốt, rõ (chỉ mức độ) 
đại khái, đại thể 
nhiều 
ít, một ít 

hoàn toàn — không 
sớm, nhanh 

vì ~ 
tại sao 

Thật đáng tiếc nhỉ./ Buồn nhỉ. 
Xin lỗi. 


•WVA/WV*VA.*WW"WWWWW 

a]'/X ÍEIH Ozawa Seiji (1935—), một nhạc trưởng nổi tiếng 

của Nhật 
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II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi thích món ăn Ý. 

2. Tôi hiểu tiếng Nhật một chút. 

3. Hôm nay là sinh nhật con nên tôi sẽ về sớm. 

Ví dụ 

1. Anh/Chị có thích rượu không? 

‘ Không, tôi không thích lắm. 

2. Anh/Chị thích môn thể thao nào? 

• ‘Tôi thích môn bóng đá. 

3. Chị Karina có thích hội họa không? 

• Có, tôi rất thích. 

4. Anh/Chị có hiểu tiếng Indonesia không? 

• • Không, tôi không biết chút nào cả. 

5. Anh/Chị có tiền lẻ không? 

■Không, tôi không có. 

6. Hàng sáng anh/chị có đọc báo không? 

• Không. Vì không có thời gian nên tôi không đọc. 

7. Tại sao hôm qua anh/chị về sớm? 

Vì tôi có việc bận. 


Hội thoại 

Thật đáng tiếc 

Milỉen 

A-lô, tôi là Miller đây. 

Kimura: 

A, anh Miller. Chào anh. Anh có khỏe không? 

Miller: 

Vâng, tôi khỏe. À, anh Kimura này, anh có đi xem buổi hòa nhạc của Ozawa 
Seiji với tôi không? 

Kimura: 

Hay quá nhỉ. Bao giờ ạ? 

Miller: 

Tối thứ sáu tuần sau. 

Kimura: 

Thứ sáu à? Tối thứ sáu thì có lẽ không được rồi. 

Miller: 

Không được hả anh? 

Kimura: 

Vâng, tôi có cái hẹn với người bạn. 

Miller: 

Thế à. Tiếc quá nhỉ. 

Kimura: 

Vâng. Hẹn anh dịp khác. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

Wầ • X rK — '7 • Kẳ ÂM NHẠC, THE THAO & ĐIỆN ẢNH 



Điện ảnh 


s F 

phim khoa học viễn tưởng 

(SF: Science fiction) 

-t'7- 

phim kinh dị 

T-/ 

phim hoạt hình 

Y*3./V7')- 

n/tí>o 

phim tài liệu 

phim tình yêu 

ỈXf'J- 

phim ly kỳ, bí ẩn 


phim văn nghệ 


phim chiến tranh 

r 7 'y 3 y 

phim hành động 

m 

phim hài 



7 7 Kt' — )l 

soft-ball 

(một môn thể thao tựa 

* rp ì 

éề 

bóng chày 


như bóng chày) 

bóng đá 

Ao ỉ 9 

¥ W/t> /+' 7 

bóng bàn 

ỹ 7 ' \£- 

bóng bầu dục 

ảả 

vật Sumo 

' < 

bóng chuyền 


võ Judo 

'<z *T V h #—)l 

bóng rổ 

lịLVì 

đấu kiếm 

T — 7 

quần vợt 


bơi lội 

*- 'J 7 X' 

bovvling 



Xệ- 

trượt tuyết 



-z H-— V 

kXtiit 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ ti* & ‘j ìir/ bti s u ỉ 

Danh từ ti* Tir/ỉề' 'TiT/Jl¥t^/tẬt^ 


Đối với những ngoại động từ có bổ ngữ thì về nguyên tắc chúng ta đặt ượ từ r £ J để biểu 
thị bổ ngữ đó. Thế nhưng đối với các động từ r ỷ) { j í J và \bti' ì ~Ỳ \ thì chúng ta 
dùng trợ từ [ti*] để biểu thị đối tượng (bổ ngữ). 

Ngoài ra, những tính từ như r ^ í J , [ỉ b^ s J , r u J: ìf T~t J , r ^ tz T 
J thì cần thiết phải có đối tượng, nên đối với những đối tượng này thì chúng ta cũng dùng 
r ti*] để biểu thị. Những động từ và tính từ có dùng trợ từ r ti*] để biểu thị đối tượng (bổ 
ngữ) thường là những từ chỉ sở thích, ham muốn, năng lực, sở hữu V.V.. 

© bfzH± A 9 ] ) T í T ir o Tôi thích món ăn Ý. 

© to/cLli 0 bti s[ )ì~fo Tôi hiểu tiếng Nhật 

(D btz L lì -Ệ- ti* u ì 't o Tôi có một cái xe ô-tô. 


2. ỈÍ/lÍÊ Danh từ 

Ngoài cách dùng như đã học ở Bài 8, chúng ta còn có thể dùng r £ L Íl' J để hỏi về tên cụ 
thể của một vật hay một việc nào đó ở trong một phạm trù rộng hơn. 

© £ X X ĩịì— % y ti* Hỉ ị ti' o Anh/Chị thích môn thể thao nào? 

t 

"/ f) — ti* lữ ỉ TÌ“o • • •Tôi thích môn bóng đá. 

3. £A,/$L/$>£ Ị ')/£ĩằ 

Đây là những phó từ, được đặt ở trước động từ để bổ nghĩa cho động từ. Bảng dưới đây tóm 
tắt cách dùng những phó từ này. 


Mức độ 

Phó từ + Khẳng định 

Phó từ 4- Phủ định 

A L< ^ n 

¥ Nhỏ 

ct < b4")t-t 

/cX/cV' bti'') t-f 

t:i bb')it 

t>i') Atf'UÌ-tíX 

•tiX-tiX 


SỐ lượng 

Phó từ + Khẳng định 

Phó từ 4- Phủ định 

▲ Nhiều 

▼ ít 

tz < í ^ 

-r 3 L h u i -t 

í, ỈU *>u ì-tíX 

-tìX-tirX t>*Ị ì-tiX 



© l&ữềrì* X ( h^ N| J i to Tôi hiểu tiếng Anh tốt. 

© Hi#* 'ỷ L brì' u i 'to Tôi hiểu tiếng Anh một chút. 

© #> ỉ [ ) brì' { ) ỉ-ử/^o Tôi không hiểu tiếng Anh lắm. 

® tz < í L h u i ir o Tôi có nhiều tiền. 

© &ÌL-#* ásuì-ttx^o Tôi không có đồng nào cả. 

[Chú ý] [tz LJ, r-tfX-tí%J còn có thể được dùng để bổ nghĩa cho tính từ. 
® ::ii ^ L Tto Ở đây hơi lạnh. 

© B&ẳlì & ị Lh < 

Bộ phim đó không hay chút nào. 


4 . 


Câui # N b X Câu2 


|>bj được dùng để nối hai câu thành một câu. Câui biểu thị lý do cho Câm. 

© ếim< h ‘) m/Lt'bs L ếỀi ỂAÌ-Ử/Co 


Vì không có thời gian nên tôi không đọc báo. 

Cũng có thể nói Câm trước, sau đó nói Câui kèm theo í© b J. 

© W\ ầỶẰỸ ầ&ÌÌ'rì'o 

lỀAỈ-ứ/Co B^pỊlế#* í) f J í -tì: Asrì' h o 


Anh/ChỊ có đọc báo hàng sáng không? 

• -Không, tôi không đọc. Vì tôi không có thời gian. 


5 . ifọ UT 

Từ nghi vấn r £ 9 L T J được dùng để hỏi lý do. Khi trả lời chúng ta thêm \ rì' b \ vào cuối 
câu. 

@ rì L T ệ/tM £ ềb<& i ^ Lrì'o Tại sao anh/chị không đọc báo vào buổi sáng? 

•••BậỊỉí]#* h ị )ì^t/urì'bo •■•Vì tôi không có thời gian. 

Khi muốn hỏi lý do về một điều gì đó mà người nghe nói trước đó, thì thay vì phải nhắc lại 

câu nói đó, chúng ta có thể dùng r £ 9 LT T ~f rì '] . 

© í J: 9 ti *¥* 4 ] M [ ) o Hôm nay tôi sẽ về sớm. 

— 'Ổn LTTt5Í x o •••Tại sao? 

to ấíẳ BTt^bo Vì hôm nay là sinh nhật con tôi. 
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Bài 10 


I. Từ vựng 



V'i-f 


có, ở (tồn tại, dùng cho người và động vật) 



có (tồn tại, dùng cho đồ vật) 



nhiều, đa dạng 

a t z <r> ưt 

J?<7) A 

người đàn ông 

tìLtiơ) v-y. 

£<7) A 

người đàn bà 

&'c z<n z 

^<7> * 

cậu con trai 

&L+£<r> z 

^r<7) -f 

cô con gái 

\ 'áò 

A 

chó 

nz 

é 

mèo 

ị 

* 

cây, gỗ 

ị<D 

# 

vật, đồ vật 

ỹ 4 )IA 


phim 

T Lt> 


pin 

li 3 

31 

hộp 

X 4 7f 


công tắc 

Hv '-^9 3 


tủ lạnh 

ỹ‘ — 7fV 


bàn 

<y K 


giường 

Air 


giá sách 

KT 


cửa 

ỉ if 

& 

cửa sổ 

*x h 


hộp thư, hòm thư 



tòa nhà 

:u^ 

'A® 

công viên 

í -3 í T /C 


quán giải khát, quán cà-phê 

1 IL*> 


hiệu sách 

/N/ 

~/ễ 

hiệu — , cửa hàng ~ 

<7> ụ lí 


bến xe, điểm lên xuống xe 


t*t tỉnh 


K 
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ì X. 


trên 

ltz 

T 

dưới 

i X. 

lừ 

trước 

ì Lỗ 


sau 

A* 

& 

phải 

tA£‘J 

ĩ 

trái 


t 

trong, giữa 


9b 

ngoài 

t ủ' <) 

m 

bên cạnh 

t>t'< 

iấ< 

gần 


M 

giữa 

~[/j :£'] 


~ và ~ , [v.v.] 

V 'Í>I1X ~ 


~ nhất (^í, (ỈX 9 Ẳ. : vị trí cao nhất ) 

-£/C*> 

-&§ 

giá thứ — , tầng thứ — ( r tỉ Kj J được dùng 

cho giá sách v.v.) 






t£n t] 

'J 7 - X 


/'M X • 3—t— 

•wwwx* 

Oíjt7 

# 7 “ 4 X--7> K 
3.— a— +■ • 7 h T 


Cám ơn. 

tương ớt (chili sauce) 

bên trong cùng, phía sâu bên trong 
góc gia vị (spice comer) 

•vvvvvvvvvvvvvvv 

Công viên Tokyo Disneyland 
tên một siêu thị (giả tưởng) 
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II. Phần dịch 


Mầu câu 

1. Ở chỗ kia có chị Sato. 

2. Ở trên bàn có bức ảnh. 

3. Gia đình tôi ở New York. 

4. Công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba. 


Ví dụ 


1. Ở chỗ kia có một người đàn ông, đúng không? Anh ấy là ai? 

•Là anh Matsumoto, nhân viên của Công ty IMC . 

2. Ở gần đây có điện thoại không? 

• Có, ở chỗ kia. 

3. Ở vườn có ai thế? 

Không có ai cả. Chỉ có con mèo. 

4. Ở trong hộp có cái gì? 

•Có những thứ như thư và ảnh cũ. 

5. Anh Miller ở đâu? 

•Ở phòng họp. 

6. Bưu điện ở đâu? 

•Ở gần ga, trước ngân hàng. 


Hội thoại 


Miller: 

Bà phụ nữ: 


Miller: 

Bà phụ nữ: 


Có tương ớt không ạ? 

Xin lỗi, Siêu thị Yunyu-ya ở đâu ạ? 

Siêu thị Yunyu-ya ấy à? 

Anh có thấy tòa nhà màu trắng ở đằng kia không? 
Siêu thị Yunyu-ya ở trong đó. 

Thế ạ. Cám ơn bà. 

Không có gì. 


Mỉlỉer: 

Nhân viên bán hàng: 


Miller: 


Xin hỏi, ở đây có tương ớt không ạ? 
Có ạ. 

Ở bên phải, phía trong có góc gia vị. 
Tương ớt ở giá số 2 từ dưới lên. 

Thế à. Cám ơn chị. 



m. Từ và thông tin tham khảo 


ì TRONG NHÀ 




o 'i* M 

©MU 

( 3 ) ễhẽlỆ 



cửa ra vào 

toa-lét, phòng vệ sinh 
phòng tắm 
bồn rửa 
bếp 


12. < ỊM 

@ ^ ê nhà ăn, phòng ăn 

V' i 

© Pal phòng khách, phòng sinh hoạt chung 

LXlo 

® AEễ phòng ngủ 

® íặT hành lang 

® ^7 y 9 ban-công 


□ Cách sử dụng phòng tắm ở Nhật 


© Tắm sạch người trước khi d) Không dùng xà phòng (D Khi ngâm xong thì không xả 
■-*- *--- hoặc khăn tắm trong bồn. nước đi, mà đậy nắp bồn lại để 


vào bổn. 


Bồn tắm dùng để ngâm 
mình và thư giãn. 


cho người sau còn dùng. 



©©© 



IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ ti* f>') 


Mâu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của đồ vật, hoặc người. Những vật hoặc 
người ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu, và được biểu thị bằng trợ từ '*J. 

1) [ỷ) ‘) i i~j được dùng cho đối tượng không chuyển động được như đồ vật, cây cỏ. 

© Ẹị y t a y ti * <í> ‘J ì "Ỳ o Có máy tính. 

® ^ ^ ^ o Có cây anh đào. 

(D ■&"!§ A ỷ> u ì ~ị~ o Có công viên. 

2) ^ ' tfj được dùng cho đối tượng có thế chuyển động được như người, đông vât. 

© ^ ^ Á.ti* 1 ' í ~i~ o Có người đàn ông. 

© 'Ẳti* Có con chó. 


2. 


Danh từi (địa điểm) IC Danh tỪ 2 ti* í> u ì /\ ' ì -f 


1) Địa điểm, nơi chốn mà danh tỜ 2 ở được biểu thị bằng trơ từ r 1 c J . 

© A tz L (D épmic ịJỈA ti* ỷ) *) i ~Ỳ o Ở phòng của tôi có cái bàn. 
© ĩ. ỹ A Asti* V ' í "Ỳ o Ờ văn phòng có anh Miller. 


2) Có thể dùng mẫu câu này để hỏi xem ở một địa điểm nào đó có cái gì hay ai. Khi đối tượng 
là vật thì chúng ta dùng từ nghi vấn r ti 1- J, còn khi là người thì dùng từ nghi vấn r tỉ AJ. 
® )ẺT IC jõỊ -f) < í) •) i 't ti'o Ở dưới tầng hầm có cái gì? 


-ux Yỹyti* 

_ ìltọỉt 

© tz*iti* t' tirti'. 


•CÓ nhà hàng. 

Ở quầy tiếp tân có ai? 
• • •Có chị Kimura. 


3. 


Danh từi (i Danh tỪ 2 (địa điếm) IC £> Ij i -f /\ \ i -f 


DTrong mẫu câu này, người nói dùng Danh từi với tư cách là chủ đề và biểu thị đối tượng này 


ơ đâu. Cả người nói và người nghe đều phải biết về đối tượng này. Vì Danh từi làm chủ đề 
cúa câu nên chúng ta không dùng trự từ \ti*\ mà dùng trợ từ nu để biểu thi chủ ngữ. 

^ 4 Ịí IU, ỡ ’ 

® T4 X--?y Kll 4ầỉÍM= 

Công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba. 

® * Ali ' \ ' ì 0 Anh Miller ở văn phòng. 

2) Khi muon hỏi xem đôi tượng trong Danh từi ở đâu, thì chúng ta dùng mẫu câu này. 

@ K X——ỹy Kli £’Z{Z &')tirti\ 

• 4 ** 1 = 

Công viên Tokyo Disneyland ở đâu? 

" Ở tỉnh Chiba. 


® ì -7 — Í/Cli z IC 

-ẶềMt "ii-0 


Anh Miller ở đâu? 
• ơ văn phòng. 



[Chú ý] Trong câu động từ, khi vị ngữ đã rõ thì thay vì dùng động từ chúng ta có thể dùng 
rr^J để nói. Ví dụ, thay vì dùng mẫu câu TDanh từi li Danh tỪ 2 (địa điểm) 1- ỷ) [ ) ì 
‘Ỷ / V. ' i -ỷ" J chúng ta có thể dùng mẫu câu r Danh từi li Danh tỜ 2 (địa điểm) T"~f J(Bài 3). 
® Kii £Z[Z 


t> lí HL 


Công viên Tokyo Disneyland ở đâu? 


Ở tỉnh Chiba. 


4. 


Danh từi (vật/người/địa điểm) <F) Danh từ2 (vị trí) 

Cáctừr?*. L tz, a, A 3 \ ưt£'L *>*'<. 

í) \ N ti J là những danh từ chỉ vị trí. 

© #L<7) iu ábUỈỶo Ở trên bàn có bức ảnh. 

© li Í)‘J ito BƯU điện ởbên cạnh ngân hàng. 

[Chú ý] Vì đây là những danh từ chỉ địa điểm nên giống như trường hợp của các danh từ chỉ 

địa điểm khác, chúng ta có thể dùng trợ từ r T J trước chúng. 

® M <n lí < T MMu N i l tzo Tôi gặp bạn ở gần ga. 


5. 


Danh từi K 9 Danh tỪ2 

Trợ từ r ^ J được dùng khi chúng ta muốn liệt kê các danh từ. Nếu như trợ từ r £ J được 
dùng để liệt kê hết tất cả các đối tượng, thì trợ từ r K* J được dùng để liệt kê một số đoi tượng 
tiêu biểu (hai danh từ trở lên) mà thôi. Chúng ta có thể dùng trợ từ r te £ J ở cuối danh từ để 
biểu thị rõ rằng còn có những đối tượng khác ngoài đối tượng được nêu. 


® ti: o 


Trong hộp có những thứ như thư và ảnh. 

® 'ỳk<r> tí: bVito 


Trong hộp có những thứ như thư, ảnh. 


6. Từ/cụm từ Tti)' 

Trợ từ r t'J mang chức năng xác nhận. Người nói nêu rõ đối tượng cần xác nhận và dùng 
, mẫu câu này để xác nhận. 

@> -tAÌ-ứ/U 3.-*— • X h Tli ìTCTtt. 

• h<n \£/l<D + T"fo 

Xin lỗi, Siêu thị Yunyu-ya ở đâu? 

• • Siêu thị Yunyu-ya ấy à? Ở tòa nhà kia. 


7 .tuv-xií t/iA' 

Trong phần Hội thoại của bỀú này có mẫu câu M V X lì ỳ) ì "tí /Ct'J . Cách hỏi 
không phải là r #> ‘J ỉ mà lại là r #> ‘J ỉ là cách hỏi tế nhị có tính đến câu 

trà lời “không có (chili sauce)”, qua đó thể hiện thái độ lịch sự của người nói. 


^ p 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 11 


I. Từ vựng 



V 'ỉ-ỷ- 


có [con] 

[3 ~] 

[■?■ t ~] 




ở [Nhật] 

[cc Íĩ/Ctc ~] 

[B*i: ~] 


i-r 


mất, tốn (thời gian, tiền bạc) 

r-tAii- 

A ỉ "í" 

nghỉ [làm việc] 

[tíh ' L ‘ị’ Ỳ 

D#4±£ ~] 


íA£o 

1 o 

một cái (dùng để đếm đồ vật) 

.ì>/;0 

2o 

hai cái 

AoO 

30 

ba cái 

«t oO 

4 o 

bốn cái 

V 'OO 

50 

năm cái 

toO 

60 

sáu cái 

+£+£"> 

70 

bảy cái 


8 o 

tám cái 

3 3 COo 

90 

chín cái 

£ ío 

10 

mười cái 

V ' < o 


mấy cái, bao nhiêu cái 

ÍA£ tj 

1 A 

một người 

A7c 1) 

2 A 

hai người 

-Ũ/C 

- A 

— người 

- /í 1 ' 

__ ^ 
o 

— cái (dùng để đếm máy móc, xe cộ v.v.) 

-ầV' 

-* 

— tờ, tấm (dùng để đếm những vật mỏng như tờ 



giấy, con tem v.v.) 

— 7jn ' 


— lần 

‘JA3* 


táo 

M'L 


quýt 

*'SỸ4 yf 


bánh san-uých 

~h U— [õ -i X] 


món [cơm] ca-ri 

7M X 7 'J -Ã 


kem 

ỉoT 

w 

tem 



bưu thiếp 

A? £ ? 


phong bì 

Ỹ < /;0 

ìâỉỉ 

(bưu phẩm) gửi nhanh 

jJ' í 8 <*•> 

ểẽ 

(bưu phẩm) gửi bảo đảm 


^ p 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


XT/-/1 


gửi bằng đường hàng không 

(3 9 < 9 Í/X) 


gửi bằng đường biển 

ÒXƠX 

»« 

') X ì IL 


bố mẹ 



anh chị em 

t> u 

£ 

anh trai 

'-ÍẸ yC 

&JLÌL 

anh trai (dùng cho người khác) 

đstt 


chị gái 

£ teà. í ^ 

í X 

chị gái (dùng cho người khác) 

£ 9 £ 

* 

em trai 

££ 9 z í ^ 


em ưai (dùng cho người khác) 



em gái 

V ' t 9 £ í ^ 

/C 

em gái (dùng cho người khác) 

a«v ' 3 < 

9ịm 

nước ngoài 

- 

-Bệfà 

— tiếng 

- L n» 9 

-ỈSH 

— tuần 

-5Í'lfO 


— tháng 

-Í3X 

-#• 

— năm 

~ <’ í, V ' 


khoảng ~ 

£'<7) < bV' 


bao lâu 

-ỬXò'T 

£3PT 

tổng cộng 

Ả XX' 


tât cả 

— /= 1+ 


chỉ ~ 

V ' b o L V’'. ' ì Hf o 

<!£■ tẾ l> 

XL í 


Xin mời vào./ Xin chào quý khách, (lời chào của 
người bán hàng đối với khách hàng) 


o 

Trời đẹp nhỉ. 

fcỄtf'i+T"frt'o 


Anh/Chị đi ra ngoài đấy à? 

t, X o £ ~ i To 


Tôi đi ~ một chút. 

ÍÍ^T ''bo L "P 1 

\ 

o 

Anh/Chị đi nhé. (nguyên nghĩa: Anh/Chị đi rồi 
lại về nhé.) 

#oT iv'Ụì-r. 


Tôi đi đây. (nguyên nghĩa: Tôi đi rồi sẽ về.) 



sau đó, tiếp nữa 


• X- X- X- X- X X V X V 


*-x t-7'jr 


Úc 



n. Phần dịch 

Mầu câu 

1. Ở phòng họp có 7 cái bàn. 

2. Tôi ở Nhật 1 năm. 


Ví dụ 

1. Anh/Chị (đã) mua mấy quả táo? 

Tôi mua 4 quả. 

2. Cho tôi 5 con tem 80 yên và 2 cái bưu thiếp. 

• 'Vâng. Tổng cộng là 500 yên. 

3. ơ Trường Đại học Fuji có giảng viên người nước ngoài không? 
■ * ‘Có, có 3 người. Tất cả đều là người Mỹ. 

4. Gia đình anh/chị có mấy người? 

' "Có 5 người. Bố mẹ, chị gái và anh trai. 

5. Một tuần anh/chị chơi quần vợt mấy lần? 

"Tôi chơi 2 lần. 

6. Anh/Chị Tanaka đã học tiếng Tây Ban Nha được bao lâu rồi? 

Tôi đã học được 3 tháng. 

0, 3 tháng thôi à. Anh/Chị nói giỏi quá. 

7. Từ Osaka đến Tokyo đi bằng tàu Shinkansen mất bao lâu? 

" Mất 2 tiếng rưỡi. 


Hội thoại 

Người quản lý: 
Wang: 

Người quản lý: 
Wang: 


Cái này, cho tôi gửi bằng đường biển 
Hôm nay trời đẹp nhỉ. Anh đi ra ngoài đấy à? 
Vâng, tôi ra bưu điện một chót. 

Thế à. Anh đi nhé. 

Vâng ạ (tôi đi đây). 


Wang: 

Nhân viên bưu điện: 
VVang: 

Nhân viên bưu điện: 
Wang: 

Nhân viên bưu điện: 
Wang: 

Nhân viên bưu điện: 
Wang: 


Cái này, cho tôi gửi bằng dịch vụ gửi nhanh. 

Vâng. Anh gửi đến úc phải không ạ. Giá là 370 yên. 

Cho tôi gửi cả hộp đồ này nữa ạ. 

Anh muốn gửi bằng đường hàng không hay đường biển ạ? 
Đường biển là bao nhiêu tiền? 

500 yên. 

Mất khoảng bao lâu? 

Khoảng 1 tháng. 

Vậy thì cho tôi gửi bằng đường biển. 


^ M 

im nnnnmninnmíìỉĩin n 

III. Từ và thông tin tham khảo 


/ — 3. — THực Đơn 




IV. Giải thích ngữ pháp 


1 . Đem đồ vật 

1) 

Cách nói này dùng để đếm đồ vật. Từ 1 1 trở lên thì chỉ đếm số thôi. 

2) Hậu tố chỉ đơn vị 

Khi đếm người hay vật, hoặc biểu thị số lượng của một đối tượng nào đó chúng ta dùng 
lượng từ. Hậu tố chỉ đơn vị được đặt ngay sau số từ, và thay đổi tùy theo đối tượng. 

— A Dùng để đếm người. Một người thì nói là r ư £ ụ ( 1 A )J, hai người là r A/c 

( 2 A )J, bốn người ( 4 A ) là [ X 1 - AJ. 

tỷ' 

— o Dùng để đếm máy móc, và những phương tiện đi lại như ô-tô V.V.. 

ÍL' 

“ ^ Dùng để đếm những vật mỏng hoặc phăng như tờ giấy, áo sơ-mi, đĩa ăn, đĩa CD V.V.. 

— ® Dùng để đếm số lần. 

— 'à phút 

"“BệPí tiếng 
“ B ngày 


Giống cách nói ngày tháng trừ trường hợp một ngày thì không đọc là |~oi ' tz £> J, 
mà là |"v ' £> 1C £> J. 

-Wm tuần 


lfọ 

-4 

T x L Ạ 


tháng 

năm 


về hậu tố chỉ đơn vị của những đối tượng khác thì xem thêm phần Phụ lục ở cuối sách. 

3) Cách dùng lượng từ 

Khi chữ số đi kèm vửi hậu tố chỉ đơn vị thì được gọi là lượng từ. Thông thường thì lượng từ 
được đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của lượng từ chỉ thời gian. 

„ Jt o 

Tôi (đã) mua 4 quả táo. 


( Đ ‘J /C I* £ 4 0 IpỉL/c 



Tôi đã học tiếng Nhật 2 tháng ở trong nước. 

4) Từ nghi vấn 

(1) Đối vửi những vật khi đếm là r ư £ o „ ò* A 0 „ 
© vn<o 

-80 LAo 


Có hai sinh viên người nước ngoài. 


J, thì dùng h'< oJ để hỏi. 

Anh/Chị đã mua mấy quả quýt? 

• • Tôi đã mua 8 quả. 



(2) Đối với những chữ số có hậu tố chỉ đơn vị đi kèm thì chúng ta dùng r L J để hỏi. 

© Z<D Su WẮ 

• 5 A ^í-fo 

Ở công ty này có mấy người nước ngoài? 

•Có 5 người. 

© « miỉt 

-2fkm ầWiii-o 

Hàng tối anh/chị học tiếng Nhật mấy tiếng? 

• • •Tôi học 2 tiếng. 

(3) Dùng \*<n< h v ' J để hỏi về khoảng thời gian. Có nhiều cách nói đơn vị của thời gian. 
© £"<7)< ÌỆitỲ 

•3Ẹ lá Li Ư:o 

Anh/Chị đã học tiếng Nhật được bao lâu rồi? 

• • Tôi đã học được 3 năm. 

(D *ÍRí'í> ‘ấVt T £•«< S>1' lí-ií' 1 ) í +Í-. 

Từ Osaka đến Tokyo mất bao lâu? 

• • Mất 2 tiếng rưỡi đi bằng tàu Shinkansen. 

5) Cb^N 

r c b V ' J được thêm vào sau lượng từ để biểu thị nghĩa là “khoảng”. 

® ¥ồĩ: ĩit’ 3oX<-t,Z »í-r. 

ở trường học có khoảng 30 giáo viên. 

® 1 5 c b V- ' ì 'Ỷ o Mất khoảng 15 phút. 


2 . 


Lượng từ (chỉ khoảng thời gian) 1- — 1Ẽ) Động từ 


Cách nói này dùng để biếu thị tần số khi làm một việc gì đó. 

© 1 Ẽ 1- 2 IhI B&® £ Mj ỉ 't o Một tháng tôi xem phim 2 lần. 


3. 


Lượng từ ti\1/ Danh từ ti lt 

tì ít (chỉ, thôi)J được đặt sau lượng từ hoặc danh từ để biểu thị ý nghĩa là “không 
hơn thế” hoặc “ngoài ra không có cái khác”. 

© /<7-iẰu A<D 1 A/cit 


nhiều 


Công ty Điện Power chỉ có một nhân viên người nước ngoài. 

© ÊiUii BẳH ^ítT-r. 

Ngày nghỉ của tôi chỉ có chủ nhật thôi. 


V 


77 
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Bài 12 


I. Từ vựng 

^LtzLƯ£] 


đơn giản, dễ 


ífn ' 

gần 



xa 


ìâo, -¥-v' 

nhanh, sớm 


ìỉ(. ' 

chậm, muộn 

íì íĩ ^ ' 

%r\ \ 

nhiều [người] 

[ỉ>£^ ~] 

1 1 

> 

c*. 

< 

1 1 


-f < ÍlH ' 


ít [người] 

~] 

1 — 1 
> 


ỉ)fzfzti''- ' 


ấm 

i"f lv' 

/Ệ L 1 ' 

mát 

í> ỉ V ' 

■£h' 

ngọt 



cay 

£ t \ ' 

À*' 

nặng 


fèv' 

nhẹ 

V H ' 


thích, chọn, dùng [cà-phê] 

u 

1 

ÍT 

1 

C5- 

ỉ 

1 1 

Ý 1+0 


mùa 

lìi 

# 

mùa xuân 


* 

mùa hè 

*>* 

& 

mùa thu 


4- 

mùa đông 

T/C* 


thời tiết 

&**> 


mưa 

tỷ ị 

3 

tuyết 

< i •) 


có mây 

&- T )V 


khách sạn 

<93? 


sân bay 

9 A 

m 

biển, đại dương 

-Ử^H ' 


thế giới 


^ p 
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/N°— -f 4 — 


tiệc ( ~ í* L ỉ : tổ chức tiệc) 


[fc]»u 

lễ hội 

lltx. 

ÌẲ$k 

kỳ thi, bài thi 


-tỉm 

Sukiyaki (món thịt bò nấu rau) 

ị íi 

m 

Sashimi (món gỏi cá sống) 

[fcHi 


Sushi 

T/õò“b 


Tempura (món hải sản và rau chiên tẩm bột) 


£im 

nghệ thuật cắm hoa ( ~ £ L ì 'Ỳ : cắm hoa) 

t Ai: 

ề m 

lá đỏ 

b 


cái nào 

£ b í 


cả hai 

f o 


(hơn) hẳn (dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa 
hai đối tượng) 

ỉiCAT 

ỳ]T>T 

lần đầu tiên 


/c/cV'í o 


Tôi đã về đây. (dùng để nói khi về đến nhà) 

fcl| ‘J <c í V 


Anh/Chị đã về đấy à. (dùng để nói với ai đó mới 
về đến nhà) 

'T-tteo 


Ghê quá nhỉ./ Hay quá nhỉ. 

Tị 


nhưng 

ìkm 1 /co 


Tôi mệt rồi. 


•vvvvvv 

vvvvvvvvvvvvvvvvv 

ầiẩ 


Lễ hội Gi-ôn (lễ hội nổi tiếng nhất ở Kyoto) 

-t' > 3 > 


Hồng Kông ( ) 



Singapore 

ặèẰ 


tên một siêu thị (giả tưởng) 

ABCX hr 


tên một siêu thị (giả tưởng) 



tên một siêu thị (giả tưởng) 
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II. Phần dịch 

Mẩu cẳu 

1. Hôm qua ười mưa. 

2. Hôm qua ười lạnh. 

3. Hokkaido lớn hơn Kyushu. 

4. Trong một năm, tôi thích nhất mùa hè. 

Ví dụ 

1. Kyoto có yên tĩnh không? 

• Không, không yên tĩnh. 

2. Chuyến du lịch có vui không? 

•••Vâng, rất vui. 

3. Thời tiết có đẹp không? 

• • •Không, không đẹp lắm. 

4. Bữa tiệc hôm qua thế nào? 

• Rất vui nhộn. Tôi đã gặp nhiều người. 

5. Tokyo có đông người hơn New York không? 

Có, đông hơn nhiều. 

6. Đến sân bay thì xe buýt và tàu điện, cái nào nhanh hơn? 

Tàu điện nhanh hơn. 

7. Biển và núi, anh/chị thích nơi nào hơn? 

•Tôi thích cả hai. 

8. Trong các món ăn Nhật Bản, anh/chị thích món nào nhất? 

•Tôi thích món Tempura nhất. 


Hội thoại 


Lễ hội thế nào? 


Miller: 

Chào bác, tôi đã về rồi đây. 

Người quản lý: 

Ồ, anh đã về. 

Miller: 

Đây là quà Kyoto. 

Người quản lý: 

Cám ơn anh. 


Lễ hội Gi-ôn thế nào? 

Miller: 

Rất thú vị ạ. 


Người nước ngoài cũng đông lắm. 

Người quản lý: 

Lễ hội Gi-ôn nổi tiếng nhất trong các lễ hội ở Kyoto. 

Miller: 

Thế ạ. 

Người quản lý: 

Anh có chụp ảnh không? 

Miller: 

Có, tôi chụp khoảng 100 tấm. 

Người quản lý: 

Nhiều quá nhỉ. 

Mỉller: 

Vâng. Nhưng hơi mệt ạ. 


C^ỊP 
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III. Từ và thông tin tham khảo 


io <*n ' L £ 


LỄ HÔI VÀ ĐIA DANH 



T/C l'/CÌ oỤ 


i? 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. Thòi quá khứ của câu danh từ và câu tính từ đuôi & 


thời hiện tại, tương lai 

thời quá khứ 

khẳng định 

danh từ 

tính từ đuôi ừ 

ifti\ 

Tt 

danh từ 

tính từ đuôi +£ 

ifti\ 

TƯ; 

phủ định 

danh từ 

tính từ đuôi 

hth 

lfti\ 

,l> ás ‘J ì-tìrX. 
(Tli) 

danh từ 

tính từ đuôi Ỷ x 

&ih ' 

lfti\ 

l> ás 'J ì-tìrX . Tltz 
(Tli) 


© ỉ 9 (i X" L tzo Hôm qua trời mưa. 

© í <nì<n ề!ầli WỆ ir* *>u ì-ử/CTl/co 


Bài thi hôm qua không dễ. 


2. Thời quá khứ của tính từ đuôi l ' 



thời hiện tại, tương lai 

thời quá khứ 

khẳng định 

'T"-f 

h~r>ti'-> /:Tt 

phủ định 

' £>o < ÍL-V 'T-f 

í>o < +£ti'r> tzTT 


@ ị (D 9 (i ^ /c o ^ Hôm qua trời nóng. 

® £<7)9<7) r 4 - |i *>* »J il < 

Bữa tiệc hôm qua không vui lắm. 


3. 


Danh từi li Danh từ 2 Jt *j Tính từ T*t 


Đây là cách nói so sách lay Danh từ 2 làm chuẩn để nói về tính chất hoặc trạng thái của Danh 
từi. 


© z<7) &<n %*£!) Ẩỉott, 


Xe ô-tô này lớn hơn xe ô-tô kia. 


4 . 


Danh từi £ Danh từ 2 £ 'ổt > hti* Tính từ TÝ ti' 

Danh từi / Danh tỪ 2 <T) li ti ti* Tính từ Ti~ 

Mẩu câu này dùng để hỏi người nghe về sự lựa chọn giữa Danh từi và Danh tỪ 2 . Trong câu 

hỏi ve sự so sánh giữa hai chủ thể thì từ nghi vấn luôn là r £ h J và không phụ thuộc vào 
đối tượng. 

m&£ £'t>bti* &ịl 6 ^T-tti\ 

■*ỷ-yij-<r> I J ti ti* í^tU^Tto 

Bóng đá và bóng chày, môn nào thú vị hơn? 

■ ■ Bóng đá thú vị hơn. 


^ p 
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© lỹ-*LK 4Ị-V £"£> T-7.V 

Anh Miller và anh Santos, ai chơi quần vợt giỏi hơn. 

® ỉtẳtaíi: Úlì'Ti-t\ 

Hokkaido và Osaka, nơi nào mát hơn? 

® 'ềz ề$T -f/>\ 

Mùa xuân và mùa thu, anh/chị thích mùa nào hơn? 




1 $ĩ 


Danh từi [<r> 4 

'] T ' 

tz* l 

V ' o ' 

ti* V- X ỉiX Tính từ Ti' ti s 

Danh từỉ V 

't>\tL Tính từ TỶ 


Mẩu câu này được dùng để yêu cầu người nghe lựa chọn một đối tượng nào đó (vật, địa 
điểm, người, thời điểm) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất. Phạm vi 
lựa chọn được giới hạn bởi cụm từ TDanh từi[ <r> te#'] Tj. Từ nghi vấn thay đổi theo 

nhóm mà đối tượng thuộc về. 

® ẳ'3ẾWả (© +]T fcv'U'T4Xo 

"‘Tb^ì^ti* \ XiiX N L V o 
Trong các món ăn Nhật Bản, món nào ngon nhất? 

• • Món Tempura ngon nhất. 83 

© H-n.y/N°T Ì2'zti* J:^o/:TtK 

-x^íxti* VN^IiX J; < N o/;Tto 

Trong những địa điểm ở châu Âu, chỗ nào anh/chị thích nhất? 

• • Tôi thích nhất Thụy Sĩ. 

® kikr tititi* VXIIX %\'Tir4'o 

— ĨM* '>'Ị>\ÌL ÌN* Ã'. 'TT o 

Trong gia đình anh/chị, ai cao nhất? 

• • Em trai tôi cao nhất. 

® 1#T \ ề^Ti-t'o 

*<o . . ĩ.t' 

-284* ^XliX m^T-to 

Trong một năm, thời điểm nào lạnh nhất? 

• * Tháng 2 lạnh nhất. 

[Chú ý] Khi từ nghi vấn là chủ ngữ của câu thì chúng ta đặt trợ từ [ti*] ở ngay sau nó. Ở 
Bài 1 0 chúng ta đã học là khi hỏi về chủ ngữ của câu có động từ r í> u í ~i~ J , r N ỉ T J thì 
dùng trợ từ r ( r Í l' & u i ir ti'\ r V ' i -f 7j N J ). 

Tương tự như vậy, ưong câu tính từ khi hỏi về chủ ngữ thì chúng ta cũng dùng trợ từ IX J . 
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Bài 13 


I. Từ vựng 



bíưíi- 

ìtí/ầ-r 

chơi 


/ặ.í"ầ -t 

bơi 


ì$Ẩ.ầ-f 

đón 


ểĩHỉ-r 

mệt 

ti li -ị 

kít? 

gửi [thư] 

~] 

~] 


lĩv X 1) í -r 

A‘J ì-t 

vào [quán giải khát] 

e? TX^IC ~] 



Ti-r 

tb ầ-f 

ra, ra khỏi [quán giải khát] 

[Ỉ•^ÍT^Ý ~] 

[>£&££ -] 


ItoC/Cl íir 


kết hôn, lập gia đình, cưới 

t)">'ị<nlẺi- 


mua hàng 

Li ai ti- 


ăn cơn 

iUílti- 

« L ì -r 

đi dạo [ở công viên] 

[z •? ẰX,Ỳ ~] 

[£ffl Ỳ ~] 


1 1 

V* 

1 — 1 

< 

<! 

*£[*•] 

vất vả, khó khăn, khổ 

ÍỈU' 

SfcU ' 

muốn có 

* ỈẤ u ' 

ÃU' 

buồn, cô đơn 

ĩtị^ 


rộng 

■ứi V ' 

' 

chật, hẹp 

L^< L Jt 


văn phòng hành chính quận, thành phố 

7 °-/b 


bể bơi 


Jl| 

sông 

|-fv x-ỵ V ' 

«3? 

kinh tế 

ÍẤưio 

HHr 

mỹ thuật 



việc câu c á ( ^ Ỳ L i 'Ỷ : câu cá) 

X4-- 


việc trượt tuyết ( ~ Ý L ỉ *t* : trượt tuyết) 

7jn ' -J' 


họp, cuộc họp ( ~ Ỳ i Ẻ i' : họp, tổ chức cuộc 



họp) 


** 

việc đăng ký ( ~ £ L í ~Ý : đăng ký) 
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L rỳ ì ì 'O 


cuối tuần 

khoảng ~ (dùng cho thời gian) 
cái gì đó 

đâu đó, chỗ nào đó 


tỉ+£W tìiư:. 

tì+£W OoláVT -to 

<0L>' í L tzo 

* ì T"ftto 

*ì Lì l Jt 9. 


(Tôi) đói rồi. 

(Tôi) no rồi. 

(Tôi) khát. 

Đúng thế. (câu nói khi muốn tỏ thái độ tán thành 
với người cùng nói chuyện) 

Nhất trí./ Chúng ta thống nhất như thế. 


+ i&X/ 

z ầ xii ? 


ủ'ý l Ầ) ỉì&t, < 

mi: 


Anh/Chị dùng món gì ạ? (cách hỏi khách của 
nhân viên nhà hàng) 

cơm suất, cơm phần 

món cơm thịt bò 

Xin anh/chị vui lòng đợi [một chút] . 
riêng ra/để riêng 


'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

Nga 

tên một nhà hàng (giả tưởng) 

tên một chương trình truyền hình (giả tưởng) 


DỳT 

^Ỉ>K* 

tỉỉíX ìtVM 



II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi muốn có một cái máy vi tính. 

2. Tôi muốn ăn món Tempura. 

3. Tôi muốn đi Pháp để học nấu ăn. 

Ví dụ 

1 . Bây giờ anh/chị muốn cái gì nhất? 

• • Tôi muốn một căn nhà. 

2. Nghỉ hè anh/chị muốn đi đâu? 

•Tôi muốn đi Okinavva. 

3. Hôm nay mệt nên chẳng muốn làm gì cả. 

• Đúng thế nhỉ. Cuộc họp hôm nay vất vả quá. 

4. Cuối tuần này anh/chị sẽ làm gì? 

• • •Tôi đi Kobe với con để xem thuyền. 

5. Anh/Chị đến Nhật để học gì? 

•Tôi đến Nhật để học kinh tế. 

6. Nghỉ đông anh/chị có đi đâu (đó) không? 

Có, tôi có đi. 

Anh/Chị đã đi đâu? 

• • •Tôi đã đi Hokkaido để trượt tuyết. 


Hội thoại 


Yamada: 

Miller: 

Yamada: 

Miller: 

Yamada: 


Chị tính riêng ra cho ạ 

Đã 12 giờ rồi đấy. Anh có đi ăn cơm trưa không? 
Vâng. 

Chúng ta đi đâu? 

À. hôm nay tôi muốn ăn món ăn Nhật. 

Thế thì chúng ta đến Nhà hàng Tsuru-ya đi. 


Nhân viên nhà hàng: 
Miller: 

Yamada: 

Nhân viên nhà hàng: 


Các anh dùng gì ạ? 

Tôi ăn món cơm suất Tempura. 

Tôi ăn món cơm thịt bò. 

Như vậy là hai anh dùng món cơm suất Tempura và cơm thịt bò. 
Xin vui lòng đợi một chút ạ. 


Nhân viên nhà hàng: 
Miller: 

Nhân viên nhà hàng: 


Hết 1,680 yên ạ. 

Chị tính riêng ra cho ạ. 

Vâng. Món cơm suất Tempura là 980 yên, còn món cơm thịt bò là 
700 yên. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 


1* tii' X 

®T <D Ỷ TRONG KHU PHÔ 


mm 

bảo tàng 

im® 

bảo tàng mỹ thuật 

ố#tl 

thư viện 

&ầ® 

rạp chiếu phim 

mm 

vườn bách thú 

L ầTi 

vườn bách thảo 


công viên giải trí 

T.b 

chùa 


đền thờ đạo Thần 

5 1 54'V' 

ềk -ầ 

nhà thờ 


đền thờ đạo Hồi 


Ị Ỵ\< L 1 

-ặịm 


ầ u *w 


văn phòng hành chính quận, 

thành phố 

đồn cảnh sát 

bốt cảnh sát 

trạm cứu hỏa 

bãi đỗ xe 


ỈỊ| 

X ỳ % ị_L 


trường đại học 
trường phổ thông trung học 
trường phổ thông cơ sở 
trường tiểu học 
trường mẫu giáo 


Ềt nhà tập thể dục thể thao 

~7 — }]/ bể bơi 

rề\ 

'ì* SI công viên 


tz \ ' 1 irL 

đại sứ quán 
cục xuất nhập cảnh 



cửa hàng thịt 

'<>Ế 

cửa hàng bánh mì 

Tả 

cửa hàng cá 

'SẪ 

cửa hàng rượu 

Y* 

A#à 

cửa hàng rau 

ỉo í T/C 

%ếỉê 

quán giải khát 

av\d— 

cửa hàng tiện lợi 

X — ' °— 

siêu thị 


cửa hàng bách hóa 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Danh từ ti* 


Mấu câu này biểu thị ham muốn sở hữu một vật hoặc một người nào đó của người nói. Nó 
cũng được dùng để hỏi về ham muốn của người nghe. Đối tượng của ham muốn được biểu 
thị bằng trợ từ r ti*] . r I ĩ L V- ' J là tính từ đuôi *■ ' . 

© b tz L li ÉLiẺti* L ^ ' T“t o Tôi muốn có bạn. 

(2) ^ V ' t) (IX L ' T ~t ti'o Bây giờ anh/chị muốn cái gì nhất? 


<±i ấ li 

••■Ệ-ti* Sfclv'T“f 0 
(D ịxtti* ầl^Ttti'o 
ềtl < 


■ • Tôi muốn một cái ô-tô. 
Anh muốn có con không? 

• • 'Không, tôi không muốn. 


2 . 


Động từ thể ST fz\ s TÌr 


1) Động từ thể ì 'í' 

Khi động từ được dùng cùng với r i 'i' ] thì ta gọi là thẻ ì ~f của động từ. Ví dụ trong 
^ N ỉ 1~ J, thì r ti'\ V J được gọi là thể ì i' của [ ti'^ N ì 't' J. 


2) Động từ thể i “Ỳ fz^ T~f 

Đây là cách nói biểu thị sự “muốn làm” một cái gì đó. Cách nói này được dùng để biểu thị 
ý muốn của bản thân người nói, và để hỏi về ý muốn của người nghe. Trong cách nói này, 
chúng ta có thể dùng trợ từ r thay cho ượ từ r £ J như ở ví dụ 5 dưới đây. Ngoài r £ J 
thì không có trợ từ nào khác có thể dùng thay r^*J. fĐộng từ thể i Ý tz ^ 'J chia cách 


tương tự như tính từ đuôi V N . 

® btz L li /Ỷ $6^ ÍT í tz V- N o Tôi muốn đi Okinawa. 

© bfz L li T Aò' b í "k<fz^ ' T"f o Tôi muốn ăn món Tempura. 

m 

® T V N tz ti'o Anh/Chị muốn mua gì ở Kobe? 

(ti*) 

• * ' ặít £ % \ s tz V. N Ti" o • • Tôi muốn mua một đôi giầy. 

(ti*) 

© tỉt£ti'ti* ề^Ttti'^, Mè ầ<tz < Ỷ X^Tto 

Vì bị đau bụng nên tôi không muốn ăn gì. 

[Chú ý 1] Các mẫu câu |~íĩ L V ' J, \ tz V N Ti' J không thể dùng để biểu thị ham muốn 
của người thứ ba. 

[Chú ý 2] Các mẫu câu r ( í L V ' T~f #\|, r Động từ thể ỉ 't fz^ s T~f ti'] không thể dùng 
để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì. Ví dụ, trong trường hợp muốn mời người 
nghe uống cà-phê thì không nói r ^ t — ti < í ĩ L ^ x T~t ti'] hoặc r 17 — t — £ <T)J+tz 
^T-M\|,mànóilà f:7 — t — li \'ti'ti*T-ịti'] hoặc là r =7 — t — £ (D^Ì^Lti' J. 



3. 


( Động từ thể ỉ. T 
Danh từ (địa điếm) ^ ' *_ 

• l Danh từ 


u i-r 


Động từ (ở thể ỉ ~t) hoặc đanh từ đặt trước trợ từ r u J biểu thị mục đích của h ' ị 
riĩi- J và R' Ẩ. i i~j. Danh từ đặt trước r Í-J phải là danh từ chỉ hành động. 

® èỉi-to 

7 J X A 

Tôi đi Kobe đê ăn món ăn An Độ 

© Ế^'#u ÍT ỉ tir o 

Tôi đi Kobe để mua hàng. 

_ u 11/, ự Cfp"> ĩ . . . 

® ầ#<7> jK*U ầi L tzo 

Tôi đến Nhật Bản để học mỹ thuật. 

[Chú ý] Có thể đặt trước ru J các danh từ chỉ sự việc được tổ chức ra như lễ hội, buổi hòa 
nhạc. Trong trường hợp này thì mục đích của người nói là xem lễ hội, nghe nhạc V.V.. 

© hVtz Wế<D fc'^'ju ÍTỸi-to 


Ngày mai tôi đi Kyoto để xem lễ hội. 


4. 


Danh từ I c Động từ/Danh từ Ỳ Động từ 

Trong mẫu câu này thì ượ từ ruj được dùng vói các động từ như rii'' ' 'i ì i"j, r<D ‘J ì 
-f J (xem thêm Bài 16) để chỉ điểm đến. Bên cạnh đó, trự từ r £ J cũng được dùng với các 
động từ như r Tì J, r tỉ •) ầ ~t J (xem thêm Bài 16) để biểu thị điểm xuất phát, điểm 
khởi đầu. 

ỉ ■» i TX IỊ" 

® £><7) °^3£/ỉỉU X ì L 1 ì o Chúng ta vào quán giải khát kia đi. 

® 7 Bệu •? £> Ỳ ttl ì "To Tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ. 


5. Ez.i?/nb' 

r 'Ổ z có nghĩa là đâu đó, nơi nào đó, còn rxu^'j có nghĩa là cái gì đó. Có thể lược 
bỏ các ượ từ r và r £ J à sau r £ 3 ^'J, r ít' u ^'J. 

(g) xỊịtẲli £' 3 ií'[S] ÍTÍ ì l 

-liv', é ỉ i ltz. 

Nghỉ đông anh/chị có đi đâu (đó) không? 

•••Vâng, tôi có đi. ^ 

® <nzi< i ầ4'ltì T-To 

Tôi khát nên muốn uống cái gì đó. 


6. u ÌÈ í 


Trong một số trường hợp chúng ta thêm từ r 3\| vào trước một từ nào đó để thể hiện sự 
kính trọng. 


© 


rả* li? 
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i/ 


Anh/Chị dùng món gì ạ? 


^ p 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 14 


I. Từ vựng 

oiỷ iir n 

Itlỉ-r I 

ỈU 1 ì i- 

áhl-tiir I 

Mltit 

n 


I 


ỉ^it I 

i 'ỉ' 

n 

±y>it 

I 

m<*) ti- 

[<Ậl ị" 'S. ~] 

~] 

ti £> ỉ 'i~ I 

i ~i~ 

I 

ỆL t ịiÌ’ 

I 

V i -ị 

xưtir I 

vỷưii- 

liừli-t I 

niiir 

Ả-tí-ầ-t n 

fUttir 

teiẦiir n 

ệkĩLii’ 

L J; Ỳ ~] 

1 — 1 
ỉ 

Mo 

ử 

ỈM 

1 1 

li Ciòit n 


‘Ị i -t I 

&') ầ-t 

[£> &> ri* ~] 

[SH* ~] 

o t °- 1 1 -r m 

IT3> 

h 

4* ì* 


UÌU 

lỀP/f 


ỉố® 

L & 

ỉẵ 

í £ 9 


Jt Ají'/= 



~^T 


bật (điện, máy điều hòa) 
tắt (điện, máy điều hòa) 
mở (cửa, cửa sổ) 
đóng (cửa, cửa sổ) 
vội, gấp 
đợi, chờ 

dừng (băng cát-xét, ô-tô), đỗ (ô-tô) 
rẽ, quẹo [phải] 

mang, cầm 
lấy (muối) 
giúp (làm việc) 
gọi (tắc-xi, tên) 
nói, nói chuyện 
cho xem, trình 
nói, cho biết [địa chỉ] 

bắt đầu 

rơi [mưa, tuyết —] 
copy 

máy điều hòa 

hộ chiếu 
tên 

địa chỉ 
bản đồ 

muối 

đường 

cách đọc 
cách ~ 



*D-o < I) 

-tc 

ttz 

t>ÚT 
t ì irz L 
tì ~ 


chậm, thong thả, thoải mái 
ngay, lập tức 
lại (~ đến) 
sau 

tì 'ỳ' l thêm một chút nữa thôi 

thêm ~ 


Jtc 

&K? 

<1^ Ml> 

ỈK A#«oT Ơ-ỈI'. 

ỉ o-r <* 

:kt 

•VXAAA-VVV 

•)*> t- 

WÉ0 


Được chứ./ Được ạ. 

thôi,/ nào, (dùng để thúc giục hoặc khuyến khích 
ai đó làm gì.) 

Ô! (câu cảm thán khi phát hiện hoặc thấy cái gì 
đó lạ, hoặc bất ngờ) 


Anh/Chị rẽ phải ở chỗ đèn tín hiệu, 
thẳng 

Gửi anh tiền này. 
tiền lẻ 

V *v V V V V V V V V V V V V V 

tên một địa phương ở Osaka 
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C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Anh/Chị chờ một chút. 

2. Anh Miller đang gọi điện thoại. 

Ví dụ 

1 . Anh/Chị viết địa chỉ và tên vào đây? 

• • Vâng, được ạ. 

2. Cho tôi xem cái áo sơ-mi kia. 

Vâng, xin mời. 

Anh/Chị có cái to hơn không? 

Có, cái này thế nào ạ? 

3. Xin lỗi, hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán này. 

• • • Chữ đó đọc là “kakitome”. 

4. Nóng quá nhỉ. Tôi mở cửa sổ nhé. 

• Vâng. Cám ơn anh/chị. 

5. Tôi ra đón anh/chị ở ga nhé? 

•Không, không cần đâu. Tôi sẽ đi bằng tắc-xi. 

6. Chị Sato ở đâu? 

Bây giờ chị ấy đang nói chuyện với anh Matsumoto ở phòng họp. 
Thế thì tôi sẽ quay lại sau. 


Hội thoại 

Cho tôi đến Umeda 

Karina: 

Cho tôi đến Ưmeda. 

Tài xế: 

Vâng. 

Karina: 

Xin lỗi, anh rẽ phải ở chỗ đèn tín hiệu kia nhé. 

Tài xế: 

Rẽ phải đúng không ạ. 

Karina: 

Vâng. 

Tài xế: 

Đi thẳng phải không ạ. 

Karina: 

Vâng, anh đi thẳng nhé. 

Karina: 

Anh dừng ở trước cửa hàng hoa nhé. 

Tài xế: 

Vâng. 

Hết 1,800 yên. 

Karina: 

Vâng, đây ạ. 

Tài xế: 

Tiền trả lại là 3,200 yên. Cám ơn chị ạ. 



III. Từ và thông tin tham khảo 



GA 


vìấầ')ế 

ầU'ề 'ằầ 

mị 

Bctln 

áo 

<’*> 

ẰU 

í/£l <-t> 

A o 

Ị£l <**, 

go 

**£?*<'*> 

É o 

ỉto 
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17 'í yvyý] — 

9 9'>-ề‘)ề 


'<7,9-1 ttv 

' <7 jặ 


chỗ bán vé 

máy bán vé tự động 

máy thanh toán tiền thiếu 

cửa soát vé 

cửa ra 

cửa vào 

cửa Đông 

cửa Tây 

cửa Nam 

cửa Bắc 

cửa Trung tâm 

sân ga 

quầy bán hàng, ki-ốt 

hòm khóa cho thuê dùng tiền xu 


rả’ 

• m 

ếĩ 


c z<ư±ì 

B#Ẵ'J Ẳ 

Itp 


tì ị Jt i >' 

[ẩẾ]ìĩ? 


ấmề 


ĨPH 

Kì .Ị. < 

íỉít 


điểm lên xe tắc-xi 
bến xe buýt 

điểm lên xuống xe buýt 


tốc hành đặc biệt 
tốc hành 
nhanh 

bán tốc hành 

(tàu) thường, địa phương 

bảng giờ chạy tàu 
xuất phát từ ~ 
đến ~ 
đi [Tokyo] 

vé tháng 

vé giảm giá khi đi nhiều 

một chiều 

hai chiều, đi và về 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Chia cách động từ 

Động từ trong tiếng Nhật có đuôi thay đổi. Người ta gọi đây là chia cách động từ. Chúng ta 
có thể tạo ra nhiều câu với ý nghĩa khác nhau bằng cách đặt đằng sau dạng chia cách của 
động từ những đuôi khác nhau. Căn cứ vào cách chia động từ được phân ra làm ba nhóm. 


2. Các nhóm động từ 

1) Động từ nhóm I 

Động từ thuộc nhóm này có âm cuối của thể ỉ là âm thuộc dãy V N (xem thêm phần r 
£ íồ) J, trang 2 của Quyền chính). 

viết (OẬit uống 

2) Động từ nhóm II 

Hầu hết động từ thuộc nhóm này có âm cuối của thể i 'Ỳ là âm thuộc dãy X., nhưng cũng 
có một số là thuộc dãy t ' . 

ăn Ả # ì 't cho xem i 't xem 

3) Động từ nhóm III 

Các động từ của nhóm này là r L i 't J , r danh từ mang tính hành động + L ì J, và r í 

tir J. 


3. Thể T của động từ 

Cách chia động từ ở thể mà có âm cuối là r T J hoặc r Tj được gọi là thể T . Cách lập ra 

thể T theo nhóm của động từ như sau. (xem thêm phần ^ la Al, Bài 14, trang 116 của 
Quyển chính) 

1) Nhóm I Tùy vào âm cuối của thể ìt mà thề T sẽ như ở phần ậậ § Al. Chú ý 

có một ngoại lệ là đối với động từ r ^ N £ i 't J thì thể T là ' o T J. 

2) Nhóm II Thêm r T J vào sau thể i 't . 

3) Nhóm III Thêm r T J vào sau thể ỉ i ' . 


4. 


Động từ thể T < tỉ í ^ 


hãy ~ 


Mẩu câu này được dùng khi người nói muốn nhờ vả, sai khiến hoặc khuyên nhủ người nghe. 


Khi nói với người ưên thì không dùng mẫu câu này với ý nghĩa sai khiến. Dưới đây là những 
ví dụ về mẫu câu này với ý nghĩa nhờ vả, sai khiến và khuyên nhủ. 

© z<n ĨẾậ<F> &ẰT < 

Xin lỗi, hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán này. 

_ _ UẶÒ Li Ị [ị t 

(D ::i: 


Anh/Chị viết địa chỉ và tên vào đây. 

® -tfĩ/ Mĩ/© ẬT < 


Anh/Chị đến chơi nhé. (Bài 25) 
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Như đã thấy ở Ví dụ © khi dùng mẫu câu này với ý nghĩa nhờ vả thì thường thêm r ‘i~ A í 
-ử /Cứ*'] vào trước phần T ( ti 5 N J. Khi thêm như thế thì câu sẽ mang sắc thái lịch 
sự hơn, và thích hợp khi dùng để nhờ vả ai đó điều gì. 


5. 


Động từ thể T V ' ỉ 't 


đang ~ 


Mau câu này biểu thị một hành động đang diễn ra. 

© ĩ -7 — 5 X, li 4 ìtầi 4'ltT VN ỉ -to 

Bây giờ anh Miller đang gọi điện thoại. 

V 'ì ' 

© 4" ti'o Bây giờ trời có mưa không? 

ậoĩ o ■ • Có, trời đang mưa. 

ậoT -Không, trời không mưa. 


Động từ thể s T ì L ■ J: ? ti s 


— nhé 


Mẩu câu này dùng khi người nói muốn nêu ra đề nghị làm một việc gì đó cho người nghe. 


® A:*l tzi ki L Jt 9^0 
B : X.X., IOẶk Ật < /=5v 
© A:#£ #LÌ Lní'. 

B:tAỉtì/C. ' L ì -f o 

(D A : ìệậẻỸ ầt>i l £ ìt\ 

B : ^ N X. > ljoZ?Tto B: Không, tôi mang được ạ. 

Ở ví dụ © thì B nhờ hay sai khiến A khi A đề nghị làm một việc cho B. Ở ví dụ © thì B tiếp 
nhận đề nghị của A với thái độ cám ơn. Còn ở ví dụ ® thì B từ chối đề nghị của A. 


A : Ngày mai tôi đến nhé. 

B : Vâng, ngày mai anh/chị đến vào lúc 10 giờ. 
A : Tôi cho anh/chị mượn ô nhé. 

B : Cám ơn anh. Nhờ anh. 

A : Tôi mang hành lý giúp anh/chị nhé. 


va 

HÍ li ? Xin lỗi, tên anh là gì ạ? (Bài 1) 

*í ậoĩ <*T5v N 0 

Xin lỗi, làm ơn lấy giúp tôi muối. 

Ở Bài 8 chúng ta đã học về trợ từ nối tiếp [ti*]. Nhưng như ở ví dụ này khi dùng trong r L 
tu x ~c*t ti*] hoặc [Ỳ A ì -ử Asti*] để mở đầu một câu nói thì r ti*] không còn ý nghĩa 
ban đầu của nó nữa mà chỉ mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi. 


7. 


Câui ti*' Câu2 


© kkiTtti*' 


Danh từ ti* Động từ 

Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng r ti*] trước chủ thể đó. 
@ to Trời đang mưa. 
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C^ỊP 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 15 


I. Từ vựng 


tzỊ>t1r I 

iL^ầ-r 

đứng 

?b')tir I 

«0 i-r 

ngồi 

I 


dùng, sử dụng 

tỉiii- I 

g í í-r 

đặt, để 

o < Ụ i i- I 

f*F 1 J ỉ Ỷ > iê *J ỉ Ỷ làm, chế tạo, sản xuất 

ì ') ỉ -t I 

*«J í-r 

bán 

l')ẳi- I 

*P'J í-t 

biết 

-tAii- I 

-t 

sống, ở 

IILỈVÌ i ti- m 


nghiên cứu 

LoT V'i-f 

*0oT I'i-f 

biết 

-f/CT V'i-f 

te/CT wi-f 

sống [ở Osaka] 

[£>& í ^'1- ~] 

[*RK -] 


L‘J JC ì 

*«■ 

tài liệu, tư liệu 

-h 9 vự 


ca-ta-lô 

UC < ÍAjt ? 

BệẦ'J* 

bảng giờ chạy tàu 

•ì' 4 

m 

quần áo 

■tỉrv ' tA>C 


sản phẩm 

77 h 


phần mềm 

■ứ/Cị/C 

#n 

chuyên môn 

liv ' L *» 

#E# 

nha sĩ 

£ 


hiệu cắt tóc 

7’l/^7 K 


quầy bán vé (ưong nhà hát) 

ir< 


độc thân 
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K< 

Ịfi: 

Ịit tỉ 

Mv'* l iir I 

' f < 


^b^>U''ìt I 

m 


đặc biệt 

nhớ lại, hồi tưởng lại 

gia đình (dùng cho người khác) 
thể kính trọng của r i 'Ỳ J 

trường trung học phổ thông 


Uoiaưi 




■^•^•VVVVVVVVV^V^VVVVVVVVV 

tên một khu phố buôn bán ở Osaka 
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^ p 

im OODOHIIEOIIEŨIIŨ ũ 

II. Phần dịch 


Mẩu câu 

1. Tôi chụp ảnh có được không? 

2. Anh Santos có máy vi tính. 

Ví dụ 

1. Tôi lấy ca-ta-lô này có được không? 

• Vâng, được ạ. Xin mời. 

2. Tôi mượn quyển từ điển này có được không? 

•Xin lỗi, không được rồi.... Bây giờ tôi đang dùng. 

3. Tôi chơi ở đây có được không? 

•Vâng. 

4. Anh/Chị có biết số điện thoại của Văn phòng hành chính quận (thành phố) không? 

•Không, tôi không biết. 

5. Chị Maria sống ở đâu? 

• ••Tôi ở Osaka. 

6. Anh Wang còn độc thân à? 

Không, tôi đã lập gia đình. 

7. Anh/Chị làm nghề gi? 

•Tôi làm giáo viên. Tôi dạy ở Đại học Fuji. 

Chuyên môn của anh/chị là gì? 

Là mỹ thuật Nhật Bản. 


Hội thoại 


Miller: 

Kimura: 

Miller: 

Kimura: 

Miller: 

Kimura: 

Miller: 

Kimura: 


Gia đình anh thế nào? 

Bộ phim hôm qua hay nhỉ. 

Vâng. Đặc biệt tôi thích người cha trong phim. 

Vâng. Tôi nhớ đến gia đình mình. 

Thế à. Gia đình anh thế nào? 

Gia đình tôi có bố mẹ và một chị gái. 

Gia đình anh sống ở đâu ạ? 

Bố mẹ tôi sống ở gần New York, chị gái ở Luân Đôn. 

Gia đình chị thì thế nào? 

Gia đình tôi có ba người. Bố tôi là nhân viên ngân hàng. 
Mẹ tôi dạy tiếng Anh ở trung học phổ thông. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

è w NGHỀ NGHIỆP 


mt 

nhân viên công ty 



'Ầế'i 

công chức 



nhân viên nhà ga 

UiụjẨJuLụjJJJJlÁ 





nhân viên ngân 
hàng 



mí ế i 

nhân viên bưu điện 



ĩềi 

nhân viên cửa 
hàng, nhân viên 
nhà hàng 


\Ịj «1 1 

ĩM 

đầu bếp 




thợ cắt tóc 

ư Jt.ì 1 

ầiè 

mỹ viện gia 


Ỉ17 1 

ấề 

giáo viên 


K /0 r 1 

4 m± 

luật sư 




w; 



rs 


nhà nghiên cứu 


bác sĩ / y tá 






nhà ngoại giao 



99 


Ằếề 

chính khách, nhà 
chính trị 


họa sĩ 


nhà văn 


4 ầk 

nhạc sĩ 




kiến trúc sư 







kỹ sư 


t*Y\ t - 

nhà thiết kế 


ĩ/ t — Ỳ 'J X h 

nhà báo 


ầể/im 

ca sĩ / diễn viên 


■tbci 

x,t: r y . 

vận động viên 






_CD 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Động từ thể T t VU' 


làm — được 


Mẩu câu này dùng để biểu thị sự được phép làm một điều gì. 

à-oĩ t VU' o Có thể chụp ảnh được. 

Nếu chuyển mẫu câu này thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ được một câu xin phép. 

(2) /;(íz í vu'T"í"^ N o Tôi hút thuốc được không? 

Khi trả lời thì như sau. Chú ý cách trả lời tế nhị khi từ chối (không cho phép). 

(3) z co ỶỊ 9 tĩ Ọ' Ỳ t boT t VU' Ti* Tôi lấy ca-ta-lô này có được không? 

vu'T'-fJto fo ••'Vâng, được. Xin mời. 

£>Jto£o •••Xin lỗi. Không được. 


2 . 


Động từ thể T (i V. > IỶ ì -tí: 


không được làm ~ 


Mầu câu này biểu thị ý nghĩa “cấm”, hay “không được” làm một việc gì. 

® ::r tzỉỉzi ảoTli V'ttì-ti:/C 0 tÌTt^bo 
Không được hút thuốc ở đây, vì là nơi “cấm hút thuốc”. 

Đối với câu hỏi TĐỘng từ thể T & vu ' T"t* J, khi muốn nhấn mạnh câu trả lời không 
được thì có thể lược bỏ r Động từ thể T li J mà chỉ trả lời là r V u ' X. > V ' l*ỷ ì -tí J. Cách 
trả lời này không dùng vón người trên. 

® lẾầ. ::t i/CTt vu'T-ttf\> 

V'ltì*tí:Ấyo 

Thưa thầy/cô, em chơi ở đây có được không ạ? 


• 'Không, không được. 


3. 


Động từ thể T V ' i 


Ờ Bài 14 chúng ta đã học |"Động từ thể T V ' i i~J. Ngoài ra chúng ta còn dùng mẫu câu 
này để nói về một trạng thái (là kết quả của một hành động) vẫn còn lại, vẫn tiếp diễn ở 
hiện tại. 


® b tz L li ÌỂÌÍ r LT ^'ìto Tôi đã lập gia đình. 

© btz L li H3 4* í T ^ỉto Tôi biết anh Tanaka. 

® btz Lli AI5S.I- íì/yT V'ì-fo Tôi sống ở Osaka. 

® btz L li h / ỹ £ iệr> T V ' i 4*0 Tôi có máy ảnh. 

r t o T V ' ì J có hai nghĩa là “bây giờ đang cầm”, và “có (sở hữu)”. 



4. 


Động từ thể T V ' ì i' 


r Động từ thể T ^ ' ỉ 't J còn được dùng để nói về các tập quán, thói quen (tức là những 
hành vi được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài). Như ở ví dụ 12 và 13 dưới đây, chúng 
ta có thể dùng mẫu câu này để nói về nghề nghiệp hoặc tình cảnh của ai đó. Chúng ta dùng 
mẫu câu này để ưả lời khi được hỏi r L 3 £ (i +£ L Tir ^ N J. 



IMC li 3yfa-7-V7 V £ 



Công ty IMC chế tạo phần mềm máy vi tính. 

© 

X — T 7-r/l/AỲ éoT V 

'i-r. 


Siêu thị có bán phim. 


© 

ì -7-2 /Cli IMC T ÍIW V' 

ỉ 't’ o 


Anh Miller làm việc ở Công ty IMC. 


© 

&ii L T V'ìi% 



Em gái tôi (đang) học đại học. 


5. ảo 

í -tì- Á. 



Thể phủ định của r L o T '■ N ỉ'í~JlàrLUÌ'tí‘ A_|. 

® ịmnếắMỸ ioT vxi-tV. 

ÌdtT v'ì-fo 
•••V 

Anh/Chị có biết số điện thoại của Văn phòng hành chính quận (thành phố) không? 
•“CÓ, tôi biết. 

• “Không, tôi không biết. 


1 
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Bài 16 


I. Từ vựng 


<n 1 ) ỉ t I 

*u ẳ-t 

đi, lên [tàu] 

[TX 1^1- ~] 

[«*l= -] 


tì u t -t n 

F*u iT 

xuống [tàu] 

[TẨ, L Ỳ ~] 

[k*í ~] 


ư) ti" n 

*ũ**.íi' 

chuyển, đổi (tàu) 

hư ÍT n 

Mầt 

tắm [vòi hoa sen] 

[ỳf9 — Ỳ ~] 



^Kìt n 

AHi-r 

cho vào, bỏ vào 

til i-t I 

í±5 L ầ-f 

lấy ra, rút (tiền) 

ỈÌV'U tT I 

XU i-r 

vào, nhập học [đại học] 

(Yi V '7Ỉ N ' < |C ~] 

[**K ~] 


Ti-r n 

tbầi- 

ra, tốt nghiệp [đại học] 

Ỳ ~] 

~] 


** tf> ì i- n 


bỏ, thôi [việc công ty] 

[#H ' L Ý ~] 

Dê4ìỲ ~] 


tỉiỉ-r I 

ffl ÍT 

bấm, ấn (nút) 

Í97ÍH ' 

yề ^. ' 

trẻ 



dài 


^ ' 

ngắn 

' 


sáng 

< í?v ' 

H|h ' 

tôi 

■tí:#'* 

1Td< *l' 

cao (dùng cho người) 

í)/* ầ V H ' 

sS^ 5 ' \H' 

thông minh 

t'btỉ 

# 

người, cơ thể 

*>tzi 

!R 

đầu 



tóc 

Th 

i 

mặt 

th 

@ 

mắt 

AA 

JF 

tai 

< *> 

o 

miệng 

li 

'Ề& 

03 

răng 



bụng 

*>l 

£ 

chân 
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^ p 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


•9— t*x 

'ý 3 +* y 7 

'> + 7- 


dịch vụ 

việc chạy bộ ( ^ Ỳ L ỉ ^ : chạy bộ) 
vòi hoa sen 

A£'‘J 

m 

màu xanh lá cây 

[í?] T b 

C/Ci;*’ 

[fc]* 

chùa 

đền thờ đạo Thần 

'J n> 9 -th ' 

«*ífe 

lưu học sinh, du học sinh 

-lìX 

-# 

sô — 

Z'ì M 

£"<7) ~ 


làm thế nào ~ 

cái nào ~ (dùng đối với trường hợp từ ba thứ trở 
lên) 

ỉ tz i /£T"f 0 

[Không,] tôi còn kém lắm. (cách nói khiêm 
nhường khi được ai đó khen) 

<!# IẾỈ> 
kllíẵiriXo 

ầr 

+ 1 7 ỳ a — K 

Ễt&íí 

of 

;Ẩi: 

mấ 

#7 y 


Anh/Chị rút tiền ạ? 
trước hết, đầu tiền 
thẻ ngân hàng, thẻ ATM 

mã số bí mật (mật khẩu) 
tiếp theo 

số tiền, khoản tiền 

sự xác nhận, sự kiểm tra ( ~ L i 'i' : xác nhận) 
nút 

J R 

T'/T 
'<> K > 

<9 7/17. 

7 9 >9 7 
<bi-^ 

7X 

±ặề 

• X - X* X* X’ X* X* 'V V 

Công ty Đường sắt Nhật Bản 
châu Á 

Bandung (ở Indonesia) 

Veracruz (ở Mexico) 

Franken (ở Đức) 

Việt Nam 

Huế 

tên một điểm dừng xe buýt (giả tưởng) 



II. Phần dịch 

Mấu câu 

1. Buổi sáng tôi chạy bộ, tắm, rồi đến công ty. 

2. Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, tôi đi ăn ở nhà hàng. 

3. Thức ăn ở Osaka ngon. 

4. Cái máy tính này nhẹ và tiện lợi. 

Ví dụ 

1. Hôm qua anh/chị (đã) làm gì? 

•Tôi đi thư viện, mượn sách, sau đó đi gặp bạn. 

2. Chúng ta đến trường đại học bằng cách nào? 

• • Chúng ta lên xe buýt số 16 từ ga Kyoto, rồi xuống ở điểm đỗ Daigaku-mae. 

3. Anh/Chị sẽ làm gì sau khi về nước? 

Tôi sẽ làm việc ở công ty của bố tôi. 

4. Anh Santos là người nào? 

Là người cao, tóc đen đó. 

5. Nara là thành phố như thế nào? 

•Là thành phố yên tĩnh và đẹp. 

6. Người kia là ai? 

Là chị Karina. Chị ấy là người Indonesia, và là sinh viên của Trường Đại học Fuji. 


Hội thoại 


Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 

Nhân viên ngân hàng: 
Maria: 


Làm ơn chỉ cho tôi cách dùng 
Xin lỗi, làm ơn chỉ cho tôi cách dùng. 

Chị định rút tiền ạ? 

Vâng ạ. 

Thế thì đầu tiên chị ấn nút này. 

Vâng. 

Chị có thẻ ngân hàng không? 

Vâng, đây ạ. 

Chị cho cái thẻ đó vào đây và nhập mã số bí mật vào. 
Vâng. 

Tiếp theo, chị nhập số tiền vào. 

Số tiền là 5 vạn yên ạ. 5.... 

Chị ấn nút “vạn” và “yên”. Sau đó chị ấn nút “xác nhận”. 
Vâng. Cám ơn anh rất nhiều ạ. 


C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


III. Từ và thông tin tham khảo 

ATM <ĩ)ìk^ '5? CÁCH SỬ DỤNG MÁY RÚT TIEN tỰ động 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


từ với nhau. Khi muốn nối từ hai động từ trở 
lên thì chúng ta đặt những động từ này theo thứ tự của hành động diễn ra và dùng thể T đế 
nối. Thời của câu do thời của động từ cuối cùng quyết định. 

© lề 7 3 l T, '> + 7-£ ềưr, Ềilt . 


1. 


Động từ thể T , [động từ thể T , ] 


Chúng ta dùng thể T khi muốn nối các động 


Buổi sáng tôi chạy bộ, tắm, rồi đến công ty. 

© ÍToT, ít, ÍíMỳ ấĂÌ L/c o 

Tôi (đã) đi đến Kobe, xem phim, rồi uống trà. 


2 . 


Tính từ đuôi ) -*• ~<T, ~ 


Khi muốn nối tính từ đuôi V ' với một ngữ, hoặc câu khác thì chúng ta bỏ đuôi r < 'J và thêm 


r< TJ vào sau. 






to 

iò io í “ 

< T 

to (và) 

t,\. '■* — V ' 

nhỏ —► 


< T 

nhỏ (và) 

V ' — V ' 

tôt — ► 

* Jt- 

< T 

tốt (và) (ngoại lệ) 


© ì- 7 -S/CIÌ 1 <T, ‘ỀầT-to 


Anh Miller tre và khỏe mạnh. 

© ỉ < 7)9 1 i ỵ.At< Jt<T. 


Hôm qua trời đẹp và nóng. 


3. 


Danh từ 

Tính từ đuôi ÍC [ # ] 


T, ~ 


Đối với danh từ và tính từ đuôi tí, chúng ta thay chi cần r ~c~t J bằng r T'J để nối. 

© * <) t ì L\t 7> F ịÍTAT ỹịịrt. 

Chị Karina là người Indonesia và là lưu học sinh ở Đại học Kyoto. 

© ì -7-íXJi 'N>+1AT\ ầVỈT-to 


Anh Miller đẹp trai và tốt bụng. 

© ềầiì BTTto 


Nara là thành phố yên tĩnh và đẹp. 

[Chú ý 1] Cách nối như ở trên không chỉ dùng đối với câu có một chủ để, mà có thể dùng 
với câu chứa những chủ đề khác nhau. 

® ặẵr. VJT*/CI1 3L*fT"f„ 


Chị Karina là sinh viên, và chị Maria là người nội trợ. 

[Chú ý 2] Cách nối như thế này không dùng để nối những bộ phận có ý nghĩa trái nguỢc 
nhau. Đối với ưường hợp như thế chúng ta dùng r t) ' \ để nối (xem thêm Bài 8, phần 7 về 

trợ từ |>'J ). 

X Z(D Ặẩll ầ< T, S*U'T-fo 

o Z<D #âll 

Cái phòng này hẹp nhưng sạch. 
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4 . 


Động từi thể T ti s b> Động tỪ 2 


Mầu câu này dùng để biểu thị rằng hành động ở Động tỪ 2 được thực hiện sau khi hành động 
ở Động từi đã kết thúc. Thời của câu do thời của động từ cuối cùng quyết định. 

"Tu 4'*. . tị ị 11* & 

® bK 7 À<n ểúr ểìiiTo 

Sau khi về nước tôi làm việc ở công ty của bố tôi. 

® V 4 < ềfr^X4'b. bx Yỹy T ^Ậi í l*. 

Sauk khi buổi hòa nhạc kết thúc tôi đi ăn cơm ở nhà hàng. 

[Chú ý] Như chúng ta đã thấy ở ví dụ ® ở trên, đối với chù ngữ của mệnh đề phụ thì chúng 
ta dùng r ti*] để biểu thị. 


5 . 


Danh từi li Danh tỪ 2 ti* Tính từ 


Mẩu câu này dùng đế nói về một thuộc tính của chủ đề được biểu thị bởi Ị~(ij. Danh từi là 
chủ đề của câu. Danh từ 2 là chủ ngữ chỉ được bổ nghĩa bởi tính từ. 

© *iii fcv'U'T-to 


Thức ăn ở Osaka ngon. 

® YA'V<n Xỹyxyit 7 'i y^ t^xto 

Rượu vang ở vùng Franken của Đức nổi tiếng. 

® V'JT*/Cli Hết* ầ-^T-to 


Chị Maria tóc dài. 


6. £ò*?r>x 

r £ ì K* -5 X J dùng để hỏi về trình tự hoặc cách làm một việc gì đó. Khi trả lời, chúng ta 
dùng mẫu câu ở phần 1 ở trang trước. 

® %ụtx é$iir 4 \ 

- 16 ề<n '<z\z èoĩ, Ịặ»J Ì-To 

Chúng ta đến trường đại học bằng cách nào? 

• • Chúng ta lên xe buýt số 16 từ ga Kyoto, rồi xuống ở điểm đỗ Daigaku-mae. 

7 . ỉf(D Danh từ 

Ở Bài 2 chúng ta đã học cách dùng r c <7) , Ỹ (ĩ . ) N áó <7) J để bổ nghĩa cho danh từ. Từ nghi 

vấn của nhóm này là r r ìKn\ dùng để hỏi khi muốn xác định một đối tượng (vật 

hoặc người) nào đó trong một nhóm gồm ba đối tượng trở lên. 

® ^>hxí/C(i £<n A Tirti' o 

* tzý' 4'Jf <3 CA U 

-i><n ửti* * < Ts ềti * Mv' ATto 

Anh Santos là người nào? 

•"Là người cao, tóc đen đó. 
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Bài 17 


I. Từ vựng 

Ỷỉiỉtiti- n 

fcà.i-r 

nhớ 

birKiir n 


quên 

ừ < L i -r I 


mất, đánh mất 

ti lii- I 

aaii- 

nộp [bản/bài báo cáo] 

[ U/"K— h ỉ- ~] 

I 

ÍM ' i -f 

trả tiền 

tf'X. Lit I 

ìẵiì-r 

ưả lại 

TiHtì-t n 

thVitỉ-t 

ra ngoài 

I 

MỸii- 

ccrt (quần áo, giầy) 

toĩ V'* i-t I 

íệoT ữ* ỉ-f 

mang đi, mang theo 

tot 5 i-r 1 

íệoT *i-f 

mang đến 

Ĩ/Clí\'l iir m 

.ogE ii-t 

lo lắng 

ĨXÝ'! ìlitl 

rnMiẳi- 

làm thêm, làm quá giờ 

U^^iUìt I 

đi công tác 

<7)Aầ-f I 

thmiii- 

HKAii- 

uống [thuốc] 

[ < i* ụ Ý ~] 

[HỲ -] 


liv'Uì-t I 

X‘i i-r 

tắm bồn [vào bồn tắm] 

[*>\ì*<5fc ~] 

/cV. 


quan trọng, quý giá 

' c Jt 9 .>:[*] 


không sao, không có vấn đề gì 

&.ì^v ' 


nguy hiểm 

tLtz" 


vấn đề 

ZtzÌL 

gà. 

câu trả lời 

í X. /C 


cấm hút thuốc 

[lt Ẩ/ 3 9]lỉlt/C L 1 9 

thẻ bảo hiểm [y tế] 



cảm, cúm 

lio 

%k 

sôt 

ưt 9 í 


Ốm, bệnh 

<-t'J 

M 

thuốc 
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^ m 

V ĨTÌ 1 nnnniMinnmnĩrinr 



bồn tắm 

ì bị' 

-h# 

áo khoác 

L tzị 

T# 

quần áo lót 

4±/C-tìrv ' 


bác sĩ (cách gọi bác sĩ) 

2. 3\zt, 

2 . 30 

vài ngày 

2 3 ~ 


vài ~ là hậu tố chỉ cách đếm) 

~ầti: 


trước ~ (chỉ thời hạn) 

Ttbb 


vì thế, vì vậy, do đó 

<*éìêĩ> 



Có vấn đề gì?/ Anh/Chị bị làm sao? 
hỏi bệnh nhân) 

1~4<Ì ầ"T -to 


Tôi bị đau [~]. 

<DZ' 


họng 

\ ịị 

tìẴẬ Co 


Anh/Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, (câu 
bị ốm hoặc bị bệnh) 
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n. Phần dịch 

Mẩu câu 

1 . Xin đừng chụp ảnh ở đây. 

2. Anh/Chị phải trình hộ chiếu. 

3. Anh/Chị không phải nộp bài báo cáo. 

Ví dụ 

1. Xin đừng đỗ xe ô-tô ở đó. 

•Xin lỗi. 

2. Thưa bác sĩ, tôi uống rượu được không ạ? 

• Không, anh/chị đừng uống rượu trong 2, 3 ngày. 
Vâng, tôi rõ rồi ạ. 

3. Tối nay chúng ta đi uống được không? 

• Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với vợ. 

Vì thế phải về nhà sớm. 

4. Bài báo cáo phải nộp trước bao giờ? 

• • Anh/Chị hãy nộp trước thứ sáu. 

5. Trẻ con cũng phải trả tiền ạ? 

• Không, không phải trả. 


Hội thoại 

Bác sĩ: 
Matsumoto: 
Bác sĩ: 


Ông bị làm sao? 

Ông bị làm sao? 

Từ hôm qua họng tôi bị đau, và người hcrt sốt. 
Thế à. Ông há miệng ra. 


Bác sĩ: 
Matsumoto: 
Bác sĩ: 
Matsumoto: 
Bác sĩ: 
Matsumoto: 
Bác sĩ: 
Matsumoto: 


Ông bị cúm rồi. Ông hãy nghỉ ngơi lấy sức. 

Thưa bác sĩ, ngày mai tôi phải đi công tác ở Tokyo. 
Thế thì ông uống thuốc, và đi ngủ sớm hôm nay. 
Vâng. 

Thêm nữa, hôm nay ông đừng tắm bồn nhé. 

Vâng, tôi hiểu rồi ạ. 

Ông nhớ giữ gìn sức khỏe. 

Cám ơn bác sĩ. 


V 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

• V 'M Ẳ cơ THỂ & CÁC LOẠI BỆNH 


9 Li Anh/Chị bị làm sao? 


*>Jzf 

ề'-' 

ằí 

iì*aV t 

ì <6 

tb -ỉ) 

4.ỉíU< -Tỉ 

ít; It 

■** 

**>ÌV';Í< -fí> 
T#1 £ "f -£> 

«4* t* 

ltt'£ tổ 
-tí 

uu< 

tí''-' 

Ịy Z6 

m* ti 6^ 


đau đầu 
đau bụng 
đau răng 
bị sốt 
ho 

ra nước mũi, sả mũi 

chảy máu 

buồn nôn 

gai người, ớn lạnh 

chóng mặt 

ỉa chảy 

táo bón 

bị thương 

bị bỏng 

không muốn ăn 
đau vai rf) lf 

mỏi người 
ngứa 




htzi 



cảm, cúm 

\ >7/l/Xyf cúm (dịch) 
ruột thừa 


w 


? o < u trật đốt sống, trẹo hông 
ịl L í' bong gân 

'i’# gẫy xương 

.ì o t' t 

X. Q Sệ ^ x dư vị khó chịu trong ngày 
tiếp theo sau khi uống quá 
nhiều rượu 


V? 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1 . Thể & l ' của động từ 

Thể của động từ khi đi kèm với rtc'- được gọi là thể x của động từ. Ví dụ, bộ phận 
r trong r N J là thể V ' của động từ \ti s ị ì ir (viết)J. Cách tạo ra thể tcv ' 
như sau (tham khảo phần ậậ Al, Bài 17, trang 140 của Quyển chính). 

1) Động từ nhóm I 

Đối với động từ nhóm này, âm cuối của thể ỉ thuộc “hàng V ' ”, vì thế chúng ta chi cần 
đổi âm này sang âm tương ứng thuộc “hàng í> Có một ngoại lệ là nếu âm cuối này là t ' 
(ví dụ ' ỉ 'Ỳ, ỷ> V ' ì ir , v.v.) thì chúng ta không đổi thành mà thành b. 

-*■ -*■ V ' 

Jt A-ẳ-r - - áb-t-lí-ÍTV' 

H-ỉt -♦ ì/c-ÍL^' 

litcl -ỉ-t — IÌÍL*Í-ÍL*V' 

2) Động từ nhóm II 

Đối với động từ nhóm này thì thể ' giống với thế ì . 

A-ỉ-f -* A-ÍL*t' 

3) Động từ nhóm III 

Đối với động từ r L i J, thì thể ^ V ' giống với thể ỉ "f . Còn đối với động từ r ỉ ỉ J 

thì là r 3 (tL‘V ') J. 

<LịinL-t-f -*■ J: n 1-íl'v' 

L-i-r - 1-*1' 

ỉ-ì-r - 


2 . 


Động từ thể & 1/ ' Íl’ V ' T ơ: ỉ ' ' (xin) đừng ~ / không ~ 
Mấu câu này dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì đó. 

® frf:LI i tcẲt lOÌKL 'T 

Tôi khỏe nện anh/chị đừng lo lắng. 

© ::t ảb^'T 

Xin đừng chụp ảnh ở đây. 


3 . 


Động từ thể ítl' tcltttli' M i -tf /C 


phải ~ 


Mẩu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó phải làm một việc gì đó mà không phụ 
thuộc vào ý muốn của đối tượng thực hiện hành động. Lưu ý là mẫu câu này không mang ý 
nghĩa phủ định. 

© ầttí Itnií *•»;**/ c. 


Tôi phải uống thuốc. 



4 . 


Động từ thể & l ' Ỷ ±' ( T t ^ N Ti" 


không phải ~ 


Mẩu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó không phải làm một việc gì đó. 

@ ỳ) L tz < T t Ngày mai anh/chị không phải đến. 


5 . 


Danh từ (tân ngữ) 11 

Ờ Bài 6 chúng ta đã học là cần đặt trợ từ r £ J trước tân ngữ trực tiếp của động từ. Ở mẫu 
câu này, chúng ta sẽ đặt r II J trước tân ngữ để biểu thị chủ đề. 
í: ZiZ 

Xin đừng đặt đồ ở đây. 

(D ế$Ịị ZZIZ <t£*^o 


Đồ thì xin đừng đặt ở đây. 

*ể?ịi<r> 1 &Ềt E-1ì/CJL 

Tôi ăn cơm trưa ở nhà ăn của công ty. 

© Irii/Cll l 4:8t ầ<it o 


Cơm trưa thì tôi ăn ở nhà ăn của công ty. 


6 . 


Danh từ (thời gian) ì TI- Động từ 

Mẩu câu này biểu thị thời hạn mà động tác hay hành động cần phải thực hiện. Hay nói cách 
khác, cần phải thực hiện động tác hay hành động ưước thời điểm được biểu thị bằng r ỉ T 

lũ ^ y 

® ề-Ểli 5ẶỈTU ầbVt-t o 


Cuộc họp sẽ kết thúc trước 5 giờ. 

© ±MBỈTIZ lếííclỷiKIÍ' i -t+X^o 

Anh/Chị phải trả sách trước ngày thứ bảy. 

[Chú ý] Không nhầm lẫn với trợ từ r ì T J học ở Bài 4. 

5 Bệ ì T Watir o 


Tôi làm việc đến 5 giờ. (Bài 4) 
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Bài 18 

I. Từ vựng 


Tỉir n 


ỉ>b\.^ỈÝ I 

ìfev ' i -f 

ưịi-ị I 

ĩặỉiir 

9 tz V ' i -f I 


ẩh-onii- n 


-tTí-t n 

#Tíi- 

n 

í-f 

9 1 i -t m 

iiệẼLầ-r 

J:^ < l i i- m 

-Tfâlíi- 

It/C^ Lìt m 

JL¥Líi- 

t°T / 


-A-bỉl 




lf^í^ 


L Ã 


lCo * 

Btẽ 


[fc]ÀT<J 

ct 9 


9 

sp* 

L ^ £> Jt 9 





có thể 
rửa 

chơi (nhạc cụ) 
hát 

sưu tầm, thu thập 

vứt, bỏ đi 

đổi 

lái 

đặt chỗ, đặt trước 

thăm quan với mục đích học tập 

đàn piano 

— mét 

~ quốc tế 

tiền mặt 

sở thích, thú vui 
nhật ký 

việc cầu nguyện ( ~ £ l í i~ : cầu nguyện) 

tổ trưởng 
trưởng phòng 
giám đốc 
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<ìé té l> 


ỘJ 

ẳ 

£ í, L -^v 'T-tteo 


động vật 
ngựa 

Thế à! (dùng để biểu thị sự ngạc nhiên hoặc 
quan tâm) 

Hay thật nhỉ. 

khó mà ~ , không dễ, mãi mà (dùng với thể phủ 
định) 


iĩLtì Ttt'o 
HftA 

tí— h ìix 


trang ưại chăn nuôi 
Thật không ạ? 
nhất định, rất 

■^•vwwwwwwwwvww 

Beatles, một ban nhạc nổi tiếng nước Anh 
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II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Anh Miller có thể đọc chữ Hán. 

2. Sở thích của tôi là xem phim. 

3. Trước khi đi ngủ, tôi viết nhật ký. 

Ví dụ 

1. Anh/Chị biết trượt tuyết không? 

•Có, tôi có. Nhưng không giỏi lắm. 

2. Chị Maria có thể sử dụng được máy vi tính không? 

• Không, tôi không. 

3. Có thể thăm quan Lâu đài Osaka đến mấy giờ? 

•Đến 5 giờ. 

4. Tôi có thể trả tiền bằng thẻ được không? 

•Xin lỗi, xin anh/chị ưả bằng tiền mặt. 

5. Sở thích của anh/chị là gì? 

Là sưu tầm đồng hồ cũ. 

6. Trẻ em Nhật có phải nhớ chữ Hiragana trước khi đến trường không? 

Không, không bắt buộc phải nhớ. 

7. Anh/Chị hãy uống thuốc này trước bữa ăn. 

•Vâng ạ. 

8. Anh/Chị lập gia đình bao giờ? 

■ Tôi lập gia đình cách đây 3 năm. 


Hội thoại 


Sở thích của anh là gì? 

Yamada: sở thích của anh Santos là gì? 

Santos: Là chụp ảnh. 

Yamada: Anh chụp ảnh gì? 

Santos: Ảnh động vật. Đặc biệt tôi rất thích ngựa. 

Yamada: Thế à. Hay thật nhỉ. 

Từ khi anh đến Nhật, anh đã chụp ảnh ngựa chưa? 
Santos: Chưa ạ. 

Ở Nhật khó mà có cơ hội để xem ngựa. 

Yamada: Ở Hokkaido có rất nhiều trang trại nuôi ngựa đấy. 

Santos: Thật không ạ? 

Thế thì nghỉ hè nhất định tôi phải đi. 


^ p 
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III. Từ và thông tin tham khảo 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Thể nguyên dạng của động từ 

Thể này là thể cơ bản của động từ, và còn được gọi là “thể từ điển” vì trong từ điển động từ 

được viềt dưới dạng này. Thê nguyên dạng được tạo thành như sau (tham khảo phần w 
Al, Bài 18, trang 148 của Quyển chính). 

1) Động từ nhóm I VI động từ nhóm này đều có âm cuối của thể ỉ 'i' thuộc “hàng V, * ”, 

nên chúng ta chỉ cần đổi âm này sang âm tương ứng thuộc “hàng 9 ” 
(tham khảo £ # )J trang 2 của quyển sách này). 

2 ) Động từ nhóm II Đối với động từ nhóm này thì thêm r ỉ> J vào sau thể ỉ ~t. 

3) Động từ nhóm III Thể nguyên dạng của rLÌ'fJlàfÌ'Ặj, củafỉì'fjlàf < £ J. 


Danh từ 

Động từ thể nguyên dạng I £ 

■V Tỉi-t 

CÓ thể — 

T ị ì i" J là động từ biểu thị năng lực hoặc khả năng. Cụm từ đặt trước r h < \ gồm danh 


từ, l"Động từ thể nguyên dạng 3 £ J biểu thị nội dung của năng lực hoặc khả năng. 

1) Trường hợp của danh từ 

Danh từ đặt trước r thường là những danh từ chỉ động tác hoặc hành vi (lái xe, mua 
hàng, trượt tuyết, nhảy, V.V.), nhưng cũng có thể dùng những danh từ như r 1- Íĩ/C 3*J, r t° 
T y J, chúng là những danh từ ám chỉ động tác hay hành vi là ru ÍT 'í' J, r ư < J. 

® ì ^ — HỆể^' Tỉi-r. 

Anh Mỉlỉer có thể nói tiếng Nhật. 

© tz < í X, ề') ỉ L tzt'b. 3 £ Ui Tỉito 

Vì tuyết (đã) rơi nhiều nên năm nay có thể trượt tuyết. 

2) Trường hợp của động từ 

Khi muốn nói ai đó có thể làm được một động tác nào đó thì chúng ta thêm r 3 £ J vào sau 
động từ ở thể nguyên dạng để chuyển nó thành ngữ danh từ, và thêm r rt* T ị t J vào 
sau đó. 

(D ỀẾ 1 ất' ZZ 4 < Tỉi-to 

ngữ danh từ 

Anh Mỉỉler có thề đọc chữ Hán. 

© KT Ei Z)Z 4< Tí ito 

ngữ danh từ 

Có thể trả tiền bằng thẻ. 


Sở thích của tôi là ~ 


dụ dưới đây thì chúng ta 

® btz L <D iHUi o Sở thích của tôi là âm nhạc. 

® bfz L <r> Ỳ |jfl ( 3 ÌL T o Sở thích của tôi là nghe nhạc. 


3. 


btz L<D ẳiẲli 


Danh từ 

Động từ thẻ nguyên dạng 


T ir 


Khi dùng “ngữ danh từ” r Động từ thề nguyên dạng 3 £ J như ở ví 
có thể diễn đạt một nội dung cụ thể hơn danh từ. 
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Trước khi ~ 



4. 


Động từi thể nguyên dạng 
Danh từ <r> 

Lượng từ (khoảng thời gian) 


ỉ ẰỈ-> Độngtừ 2 


1) Trường hợp của động từ 

Mẩu câu này biểu thị rằng động tác ở Động tỜ 2 xảy ra trước động tác ở Động từi. Động từi 
luôn ở thể nguyên dạng cho dù Động tỪ 2 có ở thời quá khứ hoặc tương lai. 

(7) i X.U, ỀẸmí: Mầ lỉ L/:o 
Trước khi đến Nhật tôi đã học tiếng Nhật. 

(8) £ i X. 1- > Ỳ fỀ<& ì i ~ o Trước khi đi ngủ, tôi đọc sách. 

2) Trường hợp của danh từ 

Khi dùng r ì X. 1- J sau danh từ thì chúng ta phải thêm [ <D J vào ngay sau danh từ. Danh từ 
ở trước r ì X. 1- J là danh từ biểu thị hoặc ám chỉ động tác. 

® ^<7) ixU, Ý N i 't o Trước bữa ăn, tôi rửa tay. 

3) Trường hợp của lượng từ (khoảng thời gian) 

Nếu là lượng từ (khoảng thời gian) thì không thêm r <7) J. 

® 1^Mix.U> Ế^ltiL/co 

Anh Tanaka đã đi ra ngoài cách đây 1 tiếng. 


5. 

r đi kèm với thể phủ định để biểu thị ý nghĩa “không dễ gì” hoặc “không đúng 
như điều kỳ vọng”. 

© 1‘ặrii Mý Ằỉ> ZZ4< tỉỉ^o 

Ở Nhật khó mà có cơ hội để xem ngựa. 

[Chú ý] Từ f"lij trong [ (ỈX^TI1J được đặt sau trợ từ r Tj biểu thị địa điểm để nhấn 
mạnh sự giới hạn phạm vi đề cập đến trong câu. 


6. iểĩ> 

Từ này được dùng kèm với câu chỉ nguyện 
© -tf£A fír*/cV'T-to 

© -tfí/ Mí/ic kx < tỉiỉ^o 


vọng, yêu cầu để nhấn mạnh ý nghĩa đó. 

Tôi rất muốn đi Hokkaido. 

Nhất định anh/chị phải đến chơi nhé. (Bài 25) 
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I. Từ vựng 


Bài 19 


<7)lĩl)it I 

*‘J i-r 

leo [núi] 

ẳ 1- ~] 

[Jj|c ~] 

ĩt 'J í -t I 

ỉồi u i-f 

trọ [ở khách sạn] 

i: li-r in 

Sllìt 

dọn vệ sinh 

<liti 

Ỉfc/S L ỉ -f 

giặt 

*txi n> 9 1 i-r m 

ttv L i -t 

luyện tập, thực hành 

4‘'jit I 


trở thành, trở nên 

totìv ' 

BRv ' 

buồn ngủ 

V' 

fêv ' 

mạnh 

Jt frv ' 


yếu 

*iJt ò U'' VU' 

VU' 

trong tình trạng tốt 

Jt 9 L#* 4o£v ' 

,®V' 

trong tình ưạng xấu 

^jtU 


tình trạng, trạng thái 

I7'VU 7 


gôn ( ~ Ỳ L ỉ ~Ỳ : chơi gôn) 

-ttì 

tìm 

vật Sumo 



trò chơi pachinko ( ~ £ L t i' : chơi trò chơi 
pachinko) 

íà £> v* 


trà đạo 

u 

B 

ngày 

V ' % z 

— 

một lần 

V 

■ lt[ è 

chưa lần nào 

tỉLtiL 


dần dần 

ị 9 ir <* 


sắp 

Í)WỈÌT 


cám ơn anh/chị (dùng để bày tỏ sự cám ơn khi 
nhận được sự giúp đỡ của ai đó) 
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|£|j; 

Ịtt 

/'T Xy h 

ũ' ĩ 
ấả [*] 

4\tĩti 

ÍẶ ịz VUN 


Nâng cốc!/ Cạn chén! 
thật ra là/sự tình là 

việc ăn kiêng, chế độ giảm cân ( ~ Ý L ì 't* : 
ăn kiêng) 

nhiều lần 
nhưng, tuy nhiên 

không thể, quá sức 

tốt cho sức khỏe 
bánh ga-tô, bánh ngọt 


£2 (ỉ < í V ' 

Wffp && 


■vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Katsushika Hokusai (1760-1849), một họa sĩ nổi 
tiếng thời Edo 
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n. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Tôi đã từng xem vật Sumo. 

2. Ngày nghỉ thì tôi chơi quần vợt, đi dạo bộ V.V.. 

3. Từ bây giờ trở đi trời sẽ ấm dần lên. 

Ví dụ 

1 . Anh/Chị đã từng đi Hokkaido bao giờ chưa? 

•Roi, tôi đã đi một lần. Tôi đi cùng với bạn, cách đây hai năm. 

2. Anh/Chị đã từng cưỡi ngựa bao giờ chưa? 

•Chưa, tôi chưa cưỡi ngựa lần nào cả. Tôi rất muốn cưỡi. 

3. Nghỉ đông anh/chị đã làm gì? 

• • •Tôi đã đi thăm chùa, đền thờ đạo Thần, liên hoan cùng bạn V.V.. 

4. Anh/Chị muốn làm gì ở Nhật? 

• Tôi muốn đi du lịch, học Trà đạo V.V.. 

5. Anh/Chị thấy trong người thế nào? 

• Cám ơn, tôi đã khỏe rồi. 

6. Tiếng Nhật của anh chị khá lên nhỉ. 

• - Xin cám ơn. Nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều. 

7. Em Teresa muốn làm nghề gì? 

• Em muốn trở thành bác sĩ. 


Hội thoại 


Mọi người: 


Tôi sẽ bắt đầu chế độ gỉảm cân từ ngày mai vậy 
Cạn chén! 


Matsumoto Yoshiko: 
Maria: 

Matsumoto Yoshiko: 
Maria: 

Matsumoto Yoshiko: 
Matsumoto Tadashi: 
Maria: 

Matsumoto Yoshiko: 
Maria: 


Chị Maria không ăn mấy nhỉ. 

Vâng. Thú thật với chị là từ hôm qua tôi bắt đầu chế độ giảm cân. 
Thế à. Tôi cũng đã từng thực hiện chế độ giảm cân mấy lần. 

Chế độ giảm cân của chị như thế nào ạ? 

Hàng ngày chỉ ăn táo, uống nhiều nước V.V.. 

Nhưng chế độ giảm cân mà quá thì không tốt cho cơ thể đâu. 
Đúng thế ạ. 

Chị Maria, bánh ngọt này ngon đấy. 

Thế ạ. 

... Thế thì tôi sẽ bắt đầu chế độ giảm cân từ ngày mai vậy. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

ỉếếàxit • ÁM VĂN HÓA TRUYỀN THốNG & GIẢI TRÍ 


Trà đạo 



ằ. 

kịch Kabuki 



ni 

vật Sumo 



X 

s Karate 



' ''/f~ l/ o trò chơi Pachinko 





nghệ thuật Cắm hoa 

V' ư+S' 

(ầitl) 



<ọĩ 

kịch Nou 



c » 7 SI 

ỉìt Judo 



Mĩ • Mé 

hài • nghệ thuật kể chuyện 

*{Wểỉẩ\' 

c /3 ® A/x /y ^ 



7 ^ *T Karaoke 



Li: € 



‘iíi & 

^>C ịậc nghệ thuật Bunraku 



‘HSÌ 

;ì l Kiêm đạo 



iế • Wấ 

Cờ vây • Cờ tướng 





‘ỈÂoấ 

múa Bon 

'à' & ^ 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1. Thể tz của động từ 

Trong bài này chúng ta sẽ học về thể tz của động từ. Thể tz được tạo thành như sau (tham 
khảo phần ^ Al, bài 19, trang 156 của Quyển chính). 

Đổi r T . Tj ưong thể T của động từ tương ứng thành r fzs tzj. 



Thể T 

Thể ịz 

Nhóm 1 

'X — 

'A 


<r>L X — 

<DLti 

Nhóm II 

tz<x_ — 

tz'<tz 

Nhóm III 

ỈT - 

SA 


IX - 

LA 

Động từ thể tz 

1 1 tì ‘J ỉ -r 

đã từng — 


Mấu câu này được dùng để biểu thị ai đó đã từng làm một việc nào đó trong quá khứ. về cơ 
bản thì mẫu câu này có cấu trúc giống như mẫu câu [b tz L li danh từ ti* 1h ụ ì “Ỳ J học 
ở Bài 9. Nội dung của việc đã từng làm được biểu thị qua ngữ danh từ (động từ thể tz 3 
£ ). 

© tz 3 £ rì* #> { Ị i i~ o Tôi đã từng cưỡi ngựa. 

Lưu ý rằng mẫu câu này khác với mẫu câu ở thời quá khứ diễn đạt về một việc gì đó đã làm tại 
một thời điềm trong quá khứ. 

© dt/ặỉiT í l /: 0 Năm ngoái tôi cưỡi ngựa ở Hokkaido. 

làm ~, làm ~ 

để nêu ra một số vật, người trong 
muốn nêu ra một số động tác trong 
một nhóm nhiều động tác thì chúng ta dùng mẫu câu này. Trong mẫu câu này thì thời của 
động từ được biểu thị ở cuối câu. 

<D HÍỂẵli 1/c‘K ỉkấí i/cU Li-to 

Chủ nhật tôi chơi quần vợt, xem phim V.V.. 

© 'Éfâiếli f^í L/=»K &®Ỳ Ằ/z<) Lì L fzo 
Chủ nhật tôi đã chơi quần vợt, xem phim V.V.. 

[Chú ý] Mầu câu này khác với mẫu câu ĨĐỘng từ thể T, Động từ thể T. Động từj mà 
chúng ta đã học ở Bài 16. Chú ý để không nhầm lẫn. 

© B^ẾễlÌ L T. iì L tzo 

Chủ nhật tôi chơi quần vợt, rồi xem phim. 


3. 


Động từ thể tz ‘J . Động từ thể tz 'Ì L i 't 


Ở Bài 10 chúng ta đã học cách dùng r~ [ Ll' Yl ] 
một nhóm gồm nhiều vật, người. Tương tự như thế, khi 
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Trong ví dụ (D trình tự thời gian, việc xem phim diễn ra sau khi chơi quần vợt, được biểu thị 
rõ ràng. Còn trong ví dụ ® thì chỉ nêu việc “chơi quần vợt”, “xem phim” để muốn nói rằng 
cũng làm cả những việc khác, chứ không nói rõ việc nào trước việc nào sau. Thêm nữa là, 

nếu dùng mẫu câu r động từ thể tz u N động từ thể tz 1 ) L ỉ 'Ỳ J để nói về những việc 
nhất định sẽ làm hàng ngày (buổi sáng dậy, ăn cơm, buổi tối ngủ v.v.) thì không tự nhiên. 


4. 

Tính từ đuôi l' ( ~y < ) ~ < 



Tính từ đuôi íc [ # ] ~ 1- 

■ ti ') í -t 


Danh từ 1- , 



trở nên 


Íl' i 't J mang nghĩa là “trở thành, trở nên”, nó biểu thị sự thay đổi về trạng thái. 

© N -► Itt { tc *J i ’f’ trở nên lạnh/lạnh đi 

^ lù. ì _ 

© TCẲ [*:] - 

® 25 ằ - 


'Mk tc *J iir 
25 làu +C'Ị i-r 


khỏe lên 
sang tuổi 25 


5. * 

r Ỹ 9 dùng để biểu thị sự đồng ý hoặc thông cảm với điều mà đối tác hội thoại 1 í 

nói. Cũng có một cách nói khác mang nghĩa tương tự là r Ỹ 9 T hạ giọng ở cuối câu 

(tham khảo mục 6 của Bài 2). r Ỹ ì ( '\)J là cách nói đề biếu thị sự cảm thán hoặc 

tiếp nhận của người nói đối với một thông tin mới nhận được. Còn r Ỹ 1 biểu thị 

rằng người nghe đồng ý hoặc thông cảm khi đối tác hội thoại nói ra một điều gì mà mình 

cũng biết hoặc cũng nghĩ thế. 125 

® ầ < 0 ỉ L tz tto Trời lạnh đi nhỉ. 

• Ỹ 9 Ti" • • Vâng, đúng thế nhỉ. 
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Bài 20 


I. Từ vựng 


I 

[ kf ■f /)* ~] 

*‘J Ẻt 

cần [thị thực (visa)] 

L b<ii- n 


tìm hiểu, điều ưa, xem 

+£tìl ti- I 

Ati-r 

sửa, chữa 

Lrj»?uLi-rn 

#5£ L i -r 

sửa chữa, tu sửa 

TLbliir m 

«L i-r 

gọi điện thoại 

lĩ< 

* 

tớ (cách xưng thân mật của nam giới, cùng nghĩa 
với \btz L J ) 

ĨA 

3Ễ» 

cậu, bạn (cách gọi thân mật dùng cho nam giới, 
cùng nghĩa với r *£ tz J ) 

~ < L 


anh — , cậu ~ (cách gọi thân mật dùng cho nam 
giới, cùng nghĩa với r~ í kj J ) 



ừ (cách nói thân mật của ru ^ N J ) 

ì ì L 


không (cách nói thân mật của r v u N Ẩ. J ) 

■*ỷỹ ')—■?> 


người làm việc cho các công ty 

zzư 


từ, tiếng 



giá cả, mức giá, vật giá 

í í,tf> 


kimono (trang phục ưuyền thống của Nhật Bản) 



thị thực, visa 



ban đầu, đầu tiên 


#!•*> ‘J 

kết thúc 

z -> t) 


phía này, chỗ này 

(cách nói thân mật của r 3 í) b J ) 



phía đó, chỗ đó 

(cách nói thân mật của r Ỹ £> b J ) 

<fc> o 


phía kia, chỗ kia 

(cách nói thân mật của r ỉ) £> b J ) 



cái nào, phía nào, đâu 

(cách nói thân mật của r £ b J ) 
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z<nfâ 

j+l+£ t 

~lt£" 

<\^ IẾI> 

<IC *\Ẳ __ 

X'ì l£ìti' Ỷ £o 
±4'^tzb 
\ s 2)^ s 


vừa rồi, hôm nọ 
mọi người cùng 

— , nhưng (cách nói thân mật của r#*J ) 


Anh/Chị có về nước không? 

Anh/Chị tính sao?/ Anh/Chị (sẽ) làm gì? 
Tính sao đây nhỉ?/ Đe tôi xem. 
nếu anh/chị thích thì 
nhiều thứ 



II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1 . Anh Santos không đến dự tiệc. 

2. Ở Nhật Bản giá cả đắt đỏ. 

3. Biển ở Okinavva đẹp. 

4. Hôm nay là sinh nhật tôi. 

Ví dụ 

1. Anh/Chị có ăn kem không? 

Có, tôi có ăn. 

2. Ở đó có kéo không? 

• Không, không có. 

3. Hôm qua anh/chị có gặp chị Kimura không? 

• * Không, tôi không gặp. 

4. Ngày mai (cả nhóm) chúng mình đi Kyoto không? 

• • ừ, được đấy. 

5. Món ca-ri đó có ngon không? 

Có, tuy hơi cay nhưng ngon. 

6. Bây giờ anh/chị có rỗi không? 

• -Có, có rỗi. Có gì không? 

Giúp tôi một chút. 

7. Anh/Chị có từ điển không? 

Không, tôi không có. 


Hội thoại 


Kobayashi: 

Thavvaphon: 

Kobayashi: 

Thavvaphon: 

Kobayashi: 

Thavvaphon: 

Kobayashi: 

Thawaphon: 

Kobayashi: 

Thawaphon: 


Nghỉ hè cậu làm gì? 

Nghỉ hè cậu có về nước không? 

Không. Tớ muốn về nhưng.... 

Còn cậu thì sẽ làm gì? 

Đe tớ xem.... 

Cậu đã leo núi Phú Sĩ bao giờ chưa? 

Chưa. 

Thế thì nếu không có gì thì cậu leo với mình không? 
ừ. Khoảng bao giờ? 

Khoảng đầu tháng 8, cậu thấy thế nào? 

Được. 

Thế thì tớ sẽ tìm hiểu thông tin rồi sẽ điện thoại cho cậu. 
Cám ơn. Tớ sẽ chờ liên lạc của cậu 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

A<nịư?> CÁCH XƯNG HÔ 


□ 



Trong gia đình thì mọi người với nhau theo cách xưng hô của người nhỏ tuổi nhất. Bố 
mẹ gọi con trai và con gái là V ' £> x>(anh trai)”, “ib' %. £> K* x^(chị gái)”. 
Tức là bố mẹ đặt mình ở địa vị em út để xưng hô. 

Ngoài ra, trước mặt con cái thì chồng gọi vợ là í Xy(mẹ)”, hoặc “W 

(mama)”, còn vợ gọi chồng là £ ì í Ẩ/(b ố)” hoặc N °(papa)”. Tuy nhiên cách 
xưng hô này ngày một ít dần đi. Gần đây cách gọi dùng tên phố biến nhiều lên. 



Trong công ty thì mọi người gọi nhau theo chức danh. Ví dụ cấp dưới gọi cấp trên là 
“Tổ ưưởng (Ogawa)”. Nhân viên bán hàng gọi khách hàng là “te ỉ K* ( í ỉ (quý 
khách, quý ông, quý bà)”. Bác sĩ được bệnh nhân gọi là “-tí -tìr V- '(thầy)”. 
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IV. Giải thích ngữ pháp 
1. Kiểu lịch sự và kiểu thông thường 

Trong câu của tiếng Nhật có hai kiểu là kiểu lịch sự và kiểu thông thường. 


kiểu lịch sự 

kiểu thông thường 

*>ltz ÍT* í -Te 

ỉ Jt 7 V » 

ỉ>i tz * Ế ^ iĩ < o 

Ngày mai tôi đi Tokyo. 

Ngày mai tôi đi Tokyo. 


4b ttiv'. 

Hàng ngày tôi bận. 

Hàng ngày tôi bận. 


&itz. 

Tôi thích Sumo. 

Tôi thích Sumo. 

^ c i/i <nií 

tdtuUU 

.ỉ* c 5iC <mỉ 

tdbiLÍi: 

Tôi muốn leo núi Phú Sĩ. 

Tôi muốn leo núi Phú Sĩ. 

M‘y^ #o/c zzt< ‘J i -ử/Co 

K -i ÍT r>tz 

Tôi chưa từng đi Đức. 

Tôi chưa từng đi Đức. 


Thể của vị ngữ có các từ ỉ ~Ỳ J đi kèm được dùng trong câu kiểu lịch sự gọi là thể 

lịch sự, còn thể của vị ngữ được dùng trong câu kiểu thông thường gọi là thể thông thường 

(tham khảo phần w s Al, Bài 20, trang 166 của Quyển chính). 


2. Phân biệt kiểu lịch sự và kiểu thông thường 

1) Kiểu lịch sự là cách nói lịch sự có thể dùng được trong mọi văn cảnh và đối với bất cứ ai. 
Chính vì thế đây là kiểu được dùng phổ biến nhất trong hội thoại hàng ngày với những 
người có quan hệ không thân. Kiểu lịch sự được dùng để nói với người lần đầu gặp, người 
lớn tuổi hơn, hoặc với người bằng tuổi nhưng không thân lắm. Ngay cả đối với người kém 
tuổi nhưng không thân thì cũng có khi dùng kiểu lịch sự để nói. Đối với bạn bè thân, đồng 
nghiệp, hoặc người ưong gia đình thì dùng kiểu thông thường. Trong thực tế để sử dụng 
thành thạo kiểu thông thường thì phải chú ý đến tuổi của người mình giao tiếp, đến mối 
quan hệ trên dưới giữa mình và người mình giao tiếp. Nếu dùng kiểu thông thường không 
đúng thì có thể dẫn đến mất lịch sự với người mình giao tiếp, vì thế nếu không rõ phải dùng 
như thế nào thì an toàn hơn hết là nên dùng kiểu lịch sự. 

2) Khi viết thì thường dùng kiểu thông thường. Nói chung, người ta hay dùng kiểu thông 
thường trong báo chí, sách, luận văn và ghi chép của cá nhân như nhật ký V.V.. Còn trong 
thư từ thì dùng kiểu lịch sự để viết. 
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3. Hội thoại dùng kiểu thông thường 


1) Trong câu nghi vấn của kiểu thông thường thì trợ từ r#'J ở cuối câu thường được lược bỏ, 
và từ cuối cùng của câu được phát âm với giọng cao hơn như \<D ij ( J )J. 

© o — t — Ỳ ỈJ ? ( ^ ) Cậu uống cà-phê không? 

iktỉo ( ) ***ừ, tớuống. 

2) Trong câu nghi vấn danh từ hoặc tính từ đuôi t£ thì từ r ti\, thể thông thường của rT~fJ, 
bị lược bỏ. Trong câu trả lời ở thể khẳng định thì r ti J cũng thường bị lược bỏ vì nếu không 
thì nó sẽ mang sắc thái quả quyết quá. Cũng có khi trợ từ được thêm vào cuối câu để làm 
cho sắc thái câu trở nên mềm mỏng hơn. Nữ giới thì ít khi dùng cách nói r tz J. 

(D B íẵ ? Tối nay cậu rỗi không? 

(dùng cho cả nam và nữ) 


'"ì X o 'ừ, có rỗi. (dùng cho nam) 

••• 7 /C. o ••'ừ, có rỗi.(dùng cho nữ) 

Ui 

• " ì ì Áy. B lt c K* s o • ' 'Không, không rỗi. (dùng cho cả nam và nữ) 

3) Trong câu với kiểu thông thường các trợ từ nhiều khi bị lược bỏ nếu ý nghĩa được hiểu rõ 
trong văn cảnh. 


<D C'ii/C[Ỳ] 

® h L tz M ' ? 

© Z<D 0 /C rcii] 

© ịz\z liíÃ[i<] ? 

Tuy nhiên, các trợ từ như r T, , rì' b , 
câu sẽ không rõ nghĩa được. 


Ăn cơm không? 

Ngày mai đi Kyoto không? 

Táo này ngon nhỉ. 

Ở đó có kéo không? 

ỉ T\ £ J thì không lược bỏ vì nếu không thì 


4) Trong câu với kiểu thông thường thì chữ N J trong mẫu câu Tđộng từ thể T V ' ỉ) J nhiều 
khi cũng bị lược bỏ. 

© íệ#, o T '] ỉ) ? Cậu có từ điển không? 

ệệoT C'* '] ỉ> o "ừ, tớ có. 

ệệoT [v']ÍlH'o 'Không, tớ không có. 

5) 1+ £ 

nt£j có nghĩa giống r#*J, và thường được dùng trong hội thoại, (tham khảo mục 7 của 
Bài 8 và mục 7 của Bài 14) 

® ^z<T) # l/“ *7 'í X [ 11] ' L ^ ? Món cơm ca-ri đó có ngon không? 

H A 

"'ÌL, l^ N o "ừ, tuy hơi cay nhưng ngon. 

® ịấ^k<r> +*T'y V í> ỉ> lt ^'oUỉ: 'tr V, ' ? 


•••V 'V 'teo 


Tôi có vé xem Sumo, anh/chị có đi xem cùng với tôi không? 
"Hay quá nhỉ. 
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Bài 21 

I. Từ vựng 




I 


tz u i -t n 

ỉ-t 

I 


iiti-t n 

Ẫtiíi- 

I 


iol) 7ị< ~] 


*»< Iw I 

«1= tLtyi-ị 

1 — 1 

1 1 

V* 

Ĩ5 



*«[£] 

íi ít' u 

H i: 




L n> l Jt •? 

•tía 

tzì ì ') Ẳ ì 


-3. — X 

X 





*Jt 

Cáo] (iíc L 

[fc]f§ 

a-tr 

L'/= 

■r+f 'í > 


3909 

£it 

■7 y •> 3 . 



nghĩ 

nói 

đủ 

thắng 

thua 

được tổ chức, diễn ra, có [lễ hội—] 

giúp ích 

lãng phí, vô ích 
bất tiện 

giống 

ghê quá, giỏi quá (dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên 
hoặc thán phục) 

thủ tướng 
tổng thống 

chính trị 
tin tức, bản tin 

bài diễn thuyết, bài phát biểu ( ~ Ý L i : 
diễn thuyết) 
trận đấu 

công việc làm thêm ( ~ Ý L i 't : làm thêm) 
ý kiến 

câu chuyện, bài nói chuyện ( ^ Ý L i 't : nói 

chuyện) 

hài hước 

sự lãng phí 

thiết kế 

giao thông, đi lại 
giờ cao điểm 



í V ' * L Mít 

tz£/L 

ỉoí 

liLt ì i: 


gần đây 
chắc, có thể 
chắc chắn, nhất định 
thật sự 

(không) ~ lắm 


~|c -ov 'T 


vẽ 


ẩb')HẾLo 

l li' b < T~t fao 

ấ£ầ-ti->U'o 
0 

ị) % ố Ẩ/ 

•VWX*WA.*V 

ÌlVÌÍA s — 

\ 7° ỹ-y • 7 y 7 


Không có cách nào khác./ Đành chịu vậy./ 
Chuyện đã rồi. 

Lâu không gặp nhỉ. 

Anh/Chị uống — (cà-phê, rượu hay cái gì đó) nhé. 

Tôi phải xem. 
tất nhiên 

con cănguru 

Thuyền trưởng Cook (James Cook 1728-79) 
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II. Phần dịch 

Mầu câu 

1. Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa. 

2. Thủ tướng nói là tháng sau sẽ đi Mỹ. 

Ví dụ 

1 . Công việc và gia đình, cái nào quan ưọng hơn? 

Tôi nghĩ cái nào cũng quan trọng cả. 

2. Anh/Chị nghĩ thế nào về Nhật Bản? 

• • •Tôi nghĩ giá cả đắt đỏ. 

3. Anh Miller ở đâu? 

• Tôi nghĩ anh ấy ở phòng họp. 

4. Anh Miller có biết tin này không? 

•Tôi nghĩ chắc anh ấy không biết, vì (lúc đó) anh ấy (đang) đi công tác. 

5. Em Teresa đã ngủ chưa? 

• Rồi. Tôi nghĩ là em ấy đã ngủ rồi. 

6. Các anh/chị có cầu nguyện trước bữa ăn không? 

• Không, chúng tôi không, nhưng chúng tôi nói “Itadakimasu”. 

7. Trong cuộc họp anh/chị có phát biểu ý kiến gì không? 

•Có. Tôi có nói là có nhiều phần copy lãng phí (không cần thiết). 

8. Tháng 7 ở Kyoto chắc có lễ hội, phải không? 

Vâng, có ạ. 


Hội thoại 


Matsumoto: 

Santos: 

Matsumoto: 

Santos: 


Tôi cũng nghĩ như thế 

0, anh Santos, lâu không gặp nhỉ. 
o, anh Matsumoto, anh có khỏe không? 
Vâng. Anh có đi uống bia (hay gì đó) không? 
Hay quá nhỉ. 


Santos: 

Matsumoto: 

Santos: 

Matsumoto: 

Santos: 

Matsumoto: 


Tối nay bắt đầu từ 10 giờ có trận bóng đá Nhật-Braxin nhỉ. 

0, đúng thế nhỉ. Nhất định phải xem mới được. Anh nghĩ bên nào sẽ thắng? 
Tất nhiên là Braxin rồi. 

Thế nhưng gần đây Nhật mạnh lên đấy chứ. 

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy nhưng.... ồ, tôi phải về rồi. 

Vâng. Chúng ta về thôi. 
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m. Từ và thông tin tham khảo 

ìk miẼi CHỨC DANH 


< 1= 

É 

K tri .i. ỉtx. 

nhà nước, chính phủ 

lrj>ljt9 Ỷ 9 'J 

ÌÍÍẼi thù tướng 

t> ữ 

fpìắ#f& 

L 

tỉnh, thành phố 

— - *p* 

l ^Jt9 

tỉnh trưởng, thị ưưởng 

í 

i ^ 

thành phố (trong tỉnh) - - - 

*ìlì*>i.ì 

thị trưởng 

®T 

t?í> 

khu phố 

.... ^ 
*XAt9 

trưởng khu phố 


thôn 


trưởng thôn 




đại học 

w 9 t 9 &-> c 9 

it) ^ trung học phổ thông 

z 9 


tìQĨt 

trung học cơ sở 

ì* ị 9 

tiểu học 

lì Ị 

s mẫu giáo 


4* < £>x 9 

^-R: hiệu trưởng, 
giám đốc 

c 9 *>J .9 

t£-R: hiệu trưởng 




® -R: hiệu trưởng 


> M c 


naa 

□□ 


n 


V'V ’ 

c ‘r 

tí 

A í — v_ Co^O 3 

công ty « 

£ 

Ị.1Ì 

chủ tịch 

L v> 

tí. 


giám đốc điều hành 

t * ■ 5 

« 

thành viên ban quản trị 

é 


trưởng phòng 

à 


tổ trưởng 


ưxi 

$3 1% bệnh viện fa== ot 


+ 

-rr 

3 nz 

n 




giám đốc bệnh viện 

ủ 

*>1Ì 

ệ 

-ằ 

^ Jt 9 

trường phòng, trưởng khoa 

à 

ề 

y tá trưởng 


*L z 9 

ề ti 

(sPp 

ngân hàng 

ti €') 

í T/C^9 

giám đốc 

trưởng chi nhánh, 
giám đốc chi nhánh 




*.* 

nhà ga 

X.3 ^JC 9 

IK ầ 

trưởng ga 

\' 1 ' 


ềgm 


cảnh sát 

¥ f -ầ 

cảnh sát trưởng, 
trưởng đồn 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Thể thông thường £ ® V. ' ì "f 


Tôi nghĩ rằng — 


Chúng ta dùng trợ từ r £ J để biểu thị nội dung của r io t V ' ỉ ‘t J. 

1) Dùng để biểu thị sự phán đoán, suy xét 

ị* . 

© & L tz f&ĩ> £ to Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa. 

<D tì ầfzt %\'tir 0 

Tôi nghĩ em Teresa đã ngủ rồi. 

Khi phán đoán, suy xét về một nội dung mang nghĩa phủ định thì phần trước của r £ J sẽ là 
thể phủ định. 


(D ỉ-7-ừ/Cii z<r> ii-xí 

Anh Miller có biết tin này không? 

* * Không, tôi nghĩ chắc anh ấy không biết. 

2) Dùng để bày tỏ ý kiến 

_ u lí L ý' tzỊi' t 

© ỂẸíi ìmv 

Tôi nghĩ giá cả ở Nhật đắt đỏ. 

Khi muốn hỏi ý kiến của ai đó về một cái gì đó thì dùng mẫu câu r~ IC opT £ 9 ịì t 
'•'ít' #\|, và chú ý không cần r £ J ở sau r £ ì ]. 

(D ^LV' MMu oi»T £ì Ịề}'tirý\ 

ậiteỉ: iv'í-to 


Anh/chị nghĩ thế nào về sân bay mới? 

•Tôi nghĩ là tuy mói nhưng đi lại hơi bất tiện. 

Cách biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của người khác như sau. 

©A:7r7XIÌ ««T-r* a„ A : Fax tiện lợi nhỉ. 

tòi 

B : b fz L ị) f B: Tôi cũng nghĩ thế. 

C:t?/bLIÌ Ỷ 9 [li] c : Tôi không nghĩ thế. 


2 . 


Câu 

Thể thông thường 


z h'ti- 


nói ~ 


Chúng ta dùng trợ từ r £ J để biểu thị nội dung của r v ' ^ ' ì J . 

1) Khi trích đẫn trực tiếp thì chúng ta để nguyên phần trích dẫn đó và cho vào trong r 
© ầỉ> i* ỈZ % trôí-To 

Trước khi đi ngủ chúng ta nói “Oyasuminasai” 

® ì 7— ừ/C li r*ìằ íỉi tấ Lầ-fji: fi'ỉ i/; t 


Anh Miller đã nói là “Tuần sau sẽ đi công tác ở Tokyo ”. 





2) Khi trích dẫn gián tiếp thì chúng ta dùng thể thông thường ở trước r £ J. Thời của phần trích 
dẫn không phụ thuộc vào thời câu. 

® 5 9-3 /Ui ứỉmiriì: t\'t ltzo 


Anh Miller nói là tuần sau sẽ đi công tác ở Tokyo. 


Động từ 

Tính từ đuôi l ' J 
Tính từ đuôi & ] 
Danh từ ) 

Thể thông thường 

v ■ T L Jt ì ? 

Ị Thế thông thường 

ỉ ~ỷí 


Tl 1 ì J được dùng với giọng cao hơn để xác nhận sự đồng ý của người nghe khi người 


nói nghĩ là đương nhiên người nghe có sự hiểu biết về chủ đề câu chuyện, và kỳ vọng là 
người nghe sẽ đồng ý với ý kiến của mình. 


® h L tz ' °—ỹ- A — 1- ÍT < T L Jt ì ? 

■Ầ X. ÍT í í -to 


Ngày mai chắc anh/chị sẽ đi dự tiệc, 
phải không? 

'Vâng, tôi sẽ đi. 

Hokkaido chắc lạnh, phải không? 

■ • 'Không, không lạnh lắm. 


4 . 


Danh từi (địa điểm) T Danh tỪ2 4* t> u i i~ 


Động từ r í> { ) i i~ J được dùng với nghĩa là “diễn ra, xảy ra, hoặc được tố chức” khi Danh 
từ 2 là danh từ chỉ các sự việc, sự kiện hoặc biến cố như bữa tiệc, buổi hòa nhạc, lễ hội, vụ 
án, thiên tai, tai ách. 

® ẳ‘Ệz ~fỹ ; ý)UT> *ỷ-yf]-<T) ìãCềv o 


Trận bóng đá Nhật-Braxin được tổ chức ở Tokyo. 


5 . 


Danh từ (sự việc) T 


Chúng ta dùng r T J để biểu thị địa điểm, tình huống mà một việc gì đó xảy ra. 

® Mt *!iÉ* L 


Trong cuộc họp anh/chị có phát biểu ý kiến gì không? 


6 . 


Danh từ T ị Động từ 


Khi muốn đề nghị hoặc đề xuất một cái gì đó với người khác, chúng ta dùng trợ từ r T t J 
để biểu thị một thứ tượng trưng trong một nhóm các đối tượng thuộc cùng một phạm trù (ở 

ví dụ ® dưới đây là nhóm các đồ uống). 


Anh/Chị dùng một chút bia (hay gì đó) không? 


7 . 


Đông từ thể & l V N £ 


Cách nói này là cách nói ngắn gọn của r Động từ thể tc V- N te ^ N ^ V N tt ỉ -tt /C J, trong đó 
phần Mti ^ bị lược bỏ. Mẩu câu TĐỘng từ thể V ' tcv ' £ o 1 1 ì -tí: có cùng 

nghĩa với mẫụ câu r Động từ thề tc V N tu 1 1 HI í t) ỉ -tí: X>J mà chúng ta đã học ở Bài 17. 

© ị) ì yặ’ b Ỷ x \ N £ o Tôi phải về rồi .... 
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Bài 22 


I. Từ vựng 


ỉầt n 


1 — 1 
ĩ 

V 


1 iat-t I 


[ < o Ỳ ~] 

1 — 1 
ĩ 

& 

1 _» 

I 


[lỉ* ì L £ ~] 


n 


[ỵ>^ < ị2 £ ~] 

[Bẫí&£ ~ 

ì itiíi- n 



3 — h 
X — "/ 
-t- 7 - 

lĩì I 

Jt < 

tetbTìiì 


mặc [áo sơ-mi, v.v.] 

đi, mặc [giầy, quần âu, v.v.] 

đội [mũ, v.v.] 

đeo [kính] 

sinh ra 

áo khoác 
com-lê 
áo len 

mũ 

kính 

thường, hay 

Chúc mừng, (dùng đế nói trong dịp sinh nhật, lễ 
cưới, năm mới v.v.) 
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<*£- tếu 

% b 

ìi 

9 X-/o 

#LXK 

T'*- h 


^ 0| J 

Ii% 


ưx. Ư1Ò 



li < u 

u 'X -h — é # 


cái này (cách nói lịch sự của r z 4r J ) 
tiền thuê nhà 

ừ~./ Để tôi xem./ Thế nào nhỉ. 
bếp kèm phòng ăn 

phòng kiểu Nhật 

chỗ để chăn gối trong một căn phòng kiểu Nhật 

chăn, đệm 
nhà chung cư 

■WWWX’VWW"WWWVWW 

Pa-ri 

Vạn Lý Trường Thành 

Trung tâm phát triển hoạt động giải trí cho 

người dân 

sách trắng về sử dụng thời gian rảnh rỗi 
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II. Phần dịch 

Mau câu 


1. Đây là cái bánh ngọt anh Miller làm. 

2. Người ở đằng kia là anh Miller. 

3. Tôi đã quên nhũng từ học ngày hôm qua. 

4. Tôi không có thời gian để đi mua hàng. 

Ví dụ 

1. Đây là bức ảnh tôi chụp ở Vạn Lý Trường Thành. 

• Thế à. Hay quá nhỉ. 

2. Bức tranh mà chị Karina vẽ là bức nào? 

* ' Bức kia. Bức tranh biển kia. 

3. Người đang mặc cái áo kimono kia là ai? 

•Là chị Kimura. 

4. Anh Yamada, chỗ lần đầu tiên anh gặp vợ anh là chỗ nào? 

•Là lâu đài Osaka. 

5. Buổi hòa nhạc mà anh/chị đi cùng với chị Kimura thế nào? 
•• •Rất thú vị. 

6. Có chuyện gì thế? 

Tôi đánh mất cái ô mua ngày hôm qua. 

7. Anh/Chi muốn cái nhà như thế nào? 

Tôi muốn một cái nhà có vườn rộng. 

8. Tối nay anh/chị có đi uống vửi tôi không? 

• Xin lỗi, tối nay tôi có cái hẹn với bạn. 


Hội thoại 


Anh muốn tìm căn hộ như thế nào? 

Trung tâm bất động sản: Cái này thế nào ạ. Tiền thuê nhà (một tháng) là 8 vạn yên. 

Wan s : Dạ....Hơi xa ga một chút ạ. 

Trung tâm bất động sản: Thế thì cái này thế nào? Tiện đi lại đấy ạ. Từ ga đi bộ chí mất 3 


phút. 

Wang: vâng - Một phòng bếp có kèm phòng ăn, và một phòng kiểu Nhật.... 

Xin lỗi, đây là cái gì ạ? 

Trung tâm bất động sản: Đó là nơi để đồ. Chăn thì cho vào đây. 

Wang: Thế ạ. Vậy hôm nay đi xem căn hộ này có được không ạ? 

Trung tâm bất động sản: Được ạ. Chúng ta đi bây giờ thôi. 

Wan s : Vâng, xin nhờ ông. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 


QUẦN ÁO 
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IV. Giải thích ngữ pháp 

1. BỔ nghĩa cho danh từ 

Ở Bài 2 và Bài 8 chúng ta đã học về cách bổ nghĩa cho danh từ. 
ỉ *7 — - í ì cái nhà của anh Miller (Bài 2) 

tỵfzh 

ệit L V N ? cái nhà mới (Bài 8) 

ỉ ítv 9 £> cái nhà đẹp (Bài 8) 

Trong tiếng Nhật, khi bổ nghĩa cho danh từ thì phần bổ nghĩa luôn đứng trước phần được bổ 
nghĩa, cho dù phần bổ nghĩa này là từ, ngữ, hoặc câu. Trong bài này chúng ta sẽ học về cách 
bổ nghĩa ngoài những gì đã trình bày ở trên. 


ỉtì * 


người 


Kyoto 


2. Bổ nghĩa cho danh từ bằng mệnh đề phụ 

1) Phần đứng trước bổ nghĩa cho danh từ ở thể thông thường. Nếu mệnh đề phụ là câu tính từ 

đuôi Íl' thì chúng ta thay ti\ bằng, còn là câu danh từ thì thay r~/cj bằng 

r — coj. 

© ÍT < A í đi 

}± yK 

không đi 
đã đi 

đã không đi 
người cao, tóc đen 
người tốt bụng và đẹp 
người 65 tuổi 

2) Có thể chọn bất cứ một danh từ nào trong câu và chuyển câu thành mệnh đề bổ nghĩa cho 
danh từ đó. 

^ * ò xy V A 

M li? Ềỉư; - 

Tôi đã xem một bộ phim tuần trước. 

(3) 7>Í/Cii Wbẻ t 

Anh Wang làm việc ở bệnh viện. 

© btz L li *>l tz Mẳl= - 

Ngày mai tôi sẽ gặp một người bạn. 

Ờ các ví dụ (2) , © , ® khi mà các danh từ được gạch chân trở thành từ được bổ nghĩa thì 
những trợ từ biểu thị chúng ở câu ban đầu không còn cần thiết nữa. 


>1 . vz 

ít< A 
A 
A 
tz A 

» < T. Mv' A 

ca ì : 

A 

ÍV' CA£ 

A 


btzU) < íítz §ài! 

bộ phim mà tôi đã xem tuần trước 

li/ỉ: b __ ưlĩ V'ỵC 

7 > í àl% 

bệnh viện mà anh Wang làm việc 

Í>IA 4? Mi 

người bạn mà ngày mai tôi sẽ gặp 


1 



3) Phần danh từ được bổ nghĩa (như ở ví dụ dưới đây tẨ/T V x tz 

J ) được dùng trong rất nhiều kiểu câu khác nhau. 

© 3*1 li — ầ/> T \'tz H tto 

Đây là ngôi nhà mà anh Miller đã ở. 

® i ỹ^LẦAA l ầL T \'tz n % [í 'Tto 

Ngôi nhà mà anh Milỉer đã ở cũ. 

@ lỹ-iLt* ếxr \ s fz 1Ạ £ ẲVNÌ L/co 
Tôi đã mua ngôi nhà anh Miller đã ở. 

® btz L (i lỹ — ÌLti* 4ct i_v£ iA 7 ^ Ặỉ T*f o 
Tôi thích ngôi nhà mà anh Miller đã ở. 

® i ầẨiT o/c ỊẠ IC m< Pỉl/:. 

Ở ngôi nhà mà anh Miller đã ở có con mèo. 

® Ịằ Ẩ /C ÍTo /z 3 £ #> *j ỉ -to 

Tôi đã từng đến ngôi nhà mà anh Miller đã ở. 


3. Danh từ tP 


Trong câu mệnh đề phụ bổ nghĩa cho danh từ thì chủ ngữ đi kèm với . 

ì ỹ — ts /Cji y — + Ý i Â f ị )ÌLtzo Anh Miller đã làm bánh ngọt. 

ị 

© 3H]Ì lỹ-ts Lịiìị^tz + 

Đây là cái bánh ngọt mà anh Miller đã làm 

® btz LỊi ii')ị*LV ĂỈT-To 

Tôi thích bức tranh mà chị Karina đã vẽ. 

® [& Ỷ £fztt] ĨẰẺ1 ấìH/c 

Anh/Chị có biết nơi mà anh ấy sinh ra không? 


4. 


Động từ thể nguyên dạng 


Khi muốn biểu thị thời gian làm một việc gì đó thì, như ở ví dụ ® dưới đây, chúng ta dùng 
động từ ở thể nguyên dạng để biểu thị nội dung việc làm và đặt trước danh từ r L 

® btz Ui Ôrii/CỲ ầ<ỉ> 4 m* *»J ỉ ^o 


Tôi không có thời gian để ăn sáng. 

Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng động từ ở thể nguyên dạng đề biểu thị nội dung về việc 
hẹn, công chuyện v.v như sau. 

© btzli i B*ẳí kỉ> o 


Tôi có hẹn đi xem phim với bạn. 

® ? 1 ì ti ịh < ỉ) 1 ) í -to 

Hôm qua tôi có việc phải đi đến Văn phòng hành chính của thành phố. 


r 

á 
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^ p 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 23 


L Từ vựng 



ỉíi-r I 

Mí i-r 

hỏi [giáo viên] 

C-tỉr V 'IC ~] 

[7fc±l- ~] 


iblii- I 

ìãii-t 

vặn (núm) 

ưỉtiri 

5IỈỈ1- 

kéo 

4'à.ầ-t n 


đổi 

Zb')iir I 

Ã)Ỉ‘J í-r 

sờ, chạm vào [cửa] 

[KTIC ~] 



Tt-r n 

fcht i* 

ra, đi ra [tiền thừa ~] 

[£>0 ụ ~] 

-] 


9 r* ỉ-t I 

*ãí ii- 

chuyến động, chạy [đồng hồ ~] 


[oệtN'* ~] 


2fe*ỉầ-r I 

^ $ i ~4~ 

đi bộ [trên đường] 

[AÍ.Ý ~] 

[ít £ ~] 


btz ‘J i -r I 

m í i- 

qua, đi qua [cầu] 

[li L Ý ~] 

[«£ -] 


ĩi rĩllii- n 

ãí oltil- 

chú ý, cẩn thận [với ô-tô] 

[<ỉíi:~] 

[-Í-I- ~] 


ưoitiit m 

5lo«l Lầ-r 

chuyển nhà 

TX ỉ ^ 

*aut 

cửa hàng đồ điện 

'N/ 

^ JỊP 

cửa hàng ~ 

+M X 


cỡ, kích thước 

& £ 

* 

âm thanh 

í ' 

tttt 

máy, máy móc 

tía 


núm vặn 

3UÌ 

8cFậ 

hỏng ( ^ L ỉ 't* : bị hỏng) 

X* ^3 

ít 

đường 

:?ÍT/C 

£££ 

ngã tư 

I/Cr 9 

tìĩ* 

đèn tín hiệu 

r 

n 

góc 

liL 

m 

cầu 

£> rj> 9 L ^ c J: 9 

e*í§ 

bãi đỗ xe 
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V 


p 

mi nnmrnrmmnnmn n 


-*> - g 

thứ — , số — (biểu thị thứ tự) 

[&] l J t 9 [&]IE^ 

Tết (Dương lịch) 

ruìỉitu/:]. 

Xin cám ơn anh/chị đã đãi tôi bữa cơm. (câu nói 

m 

dùng khi ăn xong bữa cơm) 

toà nhà 

ĩmẲM w 

thẻ đăng ký người nước ngoài, thẻ đăng ký ngoại 

• V V X- -V *v -V *v w 

kiều 

vvvx-vvvvvvvvv V 


Thái tử Shotoku (574-622) 

1 m 

Chùa Horyu-ji (một ngôi chùa ở Nara do Hoàng 

if/C ì t>K> 

tỄẦM 

tử Shotoku xây vào thế kỷ thứ 7) 
tên một loại trà (giả tưởng) 

[IL /; jt ĩ 

Ẹmm 

tên một nhà ga (giả tưởng) 

ầmtầ 

tên một bến xe buýt (giả tưởng) 


C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


n. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Khi mượn sách ở thư viện thì cần có thẻ. 

2. Ấn nút này là tiền thừa sẽ ra. 


Ví dụ 

1. Anh/Chị có hay xem ti-vi không? 

•• •À.... Khi có trận đấu bóng chày thì tôi xem. 

2. Khi trong tủ lạnh không có gì thì anh/chị làm gì? 

■ • - Tôi đi ăn cái gì đó ở nhà hàng gần nhà. 

3. Khi rời phòng họp anh/chị đã tắt máy điều hòa chưa? 

'Xin lỗi, tôi quên. 

4. Anh Santos mua quần áo, giầy dép ở đâu? 

•Tôi mua khi về nước trong địp nghỉ hè hay Tết, vì đồ ở Nhật nhỏ so với tôi. 

5. Đó là cái gì? 

‘Là “trà Genki”. Khi thấy người không được khỏe thì uống. 

6. Khi anh/chị rảnh rỗi thì đến chơi nhà tôi được không? 

'"Vâng, cám ơn ạ. 

7. Thời sinh viên, anh/chị có làm thêm không? 

"Có, thỉnh thoảng tôi có làm. 

8. Âm thanh nhỏ nhỉ. 

• 'Vặn núm này về bên phải thì sẽ to hơn. 

9. Xin lỗi, Văn phòng hành chính thành phố ở đâu ạ? 

■ 'Anh/Chị đi thẳng đường này là thấy nó ở bên trái. 


Hộỉ thoại 


Người của thư viện: 
Karina: 

Người của thư viện: 
Karina: 

Người của thư viện: 
Karina: 

Người của thư viện: 
Karina: 

Người của thư viện: 
Karina: 


Đi như thế nào ạ? 

Vâng, Thư viện Midori nghe đây ạ. 

Cho tôi hỏi đi như thế nào để đến được thư viện ạ? 

Chị đi xe buýt số 12 từ ga Honda, sau đó xuống điểm đỗ Toshokan- 
mae, điểm đỗ thứ ba. 

Điểm đỗ thứ ba phải không ạ? 

Vâng. Khi xuống chị sẽ thấy công viên. 

Thư viện là tòa nhà ưắng nằm trong công viên. 

Tôi rõ rồi ạ. 

Thêm nữa là khi mượn sách thì cần gì ạ? 

Chị là người nước ngoài phải không? 

Vâng. 

Thế thì chị mang theo thẻ đăng ký người nước ngoài nhé. 

Vâng ạ. Xin cám ơn ạ. 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

: 9 09 


Mế • ĐƯỜNG SÁ & GIAO THÔNG 


11 

© đường cho người đi bộ 

Lỵ - £”2 

® ĩp-ăl đường cho xe ô-tô 

® ÌB}ìỀi|tĩ& đường cao tốc 

ỳi 

© iỄ. 1 j đường, phố 

c 2 ỉ u 

© ngã tư 

*ỹ/cX { í *%? 

® phần đường cho người đi bộ qua đường 

11 

© #ỉtíil cầu vượt cho người đi bộ 

® Ẽ góc 


® ^ đèn tín hiệu 

® II dốc 

© ĩỉtty] đường ngang 

© #7 y ) V7s 9 y Y ưạm xăng 



dừng lại 


cấm đi vào đường một chiều cấm đỗ xe 


cấm rẽ phải 
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C^ỊP 

V ỈTÌ1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


IV. Giải thích ngữ pháp 


Động từ thể nguyên dạng 


Động từ thể ít l ' 


Tính từ đuôi l' ( ' ) 

Y. ỉ „ ~ 

Tính từ đuôi ít tí' 


Danh từ <r> 1 



r £ ? J nối hai mệnh đề của câu. Nó biểu thị thời điểm mà trạng thái, động tác hay hiện 
tượng được diễn đạt ở mệnh đề sau diễn ra. Như đã biểu thị ở bảng trên, cách nối động từ, 
tính từ đuôi V tính từ đuôi tí và danh từ với r t ị J giống như cách bổ nghĩa cho danh từ. 

© Ể*tẳT 'ặt ij-w £‘Jìto 

Khi mượn sách ở thư viện thì cần có thẻ. 

® ỉầ\ bt)'btL'\' tị, btz LIC <tzi^0 

Nếu anh/chị không biết cách dùng thì hãy hỏi tôi. 

(D w<r> Iv' tỉ, ítgẤIj£ ầAi-í-. 

Khi thấy người không được khỏe thì tôi uống “trà Genki”. 

© tfk' tỉ, ìt,^ Míấic Ai 

Khi anh/chị rảnh rỗi thì đến chơi nhà tôi được không? 

zỉ Vlỳ 4 . 4 '\ ' 1 ỹ Ỹỷ 

© ất)< mầ<r> tỉ, £¥í tìUỉ-fo 

Khi vợ bị ốm thì tôi nghỉ làm. 

®ầ^ tị, t>t*) i ỉ á 5 Li-tf^TL tzo 

Khi còn tre, tôi không học nhiều lắm. 

© ịt:t<D tĩ, X < ĨĨĨT L /bo 

Khi còn là trẻ con, tôi hay bơi ở sông. 

Thời của tính từ, danh từ bổ nghĩa cho r £ ỉ J không phụ thuộc vào thời của câu chính (xem 
ví dụ © © ). 


2 . 


Động từ thể nguyên dạng Ị ^ 
Động từ thể tz I 


Khi đứng trước và bô nghĩa cho r £ ỉ J, nếu động từ ở thể nguyên dạng thì nó biểu thị một 
động tác chưa kết thúc, còn nếu ở thể tz thì nó biểu thị một động tác đã kết thúc. 

® sk Uỉ> itzo 


Khi về nước tôi đã mua một cái túi xách. 

© Br,tz tỉ, h'tltzo 

Khi về nước tôi đã mua một cái túi xách. 

Động từ ỉ> J ở ví dụ (D biểu thị rằng hành động chưa kết thúc, tức là tôi đã mua cái 
túi xách khi chưa về đến nước (ở Nhật hoặc một địa điểm nào đó trên đường về nước). Còn 

động tìr|>*o*:J biểu thị rằng hành động đã kết thúc, tức là tôi đã mua cái túi xách sau 
khi về đến nước. 
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3. Động từ thể nguyên dạng £ V 


— là ~/ — thì ~ 


r £ J nối hai mệnh đề của câu để biểu thị một kết quả tất yếu của một hành động nào đó. 
® Z<D ,+’?>£ ềt£. tìầ ‘J V Ễì-to 
Ân nút này là tiền thừa sẽ ra. 

© ỉẳt£. ^ ‘J ỉ -to 


Vặn cái này thì âm thanh sẽ to hơn. 

@ ^ *> *J í -r o 

Rẽ phải là thấy bưu điện. 

Mệnh đề sau r £ J không thể dùng để biểu thị ý muốn, nguyện vọng, lời mời hoặc yêu cầu. 


X vệầt* 


ạ&ễlỲ Hl- ÍTẶÍ^o (ý muốn) 

B^ỄJ £ HI- ÍT í /c V N TỶ o (nguyện vọng) 

— 9&Ễ1Ỳ HI- ÍTÍÌ-tirX^o (lời mời) 

— £> J: o ÌL o T 4 /c "í V ' o (yêu cầu) 


4. 


Danh từ Tính từ/Động từ 


Ở Bài 14 chúng ta đã học là khi diễn tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng r để biểu thị 
chủ thể của hiện tượng. Chúng ta cũng dùng r để biểu thị chủ thể khi diễn tả một trạng 
thái hoặc một tình huống nào đó. 

Âm thanh nhỏ. 

® Wỉ> < u ỉ 1*0 


Điện đã sáng hơn. 

© Z<D ,+c ỹ y Ỹ ềp-t £ . Ề ì -t o 

Ân nút này thì vé sẽ ra. 


5. 


Danh từ(địa điểm) £ Động từ(chuyển động) 


Chúng ta dùng trợ từ r £ J đế biều thị địa điểm mà người hoặc vật đi qua. Các động từ 
chuyển động như ríX^ífLÌ*t\ ìt, & ỉ) ỉ i J v.v. được dùng trong mẫu 

câu này. 

© UMị ấễiỉi-o 

© Utjầ‘)ÌÌ -0 t 
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‘V 


Tôi đi dạo ở công viên. 
Tôi qua đường. 

Tôi rẽ phải ở ngã tư. 


^ p 

V ỈTÌ 1 nnrrrỉĩĩTĩinmíìỉrin n 


Bài 24 


I. Từ vựng 



< titir n 

OíKT oỉít I 
0*1 T ỉ ii- E 

tỉ < •ỉi-t ỉ 
[U £ £ ~] 
l Jt ì ' t DI 

Ề/C^aít 1 
■ứr>ỵ)\ ' L ỉ -f IU 

n 

[3-t-Ỳ ~] 

iầ*iT ÍT ỉ ỉ-r 
4*1 T **•*• 
iẳ‘J ắ-t 
[A£ ~] 

«8^1 i*f 

^P*3 L ỉ "í” 

*WÌ L ầ -r 

cho, tặng (tôi) 
dẫn đi 
dẫn đến 

đưa đi, đưa đến, tiễn [một ai đó] 

giới thiệu 

hướng dẫn, giới thiệu, dẫn đường 
giải thích, trình bày 
pha [cà-phê] 

& lí í) í h/ iì lỉ ỉ) £) K* / c 

ông nội, ông ngoại, ông 
bà nội, bà ngoại, bà 

CrtX,# 

ỉậfli 

chuẩn bị ( ~ L i 'Ỷ : chuẩn bị) 

1'A 

ít 1 * 

ý nghĩa 

[fe] L 


bánh kẹo 

-tfxx: 


toàn bộ, tất cả 

u.rxr 


tự (minh) 



tỉtf'K 

0 Ịs 

7 =f>Ậ 

_ . _ £.7 

[fc]#y 

lili 1/ 

#< 7)0 


ngoài ra, bên cạnh đó 

xe ô-tô kiểu wagon (có thùng đóng kín) 

cơm hộp 

•WVVWWWWVA.*WX*"V*X‘ W"V’X* 

Ngày Mẹ 
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n. Phần dịch 

Mầu câu 

1. Chị Sato đã tặng tôi thiếp mừng Giáng sinh. 

2. Tôi đã cho chị Kimura mượn sách. 

3. Tôi (đã) được anh Yamada cho biết số điện thoại của bệnh viện. 

4. Mẹ gửi cho tôi một cái áo len. 

Ví dụ 

1. Em Taro có yêu bà không? 

• • Cổ, em yêu bà ạ. Bà thường cho em bánh kẹo. 

2. Rượu vang ngon nhỉ. 

•••Vâng, chị Sato tặng đấy ạ. Rượu vang của Pháp. 

3. Em Taro đã làm gì cho mẹ nhân Ngày Mẹ? 

Em đã chơi đàn dương cầm cho mẹ nghe. 

4. Anh Miller, món ăn trong bữa tiệc hôm qua là do anh tự làm đấy à? 

• • Không, có anh Wang giúp tôi. 

5. Anh/Chị đã đi bằng tàu điện à? 

Không, anh Yamada đã chở tôi đi. 


Hội thoại 

Anh giúp tôi được không? 

Karina: Anh Wang, ngày mai anh chuyển nhà nhỉ. Tôi đến giúp anh nhé. 

Wang: Cám ơn chị. Thế thì ngày mai khoảng 9 giờ chị đến nhé. 

Karina: Ngoài ra có ai khác đến giúp anh không? 

Wang: Có anh Yamada và anh Miller đến giúp. 

Karina: Xe ô-tô thì thế nào? 

Wang: Anh Yamada cho tôi mượn cái xe wagon. 

Karina: Bữa trưa anh tính thế nào? 

Wang: À.... 

Karina: Tôi làm cơm hộp mang đến nhé. 

Wang: Cám ơn chị. Phiền chị quá. 

Karina: Thôi, hẹn gặp lại ngày mai. 



HI. Từ và thông tin tham khảo 

I vầ<n w tỉ TẬP QUÁN TẶNG QUÀ 


£ lfíi 


^ 'b 


Ỷo*jt9v ' b 


ỉỷo - >cv 'to 



liỊ>o-S >C\ 'to 


tiền bố mẹ hoặc họ hàng tặng cho ưẻ con trong ngày Tết 

tặng cho người vào học cấp mới, thường là tiền, văn 
phòng phẩm hoặc sách 

tặng cho người tốt nghiệp, thường là tiền, văn phòng 
phẩm hoặc sách 

tặng cho người lập gia đình, thường là tiền hoặc đồ vật 
dùng trong nhà 

tặng cho người mới sinh con, thường là quần áo trẻ con, 
đồ chơi 


^ lĩ 





[tháng 7 
hoặc tháng 8] 

[tháng 12] 


tặng cho những người hàng ngày đã giúp đỡ mình như 
bác sĩ, thầy cô giáo, cấp trên, thường là đồ ăn 


tìkk" 


tiền cúng điếu cho gia đình có người qua đời 
tặng cho người bị bệnh, thường là hoa hoặc hoa quả 



*> I X'<j> 

1^4“^ một kiểu phong bì đặc biệt để đựng tiền khi tặng cho người khác 
Khi tặng tiền thì dùng một kiểu phong bì đặc biệt. Chọn loại thích hợp với mục 
đích tặng. 


I 

ị 

Ị 

i 


Ị 

ị 

ì 

I 

i 

ị 

ị 

ị 

ị 

I 

I 



dùng cho đám cưới (có 
ruy-băng màu đỏ-trắng 
hoặc màu vàng-bạc) 


dùng đế chúc mừng (có 
ruy-băng màu đò-ưắng hoặc 
màu vàng-bạc) 


dùng để chia buồn (đám 
tang) (có ruy-băng màu 
trắng-đen) 


I 

ị 

I 

I 

f 

1 

1 

I 

í 

ị 

I 

Ị 

1 

í 

í 

i 

1 

í 

f 

{ 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. < 

Ở Bài 7 chúng ta đã học về động từ [ ỉ) lf i J vói nghĩa là cho, tặng. Nhưng trong trường 
hợp người nhận là người nói hoặc là thành viên trong gia đình của người nói thì động từ này 
không thể dùng được ( X $ £ 9 * btz 1 1- 7 ') X ij — K £ #>lf i L tz ), 
mà thay vào đó chúng ta dùng động từ r (. íh-i J. 

© btz LU 'ỀỸ *ifí l/b. 

Tôi đã tặng hoa cho chị Sato. 

(2 )ầU*Mibfzll' <tltltzo 

Chị Sato đã tặng tôi thiếp mừng Giáng sinh. 

©ấMí/Cli “*Ể K |C aếịt: <*lìl/c 0 

Chị Sato đã cho em gái tôi bánh kẹo. 


2. 


’ #>1 fỉ-r 


Động từ thể T 

ịb^ỉt 





Các động từr*>lfỉi\l, r b^'tÝj, r ( j được dùng để biểu thị sự cho nhận 
đồ vật, nhưng chúng cũng có thể được dùng kèm với động từ để biểu thị một cách rõ ràng 
việc ai đó làm một cái gì cho ai, đồng thcri cũng biểu thị lòng tốt hoặc sự cám ơn. Trong 
trường hợp này thì động từ đi kèm sẽ ở thể T. 


1) 


Động từ thể T $) lf ì -f 

Động từ thể T <£> lỷ ì "Ỳ J biểu thị việc một ngươi nào đó làm một việc tốt cho ai đó với 
thiện ý. 

© btzllt ẬHí /Ci: 'Ệi #IT t)l fi L fzo 
Tôi cho chị Kimura mượn sách. 

Vì thế, trong trường hợp chủ thể của hành động là bản thân người nói thì nên tránh dùng 
cách nói này với người không thân hoặc người trên vì như thế có thể mang lại ấn tượng là 
người nói muốn “ra vẻ, khoe khoang”. Thêm nữa, trong trường hợp quan hệ giữa người nói 
và người nghe không được thân mật lắm và người nói muốn đề nghị làm một việc gì tốt, 

mang lại lợi ích cho người nghe thì dùng mẫu câu TĐỘng từ thể ì ir i L Jt 1 (tham 
khảo mục 6, Bài 14). 


© 7 ?'>-* 4ưi L Jt 

© ẶHv ' ỉ L J: 9 bo 


Tôi gọi taxi cho anh/chị nhé. (Bài 14) 
Tôi giúp anh/chị nhé. (Bài 14) 



2 ) 


Động từ thể T & b V ' í -f 


_ rí £ . . ZLJ[4'Ậ. TX/jh 1 jxr? . ại 

© H/clli uUỂÍ/CIC è¥í|tf) €ấ#^Ỳ ẵiĩ t b^ì L /;. 

Tôi (đã) được anh/chị Yamada cho biết số điện thoại của thư viện. 

Mầu câu này biểu thị sự biết ơn của bên tiếp nhận hành vi tốt. 


3) 


Động từ thẻ T < H ỉ 't 


® ầu [btz LU] IUt aiưco 

Mẹ gửi [cho tôi] một cái áo len. 

Cũng giống như l"Động từ thể T t b^ì1*J, mẫu câu này biểu thị sự biết ơn của bên tiếp 
nhận hành vi tốt. Tuy nhiên, nếu như ở mẫu câu r Động từ thể T ịj b ^ N ỉ 't ] chủ ngữ 
là đối tượng tiếp nhận hành vi, thì ở mẫu câu r Động từ thể T ^ H ỉ J chủ ngữ là đối 
tượng thực hiện hành vi, và mẫu câu này mang một sắc thái rõ rằng đối tượng này chủ động 
thực hiện hành vi. Thêm vào đó, ở mẫu câu này trong trường hợp đối tượng tiếp nhận hành 


vi là bản thân người nói thì thông thường phần r b tz L ( - J bị lược bỏ. 


3 . 


Danh từ (người) ti* Động từ 


® 't T í 7 TỶ ịlo Cái cà-vạt đẹp nhỉ. 

5 * 

Ìí^i/Cti* { ílì L/:o •••Vâng, chị Sa to tặng tôi đấy ạ. 

Trong mẫu câu này, khi người nghe nói về cái cà-vạt T í íc Ạ 9 9 'i thì 

người nói bổ sung thêm thông tin mới về cái cà-vạt đó r [ ^ 60 Ạ 9 9 4 (i ] i £ 9 í 
{ Hì Lfz]. Trong mệnh đề biểu thị thông tin mới thì chủ ngữ được dùng kèm với trợ từ 


4 . 


Từ nghi vấn ti* Động từ 

Chúng ta đã học ở Bài 10 (câu với các động từ r í) 0 ỉ 't / V s ỉ ~f ] ) và Bài 12 (câu tính 
từ) rằng khi từ nghi vấn là chủ ngữ thì nó được biểu thị bằng trợ từ [ti*]. Không chỉ đối 
với câu nghi vấn nói trên, mà đối với tất cả các câu nghi vấn có từ nghi vấn làm chủ ngữ thì 

chúng ta đều dùng r ti*] để biểu thị. 

® tiixti* ' 1- ÍT ỉ ì i' ti\ Ai sẽ đi để giúp? 

■ ■ • tì ] ) i~ í L ti* ÍT í í ~t o • 'Chị Karina sẽ đi. 
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Bài 25 


I. Từ vựng 



n 


nghĩ, suy nghĩ 

"3$ t -t I 


đến [ga] 

[iỉu ~] 

LiR(C ~] 


'J *> ì < ĩ ẳi- m 


du học 

I 

Jfc 0 ỉ -f 

thêm [tuổi] 

[ £ L Ỳ ~] 

[#■£ ~] 


V 


quê, nông thôn 

tz' s 


đại sứ quán 

9 " >1—7° 


nhóm, đoàn 

^ -Ỷ'y 7 


cơ hội 


ít 

một trăm triệu 

ị L [~*Ạ>] 


nếu [~ thì] 

V' < b [~T i] 


cho dù, thế nào [~ đi nữa] 
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<!£- ti^ 

c £ 

~*F ầAỈ Li 7. 

^ềầic ti-u ì L /c o 
M')it I 

. iU, * 

£" 9 Ỹ ỉb'7tftTo 


việc chuyển địa điểm làm việc ( ~ L ì Ỷ : 
chuyển địa điểm làm việc) 
việc ( ~ <D z H : việc — ) 

Chúng ta cùng uống nhé. 

Anh/Chị đã giúp tôi (nhiều). 

CÔ, cô găng 

Chúc anh/chị mạnh khỏe, (câu nói trước khi chia 
tay với ai đó mà có lẽ lâu nữa mới gặp lại) 



II. Phần dịch 

Mẩu câu 

1. Nếu trời mưa thì tôi sẽ không ra ngoài. 

2. Cho dù trời mưa thì tôi cũng đi ra ngoài. 

Ví dụ 

1. Nếu có 100 triệu yên thì anh/chị sẽ làm gì? 

Tôi sẽ mở một công ty phần mềm máy vi tính. 

2. Nếu đến giờ hẹn mà bạn không đến thì anh/chị sẽ làm gì? 

• • - Tôi sẽ về ngay. 

3. Ở cửa hàng giầy mới kia có nhiều giầy tốt đấy. 

• • -Thế à. Nếu rẻ thì tôi sẽ mua. 

4. Tôi phải nộp bài báo cáo trước ngày mai có phải không? 

• • Không. Nếu không kịp thì anh/chị nộp vào thứ sáu. 

5. Anh/Chị đã nghĩ tên cho con chưa? 

Rồi ạ. Nếu là con trai thì là “Hikaru”. Nếu là con gái thì là “Aya”. 

6. Anh/Chị có đi làm ngay sau khi tốt nghiệp không? 

• • - Không, tôi muốn đi du lịch các nước khoảng 1 năm. 

7. Thưa thầy, em không hiểu nghĩa của từ này ạ. 

• • Em đã tra từ điển chưa? 

Rồi ạ. Dù có tra từ điển cũng không hiểu. 

8. Người Nhật thích đi du lịch theo đoàn nhỉ. 

Vâng, vì rẻ mà. 

Tôi thì cho dù có rẻ cũng không thích đi du lịch theo đoàn. 


Hội thoại 


Yamada: 

Miller: 

Kimura: 

Miller: 

Santos: 

Miller: 

Sato: 

Miller: 


Các anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều 
Chúc mừng anh nhân dịp chuyển địa điểm làm việc. 

Cám ơn anh. 

Anh Miller đi Tokyo chúng tôi sẽ buồn đấy. 

Cho dù lên Tokyo thì anh cũng đừng quên Osaka nhé. 

Tất nhiên rồi. Anh Kimura, nếu có thời gian rỗi thì anh lên Tokyo chơi nhé. 
Anh Miller cũng thế nhé, khi xuống Osaka thì gọi điện nhé. 

Chúng ta sẽ đi uống với nhau. 

Vâng, nhất định rồi. 

Các anh các chị, các anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. 

Anh giữ gìn sức khỏe và cố gắng nhé. 

Vâng, tôi sẽ cố gắng. Các anh chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. 


C^ỊP 
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III. Từ và thông tin tham khảo 

A (T) — L ầ' CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI 


oằ 


ốằ 


18Ỉ& 


¥4 

thanh niên 




h. í Ýl í -f sinh ra 


lô K 9 

em bé 


QQESIÕQ 

A _ . I ) ịrẰ, V? ; ì (ỊV' 

y/9ÌX ịỀj £Ạ » J ì đi học 

trẻ con 


ấ'irÌB 

nhà trẻ 

X ì *> *.L 

#?ÃÌ 

mẫu giáo 


(6 năm) 

zp 

(3 năm) 

(3 năm) 


tiểu học 


trung học cơ sở 
trung học phổ thông 



%ụ (4) M A (2) 

đại học cao đẳng 

±ặấ (2~6) 

ttên đại học (cao học) 

Ỳ di ì ~t tốt nghiệp 
S8Ỉ L ì -f đi làm 

L ỉ lập gia đình 


4tLị/L/>' ? Zỳ 

ỆfWÚ (2) 

trung học chuyên 
nghiệp (dạy nghề) 


40^ 

ỐOÂ 

70ằ 

? 


£>rPÌtìA, 

44 

trung niên 


éẢ 

người già 



ị £" ị 4<à ì *l í -ị 

sinh con 


/tói ìi* ly dị) 

{ íi>cỊ* \ 

l ỉ "t. tái hôn ) 


nghỉ hưu 


□ 


tuổi thọ trung bình của người Nhật 

nam 77.16 

nữ 84.01 

(năm 1998, Bộ Sức khỏe và Đời sống) 
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IV. Giải thích ngữ pháp 


1. 


Thể thông thường (quá khứ) b , ~ 


Nếu ~ thì ~ 


Chúng ta thêm r b J vào sau thời quá khứ của động từ hoặc tính từ để tạo thành câu điều 
kiện. Mau câu này được dùng khi người nói muốn biểu thị ý kiến, tình trạng, yêu cầu của 
mình trong trường hợp điều kiện được giả định. 

© *>'&?$'' h'>tzbs Ì&H li -to 

Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du lịch. 

© Ỷ xti'-otzb. f- u £ £ ILÌ*tì:X^o 

Nếu có thời gian thì tôi sẽ không xem ti-vi. 

®ầt s ^tz bs Ũ^tz^ TÌ~o 

Nếu rẻ thì tôi sẽ mua máy tính cá nhân. 

© B| ầtz Ậìlo T < 

Nếu anh/chị rảnh rỗi thì giúp tôi. 

© VH' Mầ,/c -ofzb. Mế L ì 

Nếu trời đẹp thì chúng ta đi dạo được không? 


2 . 


Động từ thể tz b , 


Sau khi — 


Mẩu câu này biểu thị một động tác hay hành vi nào đó sẽ được làm, hoặc một tình huống 
nào đó sẽ xảy ra sau khi một việc, một động tác hay một trạng thái nào đó chắc chắn sẽ diễn 
ra trong tương lai. 

® 10 Bệu i L 1 1 o 

Đến 10 giờ thì chúng ta đi nhé. 

© 9^ *ỳậr>fzb. i~ c ầưii~ o 

Sau khi về nhà tôi sẽ tắm (vòi hoa sen) ngay. 


3 . 


Động từ thể T 
Tính từ đuôi i/ x ) 

Tính từ đuôi & [ % ] 
Danh từ T 



dù ~ cũng ~ 


Mau câu này biểu thị điều kiện ngược. Khác với r~ tz b > ~J, mẫu câu này được dùng khi 
một hành động nào đó trong một hoàn cảnh nhất định đáng ra phải làm nhưng lại không 
làm, một việc nào đó đáng ra phải xảy ra nhưng lại không xảy ra, hoặc một kết quả trái với 
quan niệm thông thường của mọi người. 



® m< íậoTt, liLi-To 

Cho dù ười mưa tôi cũng giặt quần áo. 

© ầ < T t , Jb/ = L li 7'/U-7°l£w Hv 'T1\ 

Cho dù có rẻ nhưng tôi cũng không thích đi du lịch theo đoàn. 

® '«V 3 >Ỷ fêv'iÌ/Co 

Cho dù máy tính cá nhân tiện lợi nhưng tôi cũng không dùng. 

©mếTị.mii-' 

Cho dù chủ nhật tôi cũng làm việc. 


4. í) L và l x < 6 

ri LJ được dùng với r - tz b J, còn r V ' < h J được dùng với r~ T t T & J trong 
câu điều kiện, r ịj L J được dùng để nhấn mạnh ý kiến của người nói trong điều kiện được 
giả định, còn r V N < h J nhấn mạnh mức độ của điều kiện. 

© ti 1 MM h-otzb. mt 

Nếu có 100 triệu yên thì tôi muốn đi du lịch khắp các nước. 

© V'< b Tx T ị . 

DÙ có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không hiểu được. 

® V'< h ầ< Tt. 

Cho dù có đắt bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng mua. 


5. 


Danh từ ti* 


Như đã nêu ở phần chú ý của mục 4, Bài 16, chúng ta dùng trợ từ [ti*] để biểu thị chủ ngữ 
trong mệnh đề phụ. Ngoài mệnh đề phụ với r~ ti s h JL trong mệnh đề phụ với r ~ tz b J r ~ 
T t J r- ^ ỉ J r~ £ J r~ i Ẩ. ỉ- J v.v. như ở các ví dụ dưới đây thì chúng ta cũng dùng 
r ti*] để biểu thị chủ ngữ. 

© ỵMti* kĩ> ia\z s #ẩ£ Uầiito 

Trước khi bạn đến chơi, tôi dọn phòng. (Bài 18) 

— v 2Ỉ . . ' L <• \ Ỷ? 

® i: ỉ, 


Khi vợ bị ốm, tôi nghỉ làm. (Bài 23) 

© Wá<n Bệtóic ưì Lii- 4 'o 

Nếu bạn không đến đúng giờ hẹn thì anh/chị sẽ làm gì? 


(Bài 25) 



^ p 
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Phần tóm tắt 


I. Trợ từ 


1 . [«] 

A: 1) Tôi là Mike Miller. (Bài 1) 

2) Buối sáng tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. (4) 

3) Hoa anh đào đẹp. (8) 

B: 1) Ở New York bây giờ là mấy giờ? (4) 

2) Chủ nhật thì tôi (đã) đi Nara với bạn. (6) 

3) Công viên Tokyo Disneyland ở tỉnh Chiba. (10) 

4) Tài liệu thì hãy gửi bằng fax. (17) 

2 . [&] 

A: 1) Chị Maria cũng là người Braxin. (1) 

2) Nhờ anh/chị gửi cả hành lý này nữa. (11) 

3) Cái nào tôi cũng thích. (12) 

4) Tôi đã thực hiện chế độ giảm cân mấy lần. (19) 

B: 1) Tôi (đã) không đi đâu cả. (5) 

2) Tôi (đã) không ăn gì cả. (6) 

3) (Đã) Không có ai cả. (10) 
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3. [ớ)] 

A: 1) Người kia là anh Miller, nhân viên Công ty IMC. (1) 

2) Đây là quyển sách về máy vi tính. (2) 

3) Đó là cái ô của tôi. (2) 

4) Đây là xe ô-tô Nhật Bản. (3) 

5) Tối hôm qua anh/chị có học không? (4) 

6) Việc học tiếng Nhật của anh/chị thế nào? (8) 

7) Trên bàn có tấm ảnh. (10) 

8) Hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ Hán này. (14) 

9) Tôi đến từ Bandung, Indonesia. (16) 

B: 1) Cái cặp này là của chị Sato. (2) 

2) Đây là máy ảnh nước nào? 

Máy ảnh Nhật Bản. (3) 

C: Có cái to hơn không ạ? (14) 

4 . [*] 

A: 1) Tôi uống nước hoa quả. (6) 

2) Tôi đi du lịch một tuần. (11) 

3) Tôi đi đón con lúc 2 giờ. (13) 


V 5 
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B: 1) Hôm qua tôi (đã) nghỉ làm. (11) 

2) Hàng sáng tôi ra khỏi nhà lúc 8 giờ. (13) 

3) Tôi xuống tàu ở Kyoto. (16) 

C: 1) Hàng sáng tôi đi dạo ở công viên. (13) 

2) Anh/Chị hãy sang đường ở chỗ đèn tín hiệu kia. (23) 

3) Đi thẳng đường này sẽ đến ga. (23) 

5. w\ 

A: 1) Tôi thích món ăn Ý. (9) 

2) Anh Miller giỏi nấu ăn. (9) 

3) Tôi biết một chút tiếng Nhật. (9) 

4) Anh/Chị có tiền lẻ không? (9) 

5) Tôi có hai con. (11) 

6) Tôi muốn có máy vi tính. (13) 

7) Anh/Chị có trượt tuyết được không? (18) 

8) Tôi cần máy ghi âm. (20) 

B: 1) Ở chỗ kia có một người đàn ông. (10) 

2) Trên bàn có tấm ảnh. (10) 

3) Tháng sau ở Kyoto có lễ hội. (21) 

C: 1) Tokyo người đông. (12) 

2) Anh Santos cao. (16) 

3) Tôi bị đau họng. (17) 

D: 1) Xe buýt và tàu điện, cái nào nhanh hơn? 

Tàu điện nhanh hơn. (12) 

2) Trong các môn thể thao, tôi thích nhất bóng chày. (12) 

E: 1) Trời đang mưa. (14) 

2) Chạm vào đây thì nước sẽ chảy ra. (23) 

3) Âm thanh nhỏ. (23) 

F: 1) Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, tôi đi ăn cơm. (16) 

2) Nếu đến giờ hẹn mà bạn không đến thì anh/chị sẽ làm gì? (25) 

3) Khi vợ bị ốm thì tôi nghỉ làm. (23) 

4) Bức tranh chị Karina vẽ là bức nào? (22) 

G: 1) Chị Sato tặng rượu vang cho tôi. (24) 

2) Ai (đã) trả tiền cho anh/chị? (24) 

6. [IC] 

A: 1) Buổi sáng tôi dậy lúc 6 giờ. (4) 

2) Tôi đến Nhật vào ngày 25 tháng 3. (5) 

B: 1) Tôi (đã) tặng hoa cho chị Kimura. (7) 

2) Tôi viết bưu thiếp Giáng sinh cho gia đình và bạn bè. (7) 
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C: 1) Tôi (đã) được anh Santos tặng quà. (7) 

2) Tôi mưựn sách của người ở công ty. (7) 

D: 1) Trên bàn có quyển sách. (10) 

2) Gia đình tôi ở New York. (10) 

3) Chị Maria sống ở Osaka. (15) 

E: 1) Ngày mai tôi gặp bạn. (6) 

2) Anh/Chị đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? (8) 

3) Chúng ta vào quán giải khát kia đi. (13) 

4) Anh/Chị hãy ngồi đây. (15) 

5) Tôi lên tàu ở Umeda. (16) 

6) Anh/Chị hãy viết tên vào đây. (14) 

7) Chạm vào đây thì nước sẽ chảy ra. (23) 

F: Một tuần tôi chơi quần vợt một lần. (11) 

G: 1) Tôi đến Nhật để học kinh tế. (13) 

2) Tôi đi Kyoto để ngắm hoa. (13) 

H: Em Teresa đã lên 10 tuổi. (19) 

7. M 

1) Tôi đi Kyoto với bạn. (5) 

2) Tôi đi Pháp để học nấu ăn. (13) 

3) Anh/Chị rẽ phải ở chỗ đèn tín hiệu kia. (14) 

8 . [?] 

A: 1) Tôi về nhà bằng tắc-xi. (5) 

2) Tôi gửi tài liệu bằng fax. (7) 

3) Anh/Chị (sẽ) viết báo cáo bằng tiếng Nhật chứ? (7) 

B: 1) Tôi mua báo ở ga. (6) 

2) Tháng 7 ở Kyoto có lễ hội. (21) 

C: Trong một năm, tôi thích nhất mùa hè. (12) 

9. [t] 

A: 1) Tôi (đã) đến Nhật cùng với gia đình. (5) 

2) Chị Sa to đang nói chuyện với trưởng phòng ở phòng họp. (14) 

B: 1) Ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. (4) 

2) Hiệu sách ở giữa cửa hàng hoa và siêu thị. (10) 

3) Bóng đá và bóng chày, môn nào thú vị hơn? (12) 

C: 1) Tôi nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa. (21) 

2) Thủ tướng (đã) nói là tháng sau sẽ đi Mỹ. (21) 

10 . [^] 

Trong hộp có những thứ như thư và ảnh cũ. (10) 
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11. [*'€)] [*T] 

A: 1) Tôi làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. (4) 

2) Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ đến 3 giờ. (4) 

3) Hôm qua tôi làm việc đến 10 giờ. (4) 

B: 1) Tương ớt ở giá thứ 2 từ dưới lên. (10) 

2) Từ nước tôi đến Nhật mất 4 tiếng. (11) 

3) Tôi ra đón anh/chị ở ga nhé. (14) 

12. [£T'(C] 

Anh/Chị phải trả sách trước ngày thứ bảy. (17) 

13. [ctu] 

Trung Quốc rộng hơn Nhật Bản. (12) 

14. [T'&] 

Anh/Chị dùng một chút bia (hay gì đó) không? (21) 

15. Ị>] 

A: 1) Anh Santos có phải là người Braxin không? (1) 

2) Đó là bút chì kim hay bút bi? (2) 

3) Anh/Chị có đi xem phim vón tôi không? (6) 

B: Xin lỗi, siêu thị Yunyu Store ở đâu ạ? 

Siêu thị Yunyu Store ấy à? Ở trong tòa nhà kia. (10) 

C: Cái ô này có phải là của anh/chị không? 

Không, không phải, của anh Schmit. 

Thế à. (2) 

16. [ía] 

1) Hôm qua tôi cũng học đến 12 giờ. 

Vất vả quá! (4) 

2) Cái thìa đó đẹp quá nhỉ. (7) 

3) À..., là 871-6813. 

87 1 -68 1 3 đúng không ạ? (4) 

4) Ở chỗ kia có một người đàn ông đúng không? Anh ấy là ai? (10) 


17 . UÌ 

Tàu điện này có đi đến Koshien không? 

Không. Chuyến tàu thường tiếp theo mới đi cơ. 


( 5 ) 
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n. Cách dùng các thể 


1. [Thể £T ] 


Thể ÍT 

Anh/Chị có uống ưà với tôi không? (Bài 6) 

Thể £ T ì l Jt ì 

Chúng ta gặp nhau lúc 5 giờ nhé. 

(6) 

Thể £ T tz V ' TT 

Tôi muốn mua máy ảnh. 

(13) 

Thể ÍT Ũ 

Tôi đi xem phim. 

(13) 

Thể £ T i L Jt ì JÍ' 

Tôi gọi tắc-xi nhé. 

(14) 

[Thể T ] 

ThểT 

Xin lỗi, cho tôi muợn cái bút bi. 

(14) 

Thể T t ' i T 

Chị Sato đang nói chuyện với anh Miller. 

(14) 


Chị Maria (đang) sống ở Osaka. 

(15) 

Thẻ T ị VH'TT 

Tôi hút thuốc có được không? 

(15) 

Thể T li V ' l-ỷ i H± /C 

Không được chụp ảnh ở bảo tàng mỹ thuật. 

(15) 

Thể T ~ 

Tôi làm việc xong rồi đi bơi. 

(16) 

Thể T\ Thể T. ~ 

Buổi sáng tôi chạy bộ, tắm, rồi đến công ty. 

(16) 

ThểT #)lfỉT 

Tôi cho anh Miller mượn đĩa CD. 

(24) 

Thể T t b V' ì T 

Tôi được chị Sato dẫn đi Lâu đài Osaka. 

(24) 

Thể T < TL ỉ T 

Tôi được anh Yamada đưa về nhà bằng ô-tô. 

(24) 

[Thể ] 

Thể 'T < tzt 

^ x Không chụp ảnh ở đây. 

(17) 

Thể ÍÊ l x Íl' ỉt Hỉí íc u ỉ -ử A Phải trình hộ chiếu. 

(17) 

Thể ủ' < X ị IH 

s T i' Không phải cởi giầy. 

(17) 


4. [Thể nguyên dạng] 

Thể nguyên dạng Tí i t 

Thể nguyên dạng 3 Y. T'T 
Thể nguyên dạng ỉxiv, ~ 

Thể nguyên dạng ÌL , ~ 

5. [Thể tz ] 

Thể tz z X. ti* Ểb ‘J ỉ T Tôi đã từng đi Hokkaido. (19) 

Thể tz 'J , Thể tz u L i T Ngày nghỉ, tôi chơi quần vợt, đi dạo V.V.. (19) 


Tôi có thể chơi piano. 

(18) 

Sở thích của tôi là xem phim. 

(18) 

Trước khi đi ngủ tôi đọc sách. 

(18) 

Rẽ phải là đến bưu điện. 

(23) 
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6, [Thể thông thường] 

Thể thông thường ÌL a ' ỉ Ỷ 


Thể thông thường £ V H x i Ỷ 

Đọng tư ? 

' , ", Thê thông thường ì 
Tínhtừl'! Tin? 

Tính từ& ỊThể thông thường j 
Danh từ I 

Động từ thể thông thường Danh từ 


Tôi nghĩ là anh Miller đã về nhà. 

Tôi nghĩ là giá cả ờ Nhật đắt. 

Tôi nghĩ rằng gia đình là quan trọng nhất. 
Anh tôi nói là sẽ về nhà trước 10 giờ. 
Anh/Chị sẽ dự bữa tiệc ngày mai, phải không? 
Giờ cao điểm kinh khủng lắm, phải không? 
Máy tính cá nhân tiện lợi, phải không? 

Anh ấy là người Mỹ, phải không? 

Đây là cái bánh ngọt tôi làm. 


( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 21 ) 

( 22 ) 


7. Động từ thể thông thường 
Tính từ b ' 

Tính từ & f ỉ 
Danh từ <T) I 


Khi đọc báo thì tôi đeo kính. 

Khi buồn ngủ thì tôi uống cà-phê. 

Khi có thời gian rỗi thì tôi xem phim. 
Khi trời mưa thì tôi đi tắc-xi. 


(23) 

(23) 

(23) 

(23) 


8. Thể thông thường quá khứ b , ~ Neu có máy vi tính thì sẽ tiện lợi. (25) 

Nếu máy vi tính rẻ thì tôi sẽ mua. (25) 

Nếu cách sử dụng dễ thì tôi sẽ mua. (25) 

Nếu trời đẹp thì tôi sẽ đi dạo. (25) 


9. Động từ thể T 
Tính từ b ' ~ < T 
Tính từ & T 
Danh từ T 


ị. ~ 


Cho dù có tra từ điển tôi vẫn không hiểu được. (25) 
Cho dù máy vi tính có rẻ thì tôi cũng không mua. (25) 
Cho dù có không thích thì vẫn phải ăn. (25) 

Cho dù chủ nhật anh ấy cũng làm việc. (25) 
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III. Các cách nói dùng phó từ 



Giáo viên nước ngoài đều là người Mỹ. 

(Bài 11) 


Bài tập về nhà tất cả đã xong. 

(24) 

tz<$i c 

Có nhiều công việc. 

(9) 

tri 

Bắc Kinh rất lạnh. 

(8) 

1 < 

Anh Wang hiểu tiếng Anh tốt. 

(9) 


Em Teresa biết hầu hết chữ hiragana. 

(9) 


Chị Maria biết một ít chữ katakana. 

(9) 

t> 1 o t 

Chúng ta nghỉ một chút. 

(6) 

tì t:i 

Anh/Chị có cái nhỏ hơn một chút không ạ? 

(14) 

t ì 

Anh/Chị copy thêm một một bản nữa. 

(14) 

rt t 

Tokyo đông người hơn hẳn New York. 

(12) 

t XIỈX 

Trong các món ăn Nhật Bản, tôi thích nhất sushi. 

(12) 


Quyển vở ở ngăn cao nhất của giá sách. 

(10) 

V 'O & 

Tôi luôn ăn cơm ở nhà ăn của trường đại học. 

(6) 


Thỉnh thoảng tôi ăn cơm ở nhà hàng. 

(6) 

í < 

Anh Miller hay đi quán giải khát. 

(22) 

liC^T 

Hôm qua lần đầu tiên tôi ăn sushi. 

(12) 

itz 

Ngày mai anh/chị lại đến nhé. 

(14) 

tì ^t>t' 

Xin nhắc lại một lần nữa. 

(II) 

t ' ì 

Bây giờ là 2 giờ 10 phút. 

(4) 

tc 

Anh/Chị hãy gửi ngay bản báo cáo. 

(14) 

t -9 

Tôi đã mua vé tàu shinkansen rồi. 

(7) 


Đã 8 giờ rồi. 

(8) 

iti 

Anh/Chị đã ăn cơm chưa? 



Chưa, tôi chưa. 

(7) 

z 4tX b 

Bây giờ tôi sẽ ăn cơm. 

(7) 


Tôi sắp phải xin phép về rồi. 

(8) 

Ibtr 

Tôi sẽ lại đến sau. 

(14) 

i-r 

Trước hết ấn nút này. 

(16) 

ofi: 

Tiếp theo cho thẻ vào. 

(16) 

3 1 ^ 

Gần đây bóng đá của Nhật mạnh lên. 

(21) 

CòXT 

Tôi tự làm lấy tất cả các món ăn của bữa tiệc. 

(24) 

ÍA £ ‘J T 

Tôi đi bệnh viện một mình. 

(5) 

AXXT 

Ngày mai mọi người cùng đi Kyoto. 

(20) 

boUi: 

Anh/Chị có uống bia (cùng) với tôi không? 

(6) 

K-oKoi: 

Xin hãy để riêng ra. 

(13) 

-tfx.r>T 

Tất cả là 500 yên. 

(11) 
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Ngoài ra có ai đi giúp? 

(24) 

li*»< 

Tôi về nhà sớm. 

(9) 

< «J 

Xin hãy nói chậm (hơn). 

(14) 


Hôm nay anh/chị (hãy) nghỉ ngơi thoải mái. 

(17) 

tiUÍL 

Từ bây giờ trời sẽ nóng dần lên. 

(19) 

ìotc 

Anh/Chị hãy đi thẳng. 

(14) 

5 . đó ỉ Ụ 

Quyển từ điển đó không tốt lắm. 

(8) 

-tiX-tiX 

Tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Indonesia. 

(9) 


Ở Nhật khó mà có cơ hội để xem ngựa. 

(18) 

^ X £X 

Tôi chưa một lần ăn sushi. 

(19) 

HfĩA 

Nhất định tôi phải đi Hokkaido. 

(18) 

/XX 

Tôi nghĩ là chắc anh Miller không biết. 

(21) 

ỉoỉ: 

Ngày mai chắc chắn trời sẽ đẹp. 

(21) 

i l 

Nếu có 100 triệu yên thì tôi muốn mở một công ty. 

(25) 

o < b 

Cho dù có rẻ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thích đi du 



lịch theo đoàn. 

(25) 

6. n U 

Trong bộ phim đó, nhân vật người cha diễn đặc biệt tốt. 

(15) 

CXi 

Anh/Chị biết không, tôi đang thực hiện chế độ giảm cân. 

(19) 

IỈXX ì IC 

Tôi thấy đồ ăn ở Nhật thật sự đắt. 

(21) 

ị) % As 

về trận đấu thì tôi nghĩ tất nhiên Braxin sẽ thắng. 

(21) 
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IV. Các cách nói dùng liên từ 


1. * IT 

Tàu điện ngầm ở Tokyo sạch, và tiện lợi. 

(Bài 8) 

~T 

Nara là thành phố yên tĩnh và đẹp. 

(16) 

~ < T 

Cái máy vi tính kia nhẹ và tiện lợi. 

(16) 

f b 

Cái này, cho tôi gửi nhanh. Và cả chỗ hành lý này nữa ạ. 

(11) 

~tz ‘J 

Ngày nghỉ tôi chơi quần vợt, đi dạo V.V.. 

(19) 


Xin lỗi, cho tôi mượn cái bút bi. 

(14) 

2. 

Tôi (đã) học tiếng Nhật, sau đó (đã) xem phim. 

(6) 

~Ttf' b 

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi (đã) đi ăn ở nhà hàng. 

(16) 

~ĩ, ~T 

Buổi sáng tôi chạy bộ, tắm, rồi đến công ty. 

(16) 

~ ì Ằ 1- 

Trước khi đi ngủ, tôi viết nhật ký. 

(18) 


Khi mượn sách ở thư viện thì cần có thẻ. 

(23) 

3. TÍ' í? 

Vì không có thời gian nên tôi không đi đâu cả. 

(9) 

T"f b 

Hôm nay là sinh nhật vợ. Vì thế tôi phải về sớm. 

(17) 

4. 

“Bảy chàng võ sĩ Samurai” là bộ phim cũ nhưng hay. 

(8) 

Tị 

Chuyến du lịch có thú vị, nhưng mệt. 

(12) 

~lt 

Món ca-ri này cay nhưng ngon. 

(20) 

L 7$' L 

Vì khiêu vũ tốt cho sức khỏe nên tôi tập luyện hàng ngày. 



Nhưng tập luyện quá sức thì không tốt đâu. 

(19) 

5. 

Đây là rượu vang của Ý. 



Vậy thì cho tôi mua chai đó. 

(3) 

~ £ 

Ân nút này là tiền thừa sẽ ra. 

(23) 

~7c b 

Nếu ười mưa thì tôi sẽ không đi ra ngoài. 

(25) 

6. ~T & 

Cho dù ười mưa thì tôi vẫn đi ra ngoài. 

(25) 
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Phụ lục 

I. số đếm 


0 



100 

ư r < 

1 



200 

izữr < 

2 

IC 


300 

iỉLƯ* < 

3 



400 

J: Lư <> < 

4 

=t /U L 


500 

z'ưr< 

5 

c' 


600 

hr>ự* < 

6 

ố < 


700 

< 

7 



800 

tioỉAV < 

8 



900 

í n> 9 CA ^ < 

9 

< 




10 

u 7 


1,000 

•tiX 

11 

c 4> 9 V X 


2,000 

(c-t±/0 

12 

L 4> 9 1- 


3,000 

í/C-tíX 

13 

U7Í^ 


4,000 

J; /C-tiX 

14 

c rj> 9 «Jt 

UH 

5,000 

C'*ỊX 

15 

U7Z' 


6,000 

ố < -tíX 

16 

Cn>ì6< 


7,000 

-tír/C 

17 

c 9 

ư n> 9 L £> 

8,000 

li HÍ /y 

18 

t: 4> 9 11*. 


9,000 

í 4> 9 HÍX 

19 

u 7 ? H) 7 

> ư 4» 9 < 



20 

1- u 4> 9 


10,000 

V. X i X 

30 

^5 yC u ^ 9 


100,000 

l: 0 9 ầ/C 

40 

ctX.Crí, 9 


1,000,000 

CA < ỉ /C 

50 

:'C^7 


10,000,000 

-tírx^i >0 

60 

3 < e* 9 


100,000,000 

V X & < 

70 

rí 7, 

1^14» 9 



80 

li£> l: rí 9 


17.5 

u It 9 tiX' T Ắ/ 2* 

90 

Ý 4> 9 u 4) 9 


0.83 

4u 'T/Cli£> í /C 




1 

2 

ICÒX<7) '.'t, 




JL 

±L&L<r> 
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II. Cách nói thời gian 


ngày 

sáng 

tối 

£ £ V ' 

v>£ Z\'<n *>í 

liX 

hôm kia 

sáng hôm kia 

tối hôm kia 

*<nì 

-$<nì<n 

*<nì<n liX 

hôm qua 

sáng (hôm) qua 

tối (hôm) qua 

ỉ xì 


3/CUX 

hôm nay 

sáng nay 

tối nay 

*>l tz 


í) ltz<n IỈX 

ngày mai 

sáng (ngày) mai 

tối (ngày) mai 


£>* oT<7) í) í 

oT <n liX 

ngày kia 

sáng ngày kia 

tối ngày kia 

i V 'IC t> 


ầXỈX 

hàng ngày 

hàng sáng 

hàng tối 


tuần 

tháng 

năm 

-tiX-tíX L rp ì 

-tírX-tírXtt'^ 

&££1 

(tc L rb -7 tfXỈ Ắ.) 

(|C^'|foì x) 


tuần trước nữa 

tháng trước nữa 

năm kia 

-tíXl tp 9 

■tiX lfo 

$ J: táX 

tuần trước 

tháng trước 

năm ngoái 

c /C L tí •) 

Z/Ufo 

z £ L 

tuần này 

tháng này 

năm nay 

l rí> -) 

b*. 'lfo 

b'. 'faX 

tuần sau 

tháng sau 

sang năm, năm sau 

í b^ x t lỷ ì 

í b V 'lfo 

is b 'táX 

tuần sau nữa 

tháng sau nữa 

năm sau nữa 

t V ' L r» ì 


ỉ V ' £ u i V 'fcX 

hàng tuần 

hàng tháng 

hàng năm 
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Nói giờ 


giờ — B^F 

phút “5^ 


1 

c 

1 

^ x o Ò'/C 

2 

IC c 

2 

ICÒ^ 

thứ trong tuần 

~Bg0 

3 

í /CC 

3 

í /C.vA 

4 

«£ c " 

4 

J: 

ị c £> X ì ư chủ nhật 

5 

rc 

5 

ky 

(f o et 9 í/ thứ hai 

6 

3 < c 

6 

hrtXL 

7j'j; 9 í/ thứ ba 

7 

c*bC 

7 

ícíi.'0'X^, L LLL 

•ỷ" V, ' „£ 9 ư thứ tư 

8 

li í, c 

8 

li o 

ị) ( ot 9 ư thứ năm 

9 

< c 

9 

í rj) 9 ÒX 

í L =t 9 ĩ/ thứ sáu 

10 

Crí> 9 c 

10 

Uoò°X_/ 

£ ot 9 ĩ/ thứ bảy 

11 

c *ì> 9 V '£> c 

15 

c rí) 9 C\ì'/C 

Ỷ XLX 9 ơ' thứ mấy 

12 

U rí. 9 ICC 

30 

ỈU>>o.&. UUỈX.M 


? 

Hi: 

? 

^LX°L 


ngày ưong tháng 

tháng — ^ 

ngày — B 

1 

V ' £>7^0 

1 

91'/;^ 

17 

c n> 9 c £>ic£> 

2 

|Ct$<0 

2 


18 

Crí 9 li^lc^ 

3 

í /U'"9 

3 


19 

c rj) 9 < IC £> 

4 

Ctf*-9 

4 

£r>ti' 

20 

lìOiý' 

5 

C>'o 

5 

V '07Ỉ' 

21 

IC c rj> 9 t '£>IC £> 

6 

3 

6 


22 

ICC rj) 9 ICIC^ 

7 


7 

L'<DL 

23 

IC c rj) 9 í /Clc£> 

8 

li £>^-9 

8 

X 9 d' 

24 

|c c rD 9 Jt 

9 

< tf«o 

9 

c 

25 

|c c ri> 9 c'ic £> 

10 

c r£ 9 ^"9 

10 


26 

ICCrD 9 Ỗ < ic£> 

11 

c rí) 9 V 

11 

c rí> 9 ^£>lc£> 

27 

ICCrí) 9 C^IC^ 

12 

c rD 9 IC^O 

12 

c 1 ?) 9 IC|C £> 

28 

1- u rj> 9 

? 

£>u<0 

13 

Cr* 9 Í/Cic*. 

29 

IC c rj» 9 < ic£, 


14 

c rí> 9 =t -> 

30 

^5 /C c: rj) ^ IC ^ 

15 

c r}> 9 c'ic £, 

31 


16 

c rD 9 Ố < IC^, 

? 

ui:ị 


^ p 

yja ũQMnmmũD 

III. Cách nói khoảng thời gian 


khoảng thời gian 

tiếng — 

phút — ^77" 

1 



2 


ICÒ^ 

3 


Í/Cò^ 

4 

Jt \:t'L 

J: /Còt/C 

5 


c\ì^ 

6 

ố < 


7 



8 


lio.ìĩyC 

9 

< 

$ 0) 9 Ò'/C 

10 

ư* 9 

Co.ì^ 

9 


**/Cò^ 


khoảng thời gian 

ngày “ 0 

tuần — 

tháng — 

năm ~ ^ 

1 


V 'o L n> 9 

V ' o JÍ'lfo 

V. ' ^ *a/C 

2 


1- l n> 9 7$^ 

|C7j'|fo 

(C*a/C 

3 

Ảoí' 

í ^ L ID 9 

í Ẩ/7Í'lfO 

^ X.^a/0 

4 

J: 

=t /C L 1$ 9 7Ỉ'/C 

J^tWo 

Jt ita/C 

5 

V 'OjJ' 

r L tỉ. 9 t'L 



6 


6 < L n> 9 7$^ 

^o^sf9>, li/Ut 

ố < 

7 


ííừlinM/, L ^ L I> 9 ^'X/ 

Lt,7Ỉ'(fO 


8 

Jt 9 

[io l rp 9 7$^ 

UM'lfo' (io^lỷo 

li ^ *0L/C 

9 

z z<n 7j' 

$ rì> 9 l n> 9 t'L 

$ H> 9 7$'lfo 

ĩ m 9 

10 


Un UìtL CoUÌH 

l>otfỶfo, Co^iỷo 

ư 11» 9 

? 

Ui:^ 

^‘X-/ L r}> 9 7$'/C 

ỪA^ N lf o 

7Ì'/C*aA 
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IV. Đếm 



đồ vật nói chung 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

7 


ÃoO 
J: o o 

V 'OO 
LXo 

^o o 
3 3 <7)0 
£ & 

V ' < o 



máy móc, xe 

— ^ 
ơ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 


|C£\n 

J :ítzì' 
Z'tz^ 

íeft/c^ 

I tt>tz\ N 

í rí> 9 /c\ ' 


7 


ừ /XA ' 



-A 


ÒX 'J 
í AK/C 
JtK/C 
3 XA 
^ 4 K X/ 

IXK/C 

IdXKA 

$ rt> 9 IC/y 
t: rj> 9 K/C 
'jXK/C 



— 

l'oí<' 

|C •* V ' 

■* XX V ' 

JtXXv' 

3 '^' 

Ỗ < í V X 

^XXv' 
lio *v ' 

$ H) 9 í V ' 
c lí* o í < ' .. Co ' 

A/Xv' 



-*fc 


V X ì V. ' 

Ki V' 

5 /CÌ^ 

Uii' 

3* ỉ V ' 

ố < 

ux ỉ V. ' 

?n> 9 Ỉ" 
c U 9 ầ V ' 

7 j.x ì < ' 



-# 


V 'o t> * < 

K£ * < 

3 XX* < 
J:XX* < 
z % K 3 < 

^ < *>*> < 

tiXX ^ < 

li o £> >fX 

C<íoỊjX , C"XX 
ỪXX* < 



-# 

< XliX 
KliX 
í /OliX 
Jt AliX 
3'liX 
ố < liX 
AAIỈX 
láXliX 
í ID 9 liX 
c rj> 9 liX 
AAIỈX 



sách, vở 
-# 

1 'oío 
|:X 
Xío 
Uío 
3 í o 
>? < í o 

nìo 

lioío 

$ Kj> 9 í o 

Uoío, Coío 
Uío 
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H « 7* .±: 

1 2 @ 4 

5 6 Ỡ 8 9 011 

12 13 Qns 16 o 1 B 

19 20 í) 22 23 ©25 

26 27 3© 29 30 Ể) 

lần 

$ 

vật nhỏ 

ỉrn? nữ? 

ii 

gi« 

(â<® 

> ($0 

ây, tât 

nhà 

-© 

-íi 


_ệf 

1 


^'o 3 

{ 

V 'o ItA 

2 

IC^H ' 

IC 3 

ICỸ < 

lclt/C 

3 

í ' 

í^2 

Í/CỶ"< 

5/CHX 

4 


XLZ 

Jtxx < 


5 

3*#H ' 

3' 3 

3X < 

3'ltA 

6 

h-r>ti'\' 

h o 3 

ỗ<*< 

^ o lỷ x> 

7 

ừ ừ ti''- ' 

^X'3 

ti** < 


8 

li o 5>H ' 

lio 3 

lio* < 

li -o tix 

9 

ỉ rì> ti ti'\' 

í rí 9 3 

£ iD 9 ■?■ < 

$ rD 9 It/C 

10 

CiJ>otỈH\ CoíH' 

u rí> o 3 x L o 3 

l't>of < . Uo*< 

Uolt/C, IXIX 

? 

Ẹ] 

D □ □ □ 0 3] 

A A D D JL D D D Ạ 
ẠỌ □ dTTd □ Utp 

u: 

ttlf{ 

txitx 

vật thon dài 

< 

ÍÌBẳ 

đồ uống 

qŨTt <ex 
< sx 

động vật nhỏ, 
cá, côn trùng 

tầng của 
một căn nhà 

-rs 

-* 


-E 

1 

t ' o ' 


V 'olív ' 


2 

ICtfn ' 

IC £ỉ/0 

ỈC li V ' 

ICIA j 

3 

í Lti ^ ' 

iSUĨL 

í X^láTv ' 

iLưị 

4 

-t ' 

Jt /Cíỉ/C 

«£ X-.IÌ V ' 

XLƯị 

5 

3*^H ' 

3'lĩyC 

3*IỊv ' 

z’ưĩ 

6 

o N 

o (£/C 

o li V ' 

r> ư ị 

7 

ừừti ''- ' 

1 ỉ X/ 

*X*IÌV' 

tí tí ư ì 

8 

lio ' 

liolJX 

lioldV 

1 ì - 3 ) ĩf ị 

9 

í tD 9 ?ýn ' 

í tí 9 I3X 

$ tí 9 liv ' 

ị rp ti ưỉ 

10 

c*0^\ c OTỘH' 

3 d> o ( £/C „ c o ( í /C 

Uoiío. IXI£' 

Ctp^ưị » IXíX* 

? 


tiUÍL 

ttXlív' 

ừ Lư ị 
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V. Biến đổi động từ 
Nhóm I 



thể £f 


thể T 

i thẻ nguyên dạng 


ỈM ' 

ìt 

&oT 

* 9 

mưii- 

&ỸÍA' 

ìt 

*>*/ LT 



í> ' 

ỉt 

t> b -3 T 

*>b 9 

*>>) ỉ i- 


ìt 

ín T 


*>') í -t 

#>‘J 

it 

áSoT 


f>‘) ít [ti t o u />< ~] 


ít 

£> o T 


#ìtt ~] 


ỉt 

££v'T 

áb* < 

t '■'tt 


ìt 

t ' -o T 

V ' 9 

na ti- 

' $ 

ìt 

\ T 

V'< 


V 'Ỷ í' 

ít 


V'Ỹ <* 

ì-t [fw~] 

V'«J 

ií 

''oT 

t 'á 

tùỉ it [ỉílt'. ~] 

9 rí 

it 

9 r t ' T 

9 r < 

«cv'í-f 

9 /d' 

it 

ì/;oĩ 

9 /c 9 


9 ') 

ií 

9 oT 

9 * 

matt 

Vỉ 

ií 

&V'T 

fc< 

at‘j í t 

tỉ < ') 

ii 

{ oĩ 

ti<i 

ìắ'j i-r 0 £Ý -] 

ti < •) 

ií 

^ o T 

tì ^ ỉ) 

ffl it 

tỉi 

ti 


tỉ "Ỳ 

»l'ỉt 

tỉ ị V ' 

ii 

t> ẺI -5 T 

ti ị 9 

'tb L 

tìịi't£l 

íi 

IT 

£ 1 t tất 


tỉ* * 

ít 


*iJt <* 

**•*? ‘J í t 

tìto') 

ít 

£ỉfco T 



J>'V ' 

ỉt 

toT 

tf'9 

ìẵiầ-r 

L 

ít 

tẲLĩ 


* ') t t 

ÍÍ'X. ‘j 

it 

t o T 




it 


ttí 

*í i-r 


ít 


t< 

*Li-r 

J»'l 

it 

tf'lT 

tt 

i^ỉt 


it 

<'oĩ 

7J n O 

i-r [ÍÍ9 l Ỳ ~] 

‘J 

ít 

«oĩ 
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thể 


thể £ 

nghĩa 

bài 

Ihb 


h^tz 

gặp [bạn] 

6 

lí 


h^Lti 

chơi 

13 

ỉ) b 

ÍL*V ' 

<ỷy b fz 

rửa 

18 

— 


hb r>tz 

có (sở hữu) 

9 

— 

ÍlH' 

h^tz 

có (tồn tại, dùng cho đồ vật) 

10 

— 


h^tz 

được tổ chức, diễn ra, có [lễ hội — ] 

21 



t)ỉ>^tz 

đi bộ [trên đường] 

23 

\ ' b 

íl'V' 

V 'o tz 

nói 

21 

V '?J' 

ÍCV' 

V 'o/b 

đi 

5 

V ' ti* 

Íl'V ' 

V ' Ỹ t ' /c 

vội, gấp 

14 

\ ' b 


V 'o /c 

cần [thị thực (visa)] 

20 

ì c> 


9 r»'/: 

chuyển động, chạy [đồng hồ ~ ] 

23 

ì tzb 


?/;o/; 

hát 

18 

ì b 

<CV' 

?o/c 

bán 

15 


ừì' 

ưc 

đặt, để 

15 

Ỳì ( b 

ừì' 

< o rt: 

gửi 

7 

n< h 


< o tz 

đưa đi, đưa đến, tiễn [một ai đó] 

24 


ÍCV' 

tiltz 

bấm, ấn (nút) 

16 

ntb 


b ị) n fz 

nghĩ 

21 


ftV' 

tỉt\'t£ltz 

nhớ lại, hồi tưởng lại 

15 

&£/)< 



bơi 

13 

iò b b 


tỉbifz 

hết, kết thúc, xong 

4 

ý'b 


4'r>tz 

mua 

6 



Hư; 

trả lại 

17 

b 


5>'Ằ o /c 

vê 

5 

ú'-ò'b 

ÍCV' 

/c 

mất, tốn (thời gian, tiền bạc) 

11 



7>'V 

viết, vẽ 

6 

TỈ'* 

Íl‘V' 

bltz 

cho mượn, cho vay 

7 

btz 


br>tz 

thắng 

21 

bS' b 

Íl'V' 

bS' "> tz 

đội [mũ, v.v.] 

22 
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thể £f 


thẻ T 

thể nguyên dạng 

mtir 

í í 

it 

ị V 'T 

$ < 

ORỈẳt [-lí/C-tí;< '1- ~] 

ỉ ỉ 

ít 

ỉ V 'T 

í < 

^9 ít 

í 9 

it 

í oT 

$* 

/Hit 

ti- L 

ỉt 

ItLT 

Itt 

»9 it [KTi: -] 

í fc>9 

it 

í hoT 


*P9 it 

L9 

ít 

L o T 

L6 

^ 'ầ t [/ciíc Ỳ ~3 


it 

t “5 T 

tì 

tèAìt 

-TA 

ỉt 

t/CT 

tv 

it 

t*>9 

ìt 

t* t> o T 

tbỉ> 

ỈLtyi-ị 

tzt> 

it 

/co T 

t:~o 

dilit [T^AỈ- -] 

t-:i \ 

it 

/clT 

tit 

tbl ít 

ti L 

it 

/clT 

tít 

thii-r [út;- h Ý ~] 

/z L 

it 

/cLT 

tít 

' ì -t 

OtÍH ' 

ìt 

otf'o T 

-r>tn 

i t [iĩu 

o í 

ìt 

ot 'T 

o < 

tt9it\ ìề')ít 

o< 9 

it 

o < o T 

o< £ 

4**1 T ÍT ỉ ít 

oHT V ' 

it 

oHT v'oT 

^tlĩ V ' < 

5 -m^it 

ĩ^' 

it 

To/co T 

x-otiì 

/òi 9 it [<t' 7 " tì/ ỈZ ~] 

Lầ 9 

ỉt 

L i oT 

tỉ 6 

Jfc9 it 

£ 9 

it 

L oT 

£6 

*9 it c L ^ L /CỲ —] 

L 9 

ít 

LoT 

£6 

3*9 tt [£ IỲ ~] 

L 9 

it 

LoT 

£6 

Êiỉt 


it 

/cfclT 

ủ-bt 

< l ỉ t 

*•< L 

it 

LT 

tí' < t 

«v'it 

^ b V ' 

it 

ừ ì? o T 

*bì 

<1* 9 i t 

*9 

ìt 

/l' o T 

ừỉ> 

JK*it 

tà í' 

ii 

*tjv 'T 

tàC 

*9 it [íỉi: -] 

< 75 IÍ 9 

: ít 

< 75 íĩoT 

< 75 íí£ 

&Aỉt 

<75 A 

it 

< 75 /CT 

< 75 1 ; 

ffcAit [< t9 Ỳ ~] 

< 75 A 

it 

< 75/L,T' 

<75 1; 
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thể tf 


thề /c 

nghĩa 

bài 


tev ' 

ịlự; 

nghe 

6 

ịt' 

te*. N 

Ặ V 'tz 

hỏi [giáo viên] 

23 

ỉ b 

te*. ' 

ị ~>tz 

cắt 

7 

Iti 

u ' 

(ỷ L tz 

tắt (điện, máy điều hòa) 

14 

í b b 

te*. N 

*b-otz 

sờ, chạm vào [cửa] 

23 

L b 

te*. x 

u/: 

biết 

15 

ir b 

te*. ' 

to/: 

hút [thuốc lá] 

6 

1-t 

tl'V' 

X Ui 

sống, ở 

15 

'tbb 

tcv ^ 

- $br>tz 

ngồi 

15 

tztz 

tcv ' 

tz-otz 

đứng 

15 

tỉ* 

tev ' 

tỉ L * 

gửi [thư] 

13 

ti * 

tev x 

/•£ L £ 

lấy ra, rút (tiền) 

16 

ti * 

tev ' 

/£ L /c 

nộp [bản/bài báo cáo] 

17 

">-h'b 

te*. ' 

r>i)'r>tz 

dùng, sử dụng 

15 

o?J' 

te*. x 

~~)\'tz 

đến [ga] 

25 

">< b 

tcv x 

tz 

làm, chế tạo, sản xuất 

15 

V 't>' 

te*. x 

otlT ^'o/c 

dẫn đi 

24 

x-otỉb 

te*. ' 

T o/:o/: 

giúp (làm việc) 

14 

tib 

tcv > 

'C i -r> tz 

Ưọ [ở khách sạn] 

19 

z b 

te*, x 

Y. n tz 

lấy (muối) 

14 

£ h 

te*. x 

tr>tz 

chụp [ảnh] 

6 

£ h 

te*. x 

Y. -otz 

thêm [tuổi] 

25 

tí'&* 

te*. N 

Ktìlt: 

sửa, chữa 

20 

*•< í 

te*. x 

ừ < L £ 

mất, đánh mất 

17 

tí' bb 

te*. N 

tí' b r> tz 

học, tập 

7 

tí' b 

tev ' 

ừ o /c 

trở thành, trở nên 

19 


tev' 

ỐI'/: 

cởi (quần áo, giầy) 

17 

<míb 

te*. x 

<n\t->tz 

leo [núi] 

19 

<ni 

te*. x 

<r>Ui 

uống 

6 

<ni 

te*. x 

<p> Ui 

uống [thuốc] 

17 


i/ 
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thể £f 


thểr 

thể nguyên dạng 

*u t-r ITLI*ỈZ -] 

<r> 'J 

it 

<Dr>X 

<DỈ> 

X‘j i-t [ỈOỈT/Ci: -] 

li^‘J 

ìt 

llvxoT 

lit'* 

X'J i-r [£i^<< u ~] 

lio»j 

it 

liv 'o T 

ỈÌV'£ 

X ụ i "ỷ* IC ~] 

IÌV'»J 

ít 

liv ' T 

IÌV'Ặ 

li Sít [<oĩ ~] 

li í 

it 

IJtV'T 

li< 



it 

11/bbi'T 

li/cb < 

5ặỉ i-t 

ĨAỈ 

it 

ÍM'T 

ư< 

9) tí-r 

IAỈ 

it 

ÍM'T 

ư< 


.Ỉ'*J 

ít 

,;<oĩ 

^ỉ> 

&v ' i t 

(i í> V ' 

it 

liboT 

ỉth ì 

Ult-t 

littl 

it 

lii-LT 

litcir 



ít 

i^oĩ 

tt<ỉ> 



it 

í oT 

l o 
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